
 

 

 

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số/No.: 6717/2025/EIB-TGĐ   Tp.HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2025 
 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ 

PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE 

 

Kính gửi/To:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission 

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/Ho Chi 

Minh City Stock Exchange 

 

1. Tên tổ chức/Bank’s name: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam/ 

Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (“Eximbank”) 

- Mã chứng khoán/Stock code: EIB 

- Địa chỉ/Address: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Nay là 72 Lê 

Thánh Tôn, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh)/8th Floor, Office No. L8-

01-11+16 Vincom Center Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, 

Ho Chi Minh City (Currently referred to as 72 Le Thanh Ton, SaiGon Ward, Ho 

Chi Minh City) 

- Điện thoại liên hệ/Phone: (028) 38227878                        

- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn 

- Website: https://www.eximbank.com.vn 

2. Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content:  

 Báo cáo số 297/2025/EIB/BC-HĐQT ngày 28/7/2025 của HĐQT Eximbank về việc 

Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025. 

Report No.297/2025/EIB/BC-HĐQT dated 28/7/2025 of the Board of Directors of 

Eximbank on the Report on Corporate Governance for the first half of 2025. 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 

28/7/2025 tại đường dẫn https://eximbank.com.vn/nha-dau-tu/ 

This information was published on the Bank's website on 28/7/2025 at the link 

https://eximbank.com.vn/nha-dau-tu. 
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Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./. 

We hereby commit that the information published above is true and take full legal 

responsibility for the content of the published information./. 

Nơi nhận/Recipients: 

- Như trên/As above; 

- TGĐ, Người phụ trách QTCT (để b/c)/ 

CEO, Corporate Governance 

Officer (to report); 

- Lưu: VT, Vp. HĐQT/  

Saving: Office of Document 

Administration, the BOD Office.. 

Tài liệu đính kèm/ Attached documents: 

Báo cáo số 297/2025/EIB/BC-HĐQT ngày 

28/7/2025 của HĐQT Eximbank. 

Report No.297/2025/EIB/BC-HĐQT dated 

28/7/2025 of the Board of Directors of 

Eximbank. 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

AUTHORIZED PERSON FOR 

INFORMATION DISCLOSURE 

DEPUTY GENERAL MANAGER 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số/No.: 297/2025/EIB/BC-HĐQT   Tp.HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2025 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY/  

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE  

 (06 tháng đầu năm 2025/First 6 months of 2025) 

 

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission 

 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange  

 

 Tên công ty/Name of company: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam/ 

Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank  (“Eximbank”). 

 Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, 

Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM/ 

8th Floor, Office No. L8-01-11+16, Vincom Center Building, No. 72 Le Thanh Ton 

Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City. 

 Điện thoại/Telephone: (028) 38210056; Fax: (028) 38216913 

 Email: vphdqt@eximbank.com.vn 

 Vốn điều lệ/Charter capital: 18.688.106.070.000 đồng/Vietnamese dong. 

(Cổ phiếu quỹ/Treasury shares: 6.090.000 cổ phiếu/shares). 

 Mã chứng khoán/Stock symbol: EIB. 

 Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Tổng giám đốc (“TGĐ”)/ 

General Meeting of Shareholders (“GMS”), Board of Directors (“BOD”), Board of 

Supervisors (“BOS”), and General Director (“GD”). 

 Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/The implementation of internal audit 

function: Đã thực hiện/Implemented. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of 

Shareholders: 

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam đã tổ 

chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 26/02/2025 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 

vào ngày 29/4/2025./ In the first six months of 2025, Vietnam Export-Import 

Commercial Joint Stock Bank (Eximbank) held an EGM on February 26, 2025, and 

the 2025 AGM on April 29, 2025. 
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Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận của cổ đông, ĐHĐCĐ bất 

thường và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua các nội dung thuộc thẩm 

quyền và ban hành Nghị quyết như sau:/Based on the reports, proposals, and 

shareholder discussions, the EGM on February 26, 2025 and the 2025 AGM 

approved matters within their respective authority and issued resolutions as follows: 

STT/ 

No. 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định/ 

Resolution/ 

Decision No. 

Ngày/ 

Date 
Nội dung/Content 

01 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ bất 

thường/ EGM 

Resolution 

26/2/2025 

1. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát 

Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là 05 

(Năm) thành viên/ Approve the number of 

members of the Supervisory Board of 

Eximbank for Term VII (2020 - 2025) as 05 

(five) members. 

2. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên Ban 

kiểm soát được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát 

Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) bao 

gồm: i) Ông Nguyễn Trí Trung - Thành viên 

BKS; ii) Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn - 

Thành viên BKS; iii) Bà Trần Thị Minh Lý - 

Thành viên BKS/ Approve the list of elected 

members additionally appointed to the 

Supervisory Board of Eximbank for Term VII 

(2020 - 2025), including: i) Mr. Nguyen Tri 

Trung - Member of BOS; ii) Mr. Lam Nguyen 

Thien Nhon - Member of BOS; iii) Ms. Tran 

Thi Minh Ly - Member of BOS. 

3. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông 

qua Điều lệ Eximbank (sửa đổi) theo kiến nghị 

của Nhóm cổ đông tại Văn bản kiến nghị đề 

ngày 20/02/2025./ Approve the proposal of the 

BOD regarding the approval of the amended 

Charter of Eximbank based on the 

recommendation from the group of shareholders 

in the petition dated February 20, 2025. 

02 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ 

thường niên/ 

AGM 

Resolution  

29/4/2025 

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về 

hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 

kinh doanh năm 2025./Approved the Executive 

Board’s Report on 2024 business performance 

and the 2025 business plan. 



 

3 

 

STT/ 

No. 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định/ 

Resolution/ 

Decision No. 

Ngày/ 

Date 
Nội dung/Content 

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và 

kết quả hoạt động của HĐQT, các Hội đồng, 

Ủy ban trực thuộc HĐQT và từng thành viên 

HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025./ 

Approved the Board of Directors’ Report on 

corporate governance and the performance of 

the BOD, its Councils/Committees and 

individual directors in 2024, together with 

2025 orientations. 

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm 

soát năm 2024, tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 

và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 

2030./ Approved the Supervisory Board’s 

(BOS) 2024 Report, the 2020-2025 term 

review, and the activity orientation for the 

2025-2030 term. 

4. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính riêng 

lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án 

phân phối lợi nhuận năm 2024./ Approved the 

proposal on the audited separate and 

consolidated financial statements and the 

2024 profit-distribution plan. 

5. Thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT 

năm 2025 với số tiền tối đa là 10.000.000.000 

đồng (Mười tỷ đồng chẵn); và tổng mức thù 

lao cho HĐQT năm 2025 với số tiền tối đa là 

25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng 

chẵn)./ Approved a 2025 BOD operating 

budget of up to VND 10,000,000,000 and total 

BOD remuneration of up to VND 

25,000,000,000. 

6. Thông qua ngân sách hoạt động cho năm 2025 

của BKS là 7 tỷ đồng (Bảy tỷ đồng chẵn), bao 

gồm: chi phí công tác, thuê chuyên gia, tư vấn, 

chi phí hội thảo, hội nghị, lễ tân, khánh tiết, chi 

phí đào tạo và các chi phí khác (trang phục, chi 

phí sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm, chi phí 

điện thoại,…); và Mức thù lao cố định cho 
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STT/ 

No. 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định/ 

Resolution/ 

Decision No. 

Ngày/ 

Date 
Nội dung/Content 

BKS năm 2025 là 22 tỷ đồng (Hai mươi hai tỷ 

đồng chẵn)./ Approved a 2025 BOS operating 

budget of VND 7 billion including expenses 

such as business travel, expert consulting, 

conferences, hospitality, training, and other 

costs (attire, health expenses, liability 

insurance, phone charges, etc.); and a fixed 

BOS remuneration of VND 22 billion. 

7. Thông qua Tờ trình của BKS về việc giao cho 

HĐQT triển khai, lựa chọn công ty kiểm toán 

độc lập cụ thể nằm trong danh sách sau để thực 

hiện soát xét báo cáo tài chính, kiểm toán báo 

cáo tài chính, thực hiện dịch vụ bảo đảm đối 

với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ 

trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính 

của Eximbank và công ty con cho năm tài 

chính 2026: i) Công ty TNHH Ernst & Young 

Việt Nam; ii) Công ty TNHH KPMG; iii) 

Công ty TNHH PwC (Việt Nam); iv) Công ty 

TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam./ 

Approved the BOS's proposal authorizing the 

BOD to select one of the following independent 

auditing firms to review and audit the financial 

statements and provide assurance services for 

the internal control system for FY2026: i) Ernst 

& Young Vietnam; ii) KPMG; iii) PwC 

Vietnam; iv) Deloitte Vietnam. 

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua 

Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi)./ Approved the 

BOD’s proposal to adopt the amended 

Internal Governance Regulation. 

9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua 

Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT (sửa 

đổi)./ Approved the BOD’s proposal to adopt 

the amended Regulation on the Organization 

and Operation of the BOD. 

10. Thông qua Tờ trình của BKS về việc thông qua 

Quy chế tổ chức hoạt động của BKS (sửa đổi)./ 
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STT/ 

No. 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định/ 

Resolution/ 

Decision No. 

Ngày/ 

Date 
Nội dung/Content 

Approved the BOS’s proposal to adopt the 

amended Regulation on the Organization and 

Operation of the BOS. 

11. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phê 

duyệt phương án khắc phục dự kiến trong 

trường hợp can thiệp sớm./ Approved the 

BOD’s proposal on a contingency corrective 

action plan in the event of early intervention. 

12. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chấm 

dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính 

của Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, 

phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. 

HCM./ Approved the BOD’s proposal to 

terminate the investment plan for constructing 

Eximbank Headquarters at 07 Le Thi Hong 

Gam, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho 

Chi Minh City. 

13. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc việc 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung 

thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của 

Eximbank./ Approved the BOD’s proposal to 

amend and supplement the Charter to reflect 

the change in head office location. 

14. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc quy 

định tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư 

nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

Eximbank./ Approved the BOD’s proposal on 

foreign ownership limits and the corresponding 

amendments to Eximbank's Charter. 

15. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu 

thành viên HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ 

VIII (2025 - 2030): (i) HĐQT: 05 thành viên 

(02 độc lập); (ii) BKS: 05 thành viên. 

/Approved the BOD’s proposal on electing 

members of the BOD and BOS for Term VIII 

(2025-2030): (i) BOD: 5 members including 2 

independent members; (ii) BOS: 5 members. 
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STT/ 

No. 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định/ 

Resolution/ 

Decision No. 

Ngày/ 

Date 
Nội dung/Content 

16. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên 

HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) 

bao gồm: i) Ông Nguyễn Cảnh Anh - Thành 

viên HĐQT; ii) Ông Phạm Tuấn Anh - Thành 

viên HĐQT; iii) Bà Đỗ Hà Phương - Thành 

viên HĐQT; iv) Ông Hoàng Thế Hưng - 

Thành viên độc lập HĐQT; v) Bà Phạm Thị 

Huyền Trang - Thành viên độc lập HĐQT./ 

Approved the list of elected BOD members for 

Term VIII (2025-2030): i) Mr. Nguyen Canh 

Anh; ii) Mr. Pham Tuan Anh; iii) Ms. Do Ha 

Phuong; iv) Mr. Hoang The Hung 

(Independent); v) Ms. Pham Thi Huyen Trang 

(Independent). 

17. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên 

Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII 

(2025 - 2030) bao gồm: i) Ông Nguyễn Trí 

Trung - Thành viên BKS; ii) Bà Doãn Hồ 

Lan - Thành viên BKS; iii) Ông Lâm 

Nguyễn Thiện Nhơn - Thành viên BKS; iv) 

Ông Hoàng Tâm Châu - Thành viên BKS; v) 

Bà Trần Thị Minh Lý - Thành viên BKS./ 

Approved the list of elected BOS members 

for Term VIII (2025-2030), including: i) Mr. 

Nguyen Tri Trung - Member of BOS; ii) Ms. 

Doan Ho Lan - Member of BOS; iii) Mr. Lam 

Nguyen Thien Nhon - Member of BOS; iv) 

Mr. Hoang Tam Chau - Member of BOS; v) 

Ms. Tran Thi Minh Ly - Member of BOS. 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025)/ Board of Directors (Report 

for the first half of 2025): 

1. Thông tin về thành viên HĐQT/Information about the members of the Board of 

Directors: 

1.1. HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)/ BOD for Term VII (2020 - 2025):  

HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) kết thúc từ ngày 29/4/2025 do ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2025 của Eximbank tổ chức vào ngày 29/4/2025 bầu nhiệm kỳ VIII (2025 

- 2030), thông tin cụ thể như sau: 
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BOD of Term VII (2020 - 2025) concluded on April 29, 2025, following the 2025 

Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which elected the BOD for Term 

VIII (2025 - 2030). Details are as follows: 

STT

/No. 

Thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ VII/ 

Board of 

Directors’ 

members for Term 

VII (2020 - 2025) 

Chức vụ/ Position 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên HĐQT/HĐQT 

độc lập/ The date 

becoming/ceasing to be the 

member of the Board of 

Directors 

Ngày bổ 

nhiệm/  

Date of 

appointment 

Ngày miễn 

nhiệm/  

Date of 

dismissal 

1 
Ông Nguyễn Cảnh Anh 

Mr. Nguyen Canh Anh 

Chủ tịch HĐQT/Chairman 26/4/2024 

29/4/2025 
Thành viên HĐQT/ Member 18/9/2023 

2 
Ông Trần Tấn Lộc 

Mr. Tran Tan Loc 

Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice 

Chairman 
25/01/2024 

29/4/2025 

Thành viên HĐQT/ Member 18/9/2023 

3 
Bà Đỗ Hà Phương 

Ms. Do Ha Phuong 

Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice 

Chairman 
26/4/2024 29/4/2025 

Chủ tịch HĐQT/ Chairman 28/6/2023 26/4/2024 

Thành viên HĐQT/ Member 15/02/2022 29/4/2025 

4 
Ông Phạm Quang Dũng 

Mr. Pham Quang Dung 
Thành viên HĐQT/ Member 14/02/2023 29/4/2025 

5 
Ông Trần Anh Thắng 

Mr. Tran Anh Thang 

Thành viên HĐQT độc lập/ 

Independent Member 
14/02/2023 29/4/2025 

1.2. HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)/ BOD for Term VIII (2025 - 2030):  

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) được bầu tại ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2025 của Eximbank tổ chức vào ngày 29/4/2025. 

Members of the Board of Directors for Term VIII (2025 - 2030) were elected at 

the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 29, 2025. 

- Ngày 29/4/2025, HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đã tiến hành cuộc họp đầu 

tiên và bầu ông Nguyễn Cảnh Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm 

kỳ VIII (2025 - 2030) kiêm Người đại diện theo pháp luật của Eximbank. 

On April 29, 2025, the Board of Directors for Term VIII (2025 - 2030) held its 

first meeting and elected Mr. Nguyen Canh Anh as Chairman of the Board of 
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Directors of Eximbank for Term VIII (2025 - 2030), concurrently serving as the 

Legal Representative of Eximbank. 

- Ngày 30/6/2025, HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) bầu bà Phạm Thị Huyền 

Trang - Thành viên độc lập HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch thường trực HĐQT 

Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030). 

On June 30, 2025, the Board of Directors for Term VIII (2025 - 2030) elected Ms. 

Pham Thi Huyen Trang - Independent Member of the Board of Directors - as the 

Standing Vice Chairwoman of the Board of Directors of Eximbank for Term VIII 

(2025 - 2030). 

HĐQT Eximbank tính đến ngày 30/6/2025 có 05 thành viên, trong đó có 02 thành 

viên độc lập và tất cả các thành viên đều là thành viên không điều hành, thông tin cụ 

thể như sau: 

As of June 30, 2025, Eximbank's Board of Directors consists of five (05) members, 

including two (02) independent members. All members are non-executive. Details are 

as follows: 

STT

/No. 

Thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ VIII/ Board 

of Directors’ members 

for Term VIII 

Chức vụ/ Position 

Ngày bắt đầu/không còn 

là thành viên HĐQT/độc 

lập HĐQT / The date 

becoming/ceasing to be 

the member of the Board 

of Directors 

Ngày bổ 

nhiệm/  

Date of 

appointment 

Ngày miễn 

nhiệm/  

Date of 

dismissal 

1 
Ông Nguyễn Cảnh Anh 

Mr. Nguyen Canh Anh 

Chủ tịch HĐQT/ Chairman 29/4/2025 - 

Thành viên HĐQT/ Member 29/4/2025 - 

2 
Bà Phạm Thị Huyền Trang 

Ms. Pham Thi Huyen Trang 

Thành viên độc lập HĐQT/ 

Independent Member 
29/4/2025 - 

Phó Chủ tịch thường trực 

HĐQT/ Standing Vice 

Chairman  
30/6/2025 - 

2 
Bà Đỗ Hà Phương 

Ms. Do Ha Phuong 
Thành viên HĐQT/ Member 29/4/2025 - 

3 
Ông Phạm Tuấn Anh 

Mr. Pham Tuan Anh 
Thành viên HĐQT/ Member 29/4/2025 - 
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STT

/No. 

Thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ VIII/ Board 

of Directors’ members 

for Term VIII 

Chức vụ/ Position 

Ngày bắt đầu/không còn 

là thành viên HĐQT/độc 

lập HĐQT / The date 

becoming/ceasing to be 

the member of the Board 

of Directors 

Ngày bổ 

nhiệm/  

Date of 

appointment 

Ngày miễn 

nhiệm/  

Date of 

dismissal 

4 
Ông Hoàng Thế Hưng 

Mr. Hoang The Hung 

Thành viên độc lập HĐQT/ 

Independent Member 
29/4/2025 - 

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors: 

2.1 HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)/BOD for Term VII (2020 - 2025):  

Thời gian từ ngày 01/01/2025 đến ngày 29/4/2025/ From January 1, 2025 to April 

29, 2025:  

- Tổ chức 01 cuộc họp HĐQT/01 meeting of the Board of Directors was held. 

- Tổ chức 89 lần lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản/89 rounds of 

written consultation were conducted with the Board members. 

- Ban hành 97 Nghị quyết/Quyết định/ 97 Resolutions/Decisions were issued. 

a) Thống kê cuộc họp HĐQT/Summary of BOD’ Meetings: 

STT 

No. 

Thành viên HĐQT/ 

Board of Director’ 

member 

Số buổi họp  

tham dự/ 

Number of 

meetings 

attended by 

BOD 

Tỷ lệ tham 

dự họp/ 

Attendance 

rate 

Lý do không 

tham dự họp/ 

Reasons for 

absence 

Ghi chú/ 

Notes 

1 
Ông Nguyễn Cảnh Anh 

Mr. Nguyen Canh Anh 
01/01 100%  

 

2 
Ông Trần Tấn Lộc 

Mr. Tran Tan Loc 
01/01 100%  

 

3 
Bà Đỗ Hà Phương 

Ms. Do Ha Phuong 
01/01 100%  
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STT 

No. 

Thành viên HĐQT/ 

Board of Director’ 

member 

Số buổi họp  

tham dự/ 

Number of 

meetings 

attended by 

BOD 

Tỷ lệ tham 

dự họp/ 

Attendance 

rate 

Lý do không 

tham dự họp/ 

Reasons for 

absence 

Ghi chú/ 

Notes 

4 
Ông Phạm Quang Dũng 

Mr. Pham Quang Dung 
01/01 100%  

 

5 
Ông Trần Anh Thắng 

Mr. Tran Anh Thang 
01/01 100%  

 

b) Thống kê tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản/Summary of Written 

Consultations of the BOD: 

STT 

No. 

Thành viên HĐQT/ 

Board of Director’ 

member 

Số lần tham gia 

lấy ý kiến bằng 

văn bản/ 

Number of 

times 

participated in 

written 

consultation 

Tỷ lệ tham 

gia lấy ý kiến 

bằng văn 

bản/ 

Participation 

rate in 

written 

consultation 

Lý do không 

tham gia lấy 

ý kiến bằng 

văn bản/ 

Reason for 

not 

participating 

in written 

consultation 

Ghi 

chú/ 

Notes 

1 
Ông Nguyễn Cảnh Anh 

Mr. Nguyen Canh Anh 
89/89 100%  

 

2 
Ông Trần Tấn Lộc 

Mr. Tran Tan Loc 
89/89 100%  

 

3 
Bà Đỗ Hà Phương 

Ms. Do Ha Phuong 
88/89 98,87%  

 

4 
Ông Phạm Quang Dũng 

Mr. Pham Quang Dung 
88/89 98,87%  

 

5 
Ông Trần Anh Thắng 

Mr. Tran Anh Thang 
89/89 100%  

 

2.2 HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)/BOD for Term VIII (2025 - 2030):  

Thời gian từ ngày 29/4/2025 đến ngày 30/6/2025/ From April 29, 2025 to June 30, 2025:  

- Tổ chức 4 cuộc họp HĐQT/ 04 meetings of the BOD were held. 
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- Tổ chức 45 lần lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản/ 45 rounds of 

written consultation were conducted with the Board members. 

- Ban hành 59 Nghị quyết/Quyết định/ 59 Resolutions/Decisions were issued. 

a) Thống kê cuộc họp HĐQT/Summary of BOD’ Meetings: 

STT 

No. 

Thành viên HĐQT/ 

Board of Director’ 

member 

Số buổi họp  

tham dự/ 

Number of 

meetings 

attended by 

BOD 

Tỷ lệ tham 

dự họp/ 

Attendance 

rate 

Lý do không 

tham dự họp/ 

Reasons for 

absence 

Ghi 

chú/ 

Note 

1 
Ông Nguyễn Cảnh Anh 

Mr. Nguyen Canh Anh 
04/04 100%  

 

2 
Bà Phạm Thị Huyền Trang 

Ms. Pham Thi Huyen Trang 
04/04 100%  

 

3 
Bà Đỗ Hà Phương 

Ms. Do Ha Phuong 
04/04 100%  

 

4 
Ông Phạm Tuấn Anh 

Mr. Pham Tuan Anh 
04/04 100%  

 

5 
Ông Hoàng Thế Hưng 

Mr. Hoang The Hung 
04/04 100%  

 

b) Thống kê tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản/Summary of Written 

Consultations of the BOD: 

STT 

No. 

Thành viên HĐQT/ 

Board of Director’ 

member 

Số lần  

tham gia lấy 

ý kiến bằng 

văn bản/ 

Number of 

times 

participated 

in written 

consultation 

Tỷ lệ tham 

gia lấy ý kiến 

bằng văn 

bản/ 

Participation 

rate in 

written 

consultation 

Lý do không 

tham gia lấy 

ý kiến bằng 

văn bản/ 

Reason for 

not 

participating 

in written 

consultation 

Ghi 

chú/ 

Notes 

1 
Ông Nguyễn Cảnh Anh 

Mr. Nguyen Canh Anh 
45/45 100%  

 

2 
Bà Phạm Thị Huyền Trang 

Ms. Pham Thi Huyen Trang 
44/45 97,78%  
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STT 

No. 

Thành viên HĐQT/ 

Board of Director’ 

member 

Số lần  

tham gia lấy 

ý kiến bằng 

văn bản/ 

Number of 

times 

participated 

in written 

consultation 

Tỷ lệ tham 

gia lấy ý kiến 

bằng văn 

bản/ 

Participation 

rate in 

written 

consultation 

Lý do không 

tham gia lấy 

ý kiến bằng 

văn bản/ 

Reason for 

not 

participating 

in written 

consultation 

Ghi 

chú/ 

Notes 

3 
Bà Đỗ Hà Phương 

Ms. Do Ha Phuong 
44/45 97,78%  

 

4 
Ông Phạm Tuấn Anh 

Mr. Pham Tuan Anh 
44/45 97,78%  

 

5 
Ông Hoàng Thế Hưng 

Mr. Hoang The Hung 
45/45 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (Tổng giám đốc và các 

Phó Tổng giám đốc)/Supervising the Board of Management by the Board of 

Directors (General Director and Deputy General Directors): 

Trong 6 tháng đầu năm 2025, HĐQT tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng giám sát 

đối với Ban Điều hành trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ 

Eximbank, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, các 

quy chế nội bộ khác có liên quan, đồng thời bám sát định hướng quản trị an toàn, hiệu 

quả, kiểm soát rủi ro chặt chẽ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 

In the first half of 2025, the BOD continued to fully perform its supervisory function 

over the Executive Management in compliance with applicable laws, Eximbank’s 

Charter, internal governance regulations, BOD operation rules, and other relevant 

internal documents, while closely adhering to safe, efficient, and risk-controlled 

governance in line with regulatory expectations. 

Công tác giám sát của HĐQT được thực hiện chặt chẽ, toàn diện, kịp thời thông qua 

các hình thức chủ yếu sau /Supervision was conducted comprehensively, rigorously, 

and in a timely manner through the following key methods: 

 Giám sát thông qua hệ thống báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và các cuộc họp 

trực tiếp: Ban Điều hành thực hiện báo cáo định kỳ theo tuần, tháng, quý về kết 

quả hoạt động kinh doanh, tình hình tín dụng, huy động vốn, công tác quản lý rủi 

ro, chất lượng tài sản, công tác trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tái cấu trúc tài 

sản, quản trị thanh khoản và an toàn vốn. Các vấn đề phát sinh trong quá trình 

vận hành đều được tổng hợp, báo cáo kịp thời đến HĐQT để xem xét, đánh giá 

và chỉ đạo xử lý theo đúng thẩm quyền. 
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Via regular/ad-hoc reporting and direct meetings: The Executive Management 

submitted weekly, monthly, and quarterly reports on business performance, credit, 

capital mobilization, risk management, asset quality, credit risk provisioning, asset 

restructuring, liquidity, and capital adequacy. Emerging issues were promptly 

reported for the BOD's review, assessment, and directive action. 

 Giám sát thông qua các cuộc họp thường kỳ và chuyên đề giữa HĐQT và Ban 

Điều hành: HĐQT tổ chức các phiên họp định kỳ, tham gia họp chuyên đề để 

đánh giá sâu về hiệu quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, khả năng đáp 

ứng các chỉ số an toàn hoạt động theo quy định của Luật các TCTD, giám sát quá 

trình triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông 

phê duyệt. 

Via regular and thematic meetings with the Executive Management: The BOD held 

periodic and thematic meetings to evaluate business and financial performance, 

compliance with prudential ratios per the Law on Credit Institutions, and progress 

in executing the 2025 business plan approved by the AGM. 

 Giám sát thông qua công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ và hoạt động của BKS: 

HĐQT xem xét định kỳ các báo cáo kiểm toán nội bộ, kiểm tra nội bộ, báo cáo 

giám sát tuân thủ và các kết quả rà soát của BKS, từ đó đưa ra chỉ đạo Ban Điều 

hành khắc phục, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, bảo đảm 

tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Ngân hàng. 

Via internal audit and Supervisory Board reports: The BOD regularly reviewed 

internal audit and compliance reports as well as findings of the Supervisory 

Board, providing direction to the Executive Management to address issues and 

enhance internal controls and risk management. 

 Giám sát công tác tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của cơ quan quản lý 

nhà nước: HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát việc tuân thủ các tỷ lệ an toàn 

vốn, tỷ lệ cho vay so với huy động, tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng trên vốn tự có, các 

quy định về giới hạn cấp tín dụng đối với cổ đông, người có liên quan, các giới 

hạn sở hữu cổ phần theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng 

khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan. Ban Điều hành định kỳ rà soát, cập 

nhật các văn bản pháp luật mới, tổ chức đào tạo nội bộ, xây dựng chương trình 

kiểm tra tuân thủ nhằm bảo đảm hệ thống vận hành đúng quy định pháp luật và 

yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 

Via regulatory compliance oversight: The BOD monitored compliance with 

capital adequacy ratios, credit limits (including those related to shareholders 

and related parties), and shareholding caps. The Executive Management 

regularly updated regulations, conducted training, and implemented internal 

compliance checks. 

 Giám sát tiến độ và kết quả triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết 

định của HĐQT: Ban Điều hành nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết 
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của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; định kỳ báo cáo tiến độ, kết 

quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc phát sinh và đề xuất hướng xử lý để 

HĐQT xem xét, quyết nghị phù hợp. 

Via monitoring GMS/BOD resolution implementation: The Executive Management 

diligently implemented resolutions and reported periodically on progress, 

challenges, and proposed solutions for BOD consideration and decision-making. 

 Giám sát các hoạt động điều hành trọng yếu gắn với công tác tái cấu trúc và nâng 

cao năng lực quản trị: HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục triển khai các 

chương trình tái cơ cấu danh mục tín dụng, cơ cấu lại mô hình kinh doanh, đẩy 

mạnh công tác thu hồi nợ, xử lý nợ xấu, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển đổi 

số, phát triển khách hàng chiến lược và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng. 

Đặc biệt, các chỉ số tài chính trọng yếu đều được giám sát sát sao nhằm đảm bảo 

tuân thủ đầy đủ các cam kết, giới hạn an toàn hoạt động do Ngân hàng Nhà nước 

quy định. 

Via oversight of critical operations related to restructuring and governance 

enhancement: The BOD directed efforts on credit portfolio restructuring, 

business model redesign, debt recovery, digital transformation, strategic 

customer development, and ecosystem expansion. 

Trong 6 tháng đầu năm 2025, công tác giám sát của HĐQT tiếp tục được triển khai 

đồng bộ, hiệu quả, kịp thời hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác tổ chức điều hành 

hoạt động, góp phần duy trì hoạt động an toàn, ổn định, bền vững của Eximbank, đáp 

ứng đúng các yêu cầu quản trị ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế, phù 

hợp với định hướng phát triển giai đoạn 2025 - 2030. 

In the first half of 2025, the BOD’s supervision effectively supported the Executive 

Management in organizing and operating the Bank, contributing to the safe, stable, and 

sustainable development of Eximbank in line with its 2025 - 2030 strategic direction. 

4. Hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban và Ban thuộc HĐQT/ Activities of the 

Councils, Committees, and Boards under the Board of Directors: 

Kể từ ngày 20/6/2025, Hội đồng mua bán nợ trực thuộc HĐQT đã chính thức chấm 

dứt hoạt động theo quyết nghị của HĐQT. Tính đến thời điểm ngày 30/6/2025, 

Eximbank hiện có tổng cộng 08 Hội đồng, Ủy ban và Ban trực thuộc HĐQT đang 

hoạt động. 

From June 20, 2025, the Debt Trading Council under the Board of Directors 

officially ceased operations in accordance with the resolution of the BOD. As of June 

30, 2025, Eximbank currently has a total of 08 Councils, Committees, and Boards 

under the BOD that are still operating. 

Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban và Ban trực thuộc 

HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2025 cụ thể như sau: 

The summary report on the activities of the Councils, Committees, and Boards under 

the BOD in the first half of 2025 is as follows: 
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4.1 Ủy ban nhân sự/Human Resources Committee: 

Ủy ban Nhân sự thực hiện: (i) Tham mưu cho HĐQT về quy mô và cơ cấu HĐQT, 

người điều hành phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của ngân 

hàng; (ii) Tham mưu cho HĐQT xử lý các vấn đề về nhân sự phát sinh trong quá trình 

tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên 

HĐQT, thành viên BKS và Người điều hành ngân hàng theo đúng quy định của pháp 

luật và Điều lệ Eximbank; (iii) Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy 

định nội bộ của ngân hàng thuộc thẩm quyền của HĐQT về chế độ tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác đối 

với Người điều hành, các cán bộ, nhân viên của Eximbank; (iv) Các nhiệm vụ khác do 

HĐQT giao. 

The Human Resources Committee performs the following duties:(i) Advises the Board 

of Directors on the size and structure of the Board and the executive team in 

alignment with the Bank's operational scale and development strategy; (ii) Advises 

the Board of Directors in resolving personnel matters arising during the process of 

election, appointment, dismissal, and removal of members of the Board of Directors, 

Supervisory Board, and the Bank's executives, in accordance with legal regulations 

and Eximbank’s Charter; (iii) Advises the Board of Directors in promulgating 

internal regulations under its authority regarding salary, remuneration, bonus 

regimes, recruitment policies, training, and other benefit policies for executives and 

employees of Eximbank; (iv) Other tasks as assigned by the Board of Directors. 

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ủy ban Nhân sự tổ chức 62 lần lấy ý kiến bằng văn bản 

để xem xét các nội dung liên quan đến công tác nhân sự, kết quả có 61 nội dung được 

Ủy ban Nhân sự thông qua. 

During the first half of 2025, the Human Resources Committee organized 62 rounds 

of written consultations to consider matters related to human resources, with 61 

matters approved by the Committee. 

4.2 Ủy ban quản lý rủi ro/Risk Management Committee: 

Ủy ban quản lý rủi ro thực hiện: (i) Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các 

quy định nội bộ thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến quản lý rủi ro trong hoạt 

động ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank; (ii) Phân tích, đưa 

ra những cảnh báo về mức độ an toàn của ngân hàng trước những nguy cơ, tiềm ẩn 

rủi ro có thể ảnh hưởng và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn 

hạn cũng như dài hạn; (iii) Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy 

trình, chính sách quản trị rủi ro hiện hành của ngân hàng để đưa các khuyến nghị, đề 

xuất đối với HĐQT về những yêu cầu cần thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, 

chiến lược hoạt động; (iv) Tham mưu cho HĐQT thông qua quyết định đầu tư, các 

hợp đồng, giao dịch có liên quan; quyết định chính, sách quản lý rủi ro và giám sát 

việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro của ngân hàng thương mại trong phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ do HĐQT giao. 

The Risk Management Committee shall perform the following tasks: (i) Advise the 

Board of Directors on issuing internal regulations under its authority related to risk 
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management in banking activities, in accordance with applicable laws and the 

Charter of Eximbank; (ii) Analyze and issue warnings on the safety level of the Bank 

against potential risks and threats, and propose preventive measures for both short-

term and long-term risks; (iii) Review and assess the relevance and effectiveness of 

the Bank’s current risk management policies and procedures, and provide 

recommendations to the Board of Directors on required changes to existing 

processes, policies, and operational strategies; (iv) Advise the Board of Directors on 

approving investment decisions, relevant contracts and transactions; decide on risk 

management policies and supervise the implementation of risk prevention measures of 

the commercial bank within the functions and duties assigned by the Board of Directors. 

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ủy ban Quản lý Rủi ro đã tổ chức 01 cuộc họp và thực 

hiện 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thảo luận và phê duyệt 02 nội dung thuộc 

phạm vi thẩm quyền được HĐQT phân công. 

In the first half of 2025, the Risk Management Committee (“RMC”) held one meeting 

and conducted one round of written consultation to discuss and approve two matters 

within the scope of authority delegated by the Board of Directors. 

4.3 Hội đồng Xử lý rủi ro/Risk Handling Council: 

Hội đồng xử lý rủi ro thực hiện: (i) Phê duyệt báo cáo tổng hợp toàn hệ thống về kết quả 

thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; (ii) Phê duyệt việc phân loại nợ, trích lập 

dự phòng, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong toàn hệ thống đối với khoản nợ sử 

dụng dự phòng để xử lý rủi ro; (iii) Phê duyệt các biện pháp thu hồi nợ đã được sử dụng 

dự phòng để xử lý rủi ro trong toàn hệ thống. 

The Risk Handling Council performs the following duties: (i) Approving system-wide 

consolidated reports on debt recovery results for loans that had used provisions for 

risk handling; (ii) Approving debt classification, risk provisioning, and the use of 

provisions for risk handling across the system in relation to debts where provisions 

are applied; (iii) Approving recovery measures for debts that have used provisions 

for risk handling across the system. 

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng Xử lý rủi ro đã thực hiện 02 lần lấy ý kiến 

bằng văn bản để thông qua 02 nội dung liên quan đến phân loại nợ, trích lập dự phòng 

rủi ro và xử lý các khoản nợ xấu. 

In the first half of 2025, the Risk Resolution Council conducted two rounds of written 

consultations to approve two matters related to debt classification, risk provisioning, 

and the handling of non-performing loans. 

4.4 Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm/Steering Committee 

for Anti-Corruption, Negative Conduct and Crime Prevention: 

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội 

phạm đã xem xét, thông qua 04 báo cáo liên quan đến công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực và tội phạm theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 
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In the first half of 2025, the Steering Committee for Anti-Corruption, Negativity 

Conduct and Crime Prevention reviewed and approved four reports concerning the 

prevention and control of corruption, negativity, and crime, in accordance with legal 

regulations and the guidelines issued by the State Bank of Vietnam and the Banking 

Supervisory and Inspection Agency. 

4.5 Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc/Strategy and Restructuring Committee: 

Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT trong 

việc hoạch định chiến lược phát triển trung, dài hạn và xây dựng phương án tái cấu 

trúc toàn diện của Ngân hàng. Ủy ban đồng thời theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu 

quả triển khai chiến lược, lộ trình tái cấu trúc; cũng như thực hiện các chuyên đề liên 

quan theo phân công của HĐQT. 

The Strategy and Restructuring Committee is responsible for advising the Board of 

Directors in formulating the Bank’s medium- and long-term development strategies 

and in developing a comprehensive restructuring plan. The Committee also monitors, 

supervises, and evaluates the effectiveness of strategy implementation and the 

restructuring roadmap, as well as carries out specific assignments as delegated by 

the Board of Directors. 

4.6 Hội đồng Đầu tư hệ thống Công nghệ thông tin (“CNTT”)/Information 

Technology System Investment Council: 

Hội đồng đầu tư Hệ thống CNTT thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT trong 

việc định hướng chiến lược phát triển dài hạn và kế hoạch ngắn hạn liên quan đến hệ 

thống công nghệ thông tin của Eximbank; đồng thời tham mưu cho HĐQT trong việc 

tổ chức giám sát và đánh giá tính hiệu quả của các dự án đầu tư mua sắm hệ thống 

CNTT của Ngân hàng. 

The IT Systems Investment Council is responsible for advising the Board of Directors 

on the strategic long-term direction and short-term planning regarding Eximbank’s 

information technology systems. The Council also advises the Board on overseeing 

and evaluating the effectiveness of the Bank’s IT system investment and procurement 

projects. 

4.7 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng/Emulation and Commendation Council: 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng có chức năng tham mưu cho HĐQT trong việc xem 

xét, quyết định các nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng trong toàn 

hệ thống Eximbank theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các 

quy định nội bộ của Ngân hàng. Phạm vi tham mưu bao gồm các nội dung về:/ The 

Emulation and Commendation Council is responsible for advising the Board of 

Directors in reviewing and deciding on matters related to emulation and 

commendation throughout the Eximbank system, in compliance with regulations of the 

State Bank of Vietnam and the Bank’s internal policies. The advisory scope includes: 

 Đối tượng, tiêu chuẩn thi đua và khen thưởng/ Subjects and criteria for emulation 

and commendation; 
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 Trách nhiệm tổ chức, triển khai phong trào thi đua trong hệ thống/ Responsibilities 

in organizing and implementing emulation movements across the system; 

 Tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu: Lao động tiên tiến, Tập thể lao động tiên tiến, 

Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước/ Criteria for 

awarding titles such as: Advanced Worker, Advanced Work Collective, Excellent 

Work Collective, and the Emulation Flag of the State Bank; 

 Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Giấy 

khen, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”/ Forms of 

commendation: Certificate of Merit from the Governor of the State Bank, 

Commendation Certificate, and the “For the Cause of Vietnam Banking” Medal; 

 Và các nội dung phát sinh khác có liên quan đến công tác thi đua - khen thưởng 

theo từng thời kỳ/ And other arising matters related to emulation and 

commendation from time to time. 

4.8 Ủy ban giám sát Tài sản nợ - Tài sản có (“ALCO”)/Asset and Liability Committee 

Oversight Board: 

Ủy ban Giám sát ALCO được HĐQT thành lập từ ngày 29/4/2025, với chức năng 

tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng và giám sát thực hiện các chính sách, quy 

trình quản lý tài sản và nguồn vốn của Ngân hàng theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ Eximbank; đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng ALCO thuộc 

Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo tính tuân thủ, hiệu quả và an toàn trong quản lý tài 

sản và nguồn vốn của Eximbank. 

The ALCO Oversight Committee was established by the Board of Directors on April 

29, 2025, with the function of advising the Board in developing and overseeing the 

implementation of policies and procedures related to the management of the Bank’s 

assets and liabilities, in accordance with legal regulations and Eximbank’s Charter; 

It is also responsible for monitoring the operations of the ALCO under the General 

Director to ensure compliance, efficiency, and safety in Eximbank’s asset and 

liability management. 

Trong giai đoạn từ ngày thành lập đến ngày 30/6/2025, Ủy ban đã tổ chức 01 lần lấy 

ý kiến bằng văn bản để tham mưu cho HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng 

lẻ đợt 1 năm 2025 của Eximbank. 

From the date of establishment until June 30, 2025, the Committee conducted one 

round of written consultation to advise the Board of Directors on the plan for 

Eximbank’s first private bond issuance in 2025. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025)/ 

Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Report for the first half of 2025): 

Trong 6 tháng đầu năm 2025, HĐQT đã ban hành 156 Nghị quyết về các lĩnh vực 

hoạt động của Ngân hàng (Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm). 

In the first six months of 2025, the Board of Directors issued 156 Resolutions regarding 

various operational areas of the Bank (Details provided in the attached Appendix 1). 
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III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025)/ Board of Supervisors (Report 

for the first half of 2025): 

1. Thông tin về thành viên BKS/ Information about members of Board of Supervisors: 

1.1. Nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)/The term VII (2020 - 2025): Hết nhiệm kỳ ngày 

29/4/2025/ Expired on 29/4/2025 

STT 

No. 

Thành viên BKS/ 

BoS Member 

Chức vụ/ 

Title 

Ngày bắt đầu/ không còn 

là thành viên BKS/ 

Date of becoming/no 

longer being BoS member 

Trình độ chuyên 

môn/ 

Professional 

qualifications 
Ngày bắt 

đầu/ 

Start date 

Ngày 

không còn 

là TV BKS/ 

End date 

1 
Bà Doãn Hồ Lan 

Ms Doan Ho Lan 

Thành viên 

BKS/ 

Member 

14/4/2023  

29/4/2025 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh - Đại học Kinh 

tế quốc dân/Master’s 

degree in Business 

Administration - 

National Economics 

University 

Trưởng 

BKS/ 

Chief 

Supervisor 

05/3/2025 

2  

Bà Phạm Thị Mai 

Phương 

Ms. Pham Thi Mai 

Phuong 

Thành viên 

BKS/ 

Member 

15/02/2022 29/4/2025 

- Cử nhân Kế toán - 

ĐH Marketing/ 

Bachelor’s degree in 

Accounting - 

Marketing University 

- Cử nhân Kinh tế đối 

ngoại - ĐH Ngoại 

thương TPHCM/ 

Bachelor’s degree in 

External Economics - 

HCMC Foreign 

Trade University 

3 

Ông Lâm Nguyễn 

Thiện Nhơn 

Mr. Lam Nguyen 

Thien Nhon 

Thành viên 

BKS/ 

Member 

26/02/2025 

(*) 
29/4/2025 

- Cử nhân Luật - Đại 

học Luật TPHCM/ 

Bachelor’s degree in 

Law - HCMC University 

of Law  

- Cử nhân Tin học - 

Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TPHCM/ 

Bachelor’s degree in 

Informatics - HCMC 

University of Technology 

and Education. 
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STT 

No. 

Thành viên BKS/ 

BoS Member 

Chức vụ/ 

Title 

Ngày bắt đầu/ không còn 

là thành viên BKS/ 

Date of becoming/no 

longer being BoS member 

Trình độ chuyên 

môn/ 

Professional 

qualifications 
Ngày bắt 

đầu/ 

Start date 

Ngày 

không còn 

là TV BKS/ 

End date 

- Chứng chỉ đào tạo 

Giám đốc Ngân hàng 

thương mại do 

NHNN hợp tác cùng 

Chính phủ Thụy Sỹ 

tổ chức (2015-2017)/ 

Bank executives’ 

training certificate 

under the program 

held by SBV in 

collaboration with 

Swiss government 

(2015-2017) 

4 

Bà Trần Thị Minh 

Lý 

Ms. Tran Thi Minh 

Ly 

Thành viên 

BKS/ 

Member 

26/02/2025 
(*) 

29/4/2025 

Cử nhân Kế toán 

Kiểm toán, Thạc sĩ 

Quản trị kinh doanh 

(Hệ điều hành cao 

cấp) - Đại học Kinh 

tế TPHCM/ 

Bachelor’s degree in 

Accounting - Audit, 

and Master’s degree 

in Business 

Administration 

(executive program) 

- University of 

Economics HCMC 

5 

Ông Nguyễn Trí 

Trung 

Mr. Nguyen Tri 

Trung 

Thành viên 

BKS/ 

Member 

26/02/2025 

(*) 
29/4/2025 

Cử nhân Kế toán, Cử 

nhân Tài chính - 

Ngân hàng - Học 

viện Tài chính/ 

Bachelor’s degrees 

in Accounting and 

Finance - Banking, 

Academy of Finance 
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(*) Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn, Bà Trần Thị Minh Lý và Ông Nguyễn Trí Trung 

được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020-2025) từ ngày 

26/02/2025. 

(*) Mr. Lam Nguyen Thien Nhon, Ms. Tran Thi Minh Ly and Mr. Nguyen Tri Trung 

have been elected by shareholders as members of the BoS of the VII term (2020-2025) 

as from 26/02/2025. 

1.2. Nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)/The term VIII (2025 - 2030): Hoạt động từ ngày 

29/4/2025/ Starting from 29/4/2025 

STT 

No. 

Thành viên BKS/ 

BoS Member 

Chức vụ/ 

Title 

Ngày bắt đầu/ không còn 

là thành viên BKS/ 

Date of becoming/no 

longer being BoS member 
Trình độ chuyên 

môn/ 

Professional 

qualifications 
Ngày bắt 

đầu/ 

Start date 

Ngày 

không còn 

là TV BKS/ 

End date 

1 

Ông Nguyễn Trí 

Trung 

Mr. Nguyen Tri 

Trung 

Trưởng 

BKS/ 

Chief 

Supervisor 

29/4/2025 - 

Cử nhân Kế toán, Cử 

nhân Tài chính - Ngân 

hàng - Học viện Tài 

chính/ Bachelor’s 

degrees in Accounting 

and Finance  - Banking, 

Academy of Finance 

2  
Bà Doãn Hồ Lan 

Ms. Doan Ho Lan 

Thành viên 

BKS/ 

Member 

29/4/2025 - 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh - Đại học Kinh 

tế quốc dân/ Master’s 

degree in Business 

Administration - 

National Economics 

University 

3 

Ông Lâm Nguyễn 

Thiện Nhơn 

Mr. Lam Nguyen 

Thien Nhon 

Thành viên 

BKS/ 

Member 

29/4/2025 - 

- Cử nhân Luật - Đại 

học Luật TPHCM/ 

Bachelor’s degree in 

Law - HCMC 

University of Law.  

- Cử nhân Tin học - 

Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TPHCM/ 

Bachelor’s degree in 

Informatics - HCMC 
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STT 

No. 

Thành viên BKS/ 

BoS Member 

Chức vụ/ 

Title 

Ngày bắt đầu/ không còn 

là thành viên BKS/ 

Date of becoming/no 

longer being BoS member 
Trình độ chuyên 

môn/ 

Professional 

qualifications 
Ngày bắt 

đầu/ 

Start date 

Ngày 

không còn 

là TV BKS/ 

End date 

University of Technology 

and Education. 

- Chứng chỉ đào tạo 

Giám đốc Ngân hàng 

thương mại do 

NHNN hợp tác cùng 

Chính phủ Thụy Sỹ tổ 

chức (2015-2017)/ 

Bank executives’ 

training certificate 

under the program held 

by SBV in collaboration 

with Swiss government 

(2015-2017) 

4 

Ông Hoàng Tâm 

Châu 

Mr. Hoang Tam 

Chau 

Thành viên 

BKS/ 

Member 

29/4/2025 - 

Cử nhân Quản trị 

kinh doanh - Đại học 

Thương mại Hà Nội/ 

Bachelor’s degree in 

Business 

Administration - 

Thuong Mai 

University Ha Noi 

5 

Bà Trần Thị Minh Lý 

Ms. Tran Thi Minh 

Ly 

Thành viên 

BKS/ 

Member 

29/4/2025 - 

Cử nhân Kế toán 

Kiểm toán, Thạc sĩ 

Quản trị kinh doanh 

(Hệ điều hành cao 

cấp) - Đại học Kinh tế 

TPHCM/ Bachelor’s 

degree in Accounting 

- Audit, and Master’s 

degree in Business 

Administration 

(executive program) -

University of 

Economics HCMC 
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2. Cuộc họp của Ban kiểm soát/ BoS meetings:  

Trong 6 tháng đầu năm 2025, BKS có tổng cộng 76 cuộc họp, gồm 12 cuộc thảo luận 

trực tiếp và 64 cuộc lấy ý kiến bằng văn bản (chưa bao gồm các cuộc họp với HĐQT, 

Ban điều hành, Hội đồng/Ủy ban/Ban thuộc HĐQT, TGĐ) để định hướng, chỉ đạo 

hoạt động KTNB và quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ 

của BKS. 

In H1/2025, the BoS held 76 meetings in total, including 12 in-person meetings and 64 

written polls (not mentioning meetings with the Board  of Directors, Management, 

councils/committees/sections under the BoD and CEO) to direct and give instructions on 

Internal audit activities and decide on matters and tasks within its functions and duties.  

STT 

No. 

Thành viên BKS/ 

BoS member 

Số cuộc 

họp 

tham 

dự/ 

No. of 

meetings 

attended 

Tỷ lệ tham 

dự họp/ 

Attendance 

rate 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết/ 

Voting 

rate 

Lý do không 

tham dự họp/ 

Reason for 

absence 

I 
Giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 29/4/2025 [Nhiệm kỳ VII (2020-2025)] 

From 01/01/2025 to 29/4/2025 [The term VII (2020-2025)] 

1 
Bà Doãn Hồ Lan 

Ms. Doan Ho Lan 
56/56 100% 100%  

2 

Bà Phạm Thị Mai Phương 

Ms. Pham Thi Mai 

Phuong 

56/56 100% 100%  

3 

Ông Lâm Nguyễn Thiện 

Nhơn 

Mr. Lam Nguyen Thien 

Nhon 

30/30 100% 100% 

Ông Lâm Nguyễn 

Thiện Nhơn, bà Trần 

Thị Minh Lý và ông 

Nguyễn Trí Trung 

được bầu làm Thành 

viên BKS nhiệm kỳ 

VII (2020-2025) từ 

ngày 26/02/2025 

nên chỉ tham gia 

họp/biểu quyết 30 

cuộc họp./Mr. Lam 

Nguyen Thien Nhon, 

Ms. Tran Thi Minh 

Ly and Mr. Nguyen 

Tri Trung became 

members of the BoS 

of the VII term 

(2020-2025) on 

4 
Bà Trần Thị Minh Lý 

Ms. Tran Thi Minh Ly 
30/30 100% 100% 

5 
Ông Nguyễn Trí Trung 

Mr. Nguyen Tri Trung 
30/30 100% 100% 
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STT 

No. 

Thành viên BKS/ 

BoS member 

Số cuộc 

họp 

tham 

dự/ 

No. of 

meetings 

attended 

Tỷ lệ tham 

dự họp/ 

Attendance 

rate 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết/ 

Voting 

rate 

Lý do không 

tham dự họp/ 

Reason for 

absence 

26/02/2025, so they 

attended/cast votes 

at 30 meetings only 

II 
Giai đoạn từ ngày 29/4/2025 đến 30/6/2025 [Nhiệm kỳ VIII (2025-2030)] 

From 29/4/2025 to 30/6/2025 [The term VIII (2025-2030)] 

1 
Ông Nguyễn Trí Trung 

Mr. Nguyen Tri Trung 
20/20 100% 100%  

2 
Bà Doãn Hồ Lan 

Ms. Doan Ho Lan 
20/20 100% 100%  

3 

Ông Lâm Nguyễn Thiện 

Nhơn 

Mr. Lam Nguyen Thien 

Nhon 

20/20 100% 100%  

4 
Ông Hoàng Tâm Châu 

Mr. Hoang Tam Chau 
20/20 100% 100%  

5 
Bà Trần Thị Minh Lý 

Ms. Tran Thi Minh Ly 
20/20 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông/ 

Supervision over the BOD, BOM and shareholders: 

BKS đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Eximbank và 

Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. BKS thực hiện giám sát HĐQT, BĐH trong 

việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ 

thông qua, giám sát thường xuyên, liên tục việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ 

Ngân hàng trong công tác quản trị, điều hành, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông 

qua hoạt động cụ thể sau: 

The BoS carries out its rights and duties in correspondence with Eximbank Charter 

and Regulations on the organization and operations of the BoS. It supervises the BoD 

and BoM in the implementation of business direction and objectives for 2025 as 

approved by the General meeting of shareholders, frequently and continuously 

oversees the observance with law and the Bank’s Charter in management, regulation 

and execution of resolutions of the General meeting of shareholders. Specifically as:  
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- Trưởng BKS và các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột 

xuất của HĐQT, BĐH; tham gia với tư cách khách mời trong cuộc họp của Hội 

đồng/Ủy ban thuộc HĐQT, TGĐ. Thông qua các cuộc họp này và các báo cáo 

quản lý nội bộ, các chính sách của BĐH cũng như kết quả kiểm toán/rà soát của 

Ban KTNB, BKS đã đưa ra nhiều khuyến nghị/cảnh báo đối với HĐQT, Tổng 

giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Eximbank tuân thủ quy định pháp luật và 

Điều lệ. 

The Chief Supervisor and BoS members have fully attended the meetings, regular 

or irregular, held by the BoD and BoM, and participated as invited guests in 

meetings of councils/committees under the BoD and CEO. Through these 

meetings and internal management reports, policies of the BoM as well as 

review/audit results of Internal Audit, the BoS has made several 

recommendations/alerts to the BoD and CEO with an aim to ensure Eximbank’s 

operations obedient with law and the Charter; 

- Giám sát tính trung thực kết quả hoạt động tài chính thông qua việc phân công 

nhân sự thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm (bao gồm cả 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập). 

Supervising the honesty of the financial results by assigning staff to review the 

interim and annual financial statements (including those audited by the 

independent auditor); 

- Giám sát các chỉ số tài chính, các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn thông qua giám 

sát từ xa, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank thông qua các 

báo cáo độc lập của KTNB thực hiện hàng tháng, quý, 6 tháng, năm. 

Overseeing the financial ratios, restrictions and prudent ratios through remote 

supervision, and supervising Eximbank’s business via independent reports 

prepared by Internal Audit every month, quarter, half-year and full-year; 

- Giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm 

nợ…./Supervising the debt rescheduling, exemption or relief of interests and fees, 

and retention of debt catogeries, etc.  

- Giám sát việc chấp hành quy định nội bộ về chi tiêu, huy động vốn, sử dụng vốn, 

chất lượng tín dụng, ..../Supervising the observance with internal regulations on 

expenditure, fund mobilization, fund use, and credit quality, etc.; 

- Giám sát việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa các kiến nghị nêu tại Kết luận của 

CQ TTGSNH, kiến nghị của BKS, KTNB; giám sát công tác tổ chức ĐHĐCĐ 

của Eximbank; giám sát việc xây dựng và thực hiện Phương án cơ cấu lại hoạt 

động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025;…/Supervising the 

remedy and correction against the recommendations stated in conclusions of the 

Banking Inspection and Supervision Agency, and recommendations made by the 

BoS and Internal Audit; supervising the organization of general meetings of 

shareholders of Eximbank; and supervising the development and implementation 

of the Plan for restructuring in association with bad debt settlement at Eximbank 

up to 2025, etc.;  
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- Tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của Ngân 

hàng./Participating in the Steering Committee for Prevention of Corruption, 

Negative Conducts and Crimes of the Bank;  

- Giám sát công tác phòng, chống rửa tiền/ Supervising anti-money laundering 

activities. 

- Giám sát và báo cáo theo các yêu cầu cụ thể của NHNN từng thời kỳ/ Supervising 

and making reports as per specific requirements of SBV from time to time. 

- Theo dõi việc lập danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, thành viên 

HĐQT, thành viên BKS, TGĐ và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 

viên BKS, Tổng Giám đốc, cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, lưu giữ và 

cập nhật danh sách này khi có thay đổi./Overseeing the preparation of the list of 

shareholders holding 1% or more of the Bank’s charter capital, and members of 

the BoD, BoS and CEO and their related persons, and shareholders holding 1% 

or more of the charter capital, keeping and updating such list upon changes 

thereto. 

4. Hoạt động kiểm toán nội bộ và hoạt động khác của Ban Kiểm soát/ Internal audit 

and other activities: 

BKS định hướng, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc triển khai công tác KTNB theo 

kế hoạch, chú trọng giám sát các chỉ số an toàn hoạt động, công tác quản trị rủi ro và 

đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank./ The BoS directs, 

guides and closely supervises the implementation of internal audit activities as 

planned, with special attention to prudent ratios in operations and risk management, 

and evaluates the effectiveness of the internal control system of Eximbank. 

6 tháng đầu năm 2025, BKS đã chỉ đạo Ban KTNB tiếp tục thực hiện và hoàn thành 

13 Đoàn kiểm toán thuộc kế hoạch KTNB 2024 và triển khai 21 đoàn kiểm toán theo 

kế hoạch 2025 tại các ĐVKD, Phòng/Ban Hội sở trong nhiều lĩnh vực như: CNTT; 

Kế hoạch - tài chính; Việc thực hiện phương án cơ cấu lại hoạt động ngân hàng gắn 

với xử lý nợ xấu; Quản lý, xây dựng và kiểm soát ban hành văn bản theo tiêu chuẩn 

ISO; đến 30/06/2025 KTNB đã hoàn thành 09 đoàn, đang thực hiện 12 đoàn. Thông 

qua các đoàn kiểm toán đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2025 (thuộc kế hoạch 

2024 và 2025), Ban KTNB đã ghi nhận 477 phát hiện (gồm 01 phát hiện rủi ro rất 

cao, 171 phát hiện rủi ro cao, 302 phát hiện rủi ro trung bình và 03 phát hiện rủi ro 

thấp), qua đó đưa ra 1340 kiến nghị để đơn vị kiểm toán khắc phục/chỉnh sửa/bổ sung 

các sai sót nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động. 

In H1/2025, the BoS instructs the Board of Internal Auditors (BoIA) to continue and 

fulfill 13 audit teams under the Internal audit plan for 2024 and further carry out 21 

teams under the 2025 plan at business units and HO departments/units in various 

fields namely as IT; planning - finance; execution of the plan for restructuring the 

bank’s operations in association with bad debt settlement; and management, 

construction and control of the promulgation of internal documents under ISO 

standards. As at 30/6/2025, 9 teams have finished their audit, and 12 teams are on 

the way. Through the audit teams having finished in H1/2025 (under 2024 and 2025 
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plans), BoIA has made 477 findings (1 of very high risk, 171 of high risk, 302 of 

medium risk, and 3 of low risk), and raised 1,340 recommendations for the audited 

units to correct/amend/supplement the mistakes to mitigate risks in their operations.  

Bên cạnh công tác kiểm toán thực địa, KTNB còn thực hiện giám sát đối với hoạt 

động trọng yếu của Ngân hàng thông qua 18 tiêu chí và giám sát rủi ro tại các ĐVKD 

thông qua 48 tiêu chí, có báo cáo định kỳ hàng quý cho BKS. Kết quả giám sát, kiểm 

toán nội bộ và các đề xuất, kiến nghị của KTNB, BKS đều được gửi đến các cấp lãnh 

đạo ngân hàng./In addition to on-site internal audit, the BoIA also supervises the 

Bank’s key operations against 18 criteria and risks at business units against 48 

criteria, and makes quarterly reports to the BoS. Results of supervision, internal audit 

and recommendations, proposals of Internal Audit and the BoS are delivered to the 

Bank’s executives. 

BKS cũng đã thực hiện vai trò giám sát quản lý cấp cao đối với KTNB thông qua 

công tác giám sát Đoàn kiểm toán, qua đó kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, 

đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cũng như đánh giá điểm đạt 

được hoặc mặt hạn chế của KTNB để rút kinh nghiệm kịp thời qua mỗi đoàn kiểm 

toán./The BoS performs senior management oversight over Internal Audit through the 

supervision of audit teams, from which to control the audit quality, evaluate the 

obedience with professional code of conducts as well as achievements or limitations 

of Internal Audit to timely draw experience during each audit.  

Thông qua hoạt động giám sát, kiểm toán nội bộ, BKS ghi nhận qua 6 tháng đầu năm 

2025, hoạt động của HĐQT, TGĐ đã tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy 

chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. HĐQT đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời 

chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN, Nghị quyết ĐHĐCĐ, ban hành các 

Nghị quyết, Quyết định để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động của toàn hệ thống. 

TGĐ đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch theo nội dung định hướng, yêu cầu tại 

các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT./Through supervision and internal audit, it is 

recognized that in H1/2025, activities of the BoD and CEO stay compliant with 

Eximbank Charter, Regulations on internal management, and Regulations on the 

organization and operations of the BoD. The BoD has timely and fully implemented 

intentions of the Government, directions of SBV, and resolutions of the General 

meeting of shareholders; and issued resolutions and decisions to direct and give 

timely instructions on the network’s operations. The CEO has carried out the duties 

and plans against the orientations and requirements stated in resolutions and 

decisions of the BoD.  

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban 

điều hành và các cán bộ quản lý khác/ Coordination in operation between BoS 

and BOD, BOM and other executives: 

- Sự phối hợp của BKS với HĐQT, BĐH luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy 

định pháp luật, Điều lệ Eximbank và vì lợi ích chung của ngân hàng, cụ thể/ 

Coordination between the BoS and BoD, BoM always obeys with law, Eximbank 

Charter for common interests of the Bank, detailed as:  
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 Các phiên họp định kỳ của HĐQT, Hội đồng/Ủy ban thuộc HĐQT, BĐH, 

Hội đồng thuộc TGĐ đều có sự tham dự của đại diện BKS/Lãnh đạo 

KTNB./BoS representatives/Internal audit heads attend regular meetings of 

the BoD and its subsidiary councils/committees, BoM and councils under the 

CEO;  

 BKS được HĐQT, BĐH cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu, báo cáo theo yêu 

cầu để BKS thực hiện nhiệm vụ./ The BoS has been provided by the BoD and 

BoM with sufficient information, data and reports upon demand for its 

performance of duties;  

 Thông qua kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm toán trong năm, BKS đưa ra 

các ý kiến, kiến nghị, đề xuất với HĐQT, BĐH về các biện pháp tăng cường 

kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều 

lệ và quy định nội bộ. Các kiến nghị, đề xuất của BKS được HĐQT, TGĐ 

xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện, bao gồm khắc 

phục chỉnh sửa lỗi vi phạm và rút kinh nghiệm, tránh lặp lại các sai sót đã 

được KTNB kiến nghị, lưu ý. 

Through the inspection results of audit teams in the year, the BoS has raised 

opinions, recommendations and proposals to the BoD and BoM with respect 

to measures for control reinforcement and risk mitigation, ensuring 

compliance with law, the Charter and internal regulations. Such 

recommendations and proposals have been considered by the BoD and CEO 

who then instruct concerned units to strictly follow, including remedying the 

breaches, learning experience and avoiding repetition of the same mistakes;  

 Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ, Kế hoạch KTNB hàng năm đều có tham 

khảo qua ý kiến của HĐQT, TGĐ./ Reports by the BoS laid down to the 

General meeting of shareholders as well as annual internal audit plans have 

been consulted with opinions of the BoD and CEO;  

 BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGĐ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 

2025 (ngày 26/02/2025) và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (ngày 

29/04/2025)./ The BoS has closely worked with the BoD and CEO in the 

organization of the 2025 Extraordinary general meeting of shareholders 

(26/02/2025) and 2025 Annual general  meeting of shareholders 

(29/04/2025); 

 BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGĐ trong việc khắc phục chỉnh sửa các 

kiến nghị của Thanh tra NHNN./ The BoS has well coordinated with the BOD 

and CEO in making remedies against recommendations of SBV Inspectorate.  

- Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BĐH và các cán bộ 

quản lý khác của Eximbank trong 6 tháng đầu năm 2025 được thực hiện thông 

suốt, phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank/ 

In overall, the coordination in operation between the BoS and BOD, BOM and 

other executives of Eximbank in H1/2025 is thoroughly carried out, in conformity 

with law, the Charter and regulations of Eximbank. 
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6. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát/ Other activities (if any): Không có/Not 

applicable. 

IV. Ban điều hành/Board of Management: 

- Ngày 10/01/2025, HĐQT Eximbank thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó 

Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Đăng Khoa theo Đơn từ nhiệm đề ngày 

30/12/2024 vì lý do cá nhân theo Nghị quyết HĐQT số 15/2025/EIB/NQ-HĐQT 

ngày 10/01/2025; 

On 10 January 2025, the BOD of Eximbank approved the dismissal of Mr. Pham 

Dang Khoa from the position of Deputy General Director based on his 

resignation letter dated 30 December 2024 for personal reasons, under 

Resolution No. 15/2025/EIB/NQ-BOD dated 10 January 2025; 

- Ngày 10/01/2025, HĐQT Eximbank thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó 

Tổng giám đốc đối với Bà Lê Thị Mai Loan theo Nghị quyết HĐQT số 

16/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025; 

On 10 January 2025, the BOD of Eximbank approved the dismissal of Ms. Le Thi 

Mai Loan from the position of Deputy General Director under Resolution No. 

16/2025/EIB/NQ-BOD dated 10 January 2025. 

- Ngày 08/5/2025, HĐQT Eximbank thông qua bổ nhiệm Ông Phạm Quang Dũng 

giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc theo Nghị quyết HĐQT số 158/2025/EIB/NQ-

HĐQT ngày 08/5/2025; 

On 08 May 2025, the BOD of Eximbank approved the appointment of Mr. Pham 

Quang Dung as Deputy General Director under Resolution No. 

158/2025/EIB/NQ-BOD dated 08 May 2025. 

- Ngày 08/5/2025, HĐQT Eximbank thông qua bổ nhiệm Ông Trần Anh Thắng 

giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc theo Nghị quyết HĐQT số 160/2025/EIB/NQ-

HĐQT ngày 08/5/2025; 

On 08 May 2025, the BOD of Eximbank approved the appointment of Mr. Tran 

Anh Thang as Deputy General Director under Resolution No. 160/2025/EIB/NQ-

BOD dated 08 May 2025. 

- Ngày 16/5/2025, HĐQT Eximbank thông qua bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc giữ 

chức vụ Phó Tổng giám đốc theo Nghị quyết HĐQT số 175/2025/EIB/NQ-

HĐQT ngày 08/5/2025; 

On 16 May 2025, the BOD of Eximbank approved the appointment of Mr. Tran 

Tan Loc as Deputy General Director under Resolution No. 175/2025/EIB/NQ-

BOD dated 08 May 2025. 

Ban điều hành Eximbank tính đến ngày 30/06/2025 có 07 thành viên, thông tin cụ thể 

như sau/As of 30 June 2025, Eximbank's Executive Management consisted of 07 

members, as detailed below: 
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STT 

No. 

Thành viên  

Ban điều hành/ 

Members of Board 

of Management 

Ngày tháng 

năm sinh/ 

Date of birth 

Trình độ chuyên 

môn/ 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm 

thành viên Ban điều hành/ 

Date of appointment/ 

dismissal of members of the 

Board of Management/ 

1 

Ông Nguyễn 

Hoàng Hải 

Mr. Nguyen 

Hoang Hai 

17/8/1978 

Thạc sỹ Quản trị 

Kinh doanh 

Quốc Tế/ 

Master of 

International 

Business 

Administration 

- 02/10/2023: Bổ nhiệm 

Quyền Tổng giám đốc/ 

Appointed as Acting General 

Director. 

- 01/8/2023: Bổ nhiệm Phó 

Tổng giám đốc Thường trực/ 

Appointed as Standing 

Deputy General Director. 

2 

Ông Đào Hồng 

Châu 

Mr. Dao Hong 

Chau 

25/11/1968 

Thạc sỹ Kinh tế/ 

Master of 

Economics 

26/4/2004: Bổ nhiệm Phó 

Tổng giám đốc/ Appointed as 

Deputy General Director. 

3 

Ông Nguyễn 

Hướng Minh 

Mr. Nguyen 

Huong Minh 

11/8/1974 

Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh/ 

Master of 

Business 

Administration 

01/6/2018: Bổ nhiệm Phó 

Tổng giám đốc/Appointed as 

Deputy General Director. 

4 

Ông Nguyễn Hồ 

Hoàng Vũ 

Mr. Nguyen Ho 

Hoang Vu 

05/05/1971 

Thạc sỹ Kinh tế - 

Tài chính - ngân 

hàng/ 

Master of 

Economics - 

Finance - 

Banking 

- 15/8/2023: Bổ nhiệm Người 

được ủy quyền Công bố 

thông tin/ Appointed as 

Authorized Disclosure 

Officer. 

- 05/9/2013: Bổ nhiệm Phó 

Tổng giám đốc/Appointed as 

Deputy General Director. 

5 

Ông Phạm Quang 

Dũng 

Mr. Pham Quang 

Dung 

23/01/1982 

Cử nhân Ngân 

hàng - Tài chính/ 

Bachelor of 

Banking - 

Finance 

08/5/2025: Bổ nhiệm Phó 

Tổng giám đốc/ Appointed as 

Deputy General Director. 

6 

Ông Trần Anh 

Thắng 

Mr. Tran Anh 

Thang 

21/06/1984 

Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh/ 

Master of 

Business 

Administration 

08/5/2025: Bổ nhiệm Phó 

Tổng giám đốc/ Appointed as 

Deputy General Director. 

7 

Ông Trần Tấn 

Lộc 

Mr. Tran Tan Loc 

01/06/1969 

Tiến sỹ Kinh tế/ 

Doctor of 

Economics 

16/5/2025: Bổ nhiệm Phó 

Tổng giám đốc/ Appointed as 

Deputy General Director. 
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V. Kế toán trưởng và người phụ trách quản trị công ty/Chief Accountant and 

Person in Charge of Corporate Governance: 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Chức vụ/ 

Position 

Ngày tháng 

năm sinh/ 

Date of birth 

Trình độ 

chuyên môn 

nghiệp vụ/ 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm/miễn 

nhiệm 

Date of appointment/ 

dismissal 

1 

Ông Lã 

Quang 

Trung 

Mr. La 

Quang 

Trung 

Kế Toán 

trưởng/ 

Chief 

Accountant 

20/10/1978 

Thạc sỹ Kế toán/ 

Master’s Degree 

in Accounting 

27/02/2020: Bổ 

nhiệm/ Appointed 

2 

Ông 

Nguyễn 

Văn Thủy 

Mr. 

Nguyen 

Van Thuy 

Người phụ 

trách Quản trị 

Công ty/ 

Person in 

Charge of 

Corporate 

Governance 

15/5/1979 

Thạc sĩ Luật,   

Cử nhân Kinh tế/ 

Master of Laws, 

Bachelor of 

Economics 

15/8/2023: Bổ nhiệm 

chức danh Người phụ 

trách Quản trị Công 

ty/ Appointed as 

Person in Charge of 

Corporate 

Governance. 

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance: 

Trong 6 tháng đầu năm 2025, HĐQT, BKS và Ban Điều hành tại Eximbank đã thường 

xuyên tham dự các khoá học, chương trình hội nghị, hội thảo do các đơn vị trong nước 

và quốc tế, các đối tác chiến lược tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để trao 

đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị Ngân hàng, triển khai các dự án nâng 

cao năng lực hoạt động và điều hành Ngân hàng theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, quản 

trị rủi ro, chuyển đổi số, phát triển văn hóa doanh nghiệp đa dạng, sáng tạo, từ đó tìm 

giải pháp, định hướng trong hoạt động kinh doanh để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, chuẩn 

bị nền tảng vững chắc cho giai đoạn chuyển mình chiến lược của Eximbank. 

In the first six months of 2025, the Board of Directors, Board of Supervisors, and the 

Executive Board of Eximbank regularly participated in training courses, conferences, 

and seminars organized by both domestic and international institutions and strategic 

partners, in both in-person and online formats. These programs focused on 

knowledge exchange and experience sharing in banking governance, implementation 

of projects to enhance operational and managerial capacity in line with international 

best practices, risk management, digital transformation, and the development of a 

diverse and innovative corporate culture. The goal was to explore solutions and set 

strategic directions in business operations to meet planned targets and lay a solid 

foundation for Eximbank’s upcoming strategic transformation phase. 

Một số chương trình Ban lãnh đạo của Eximbank đã tham dự trong 6 tháng đầu năm 

2025 như sau/ Some of the programs attended by Eximbank’s leadership in the first 

half of 2025 are as follows: 
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STT/ 

No 

Tên chương trình/hội thảo/khoá đào tạo 

Name of Program/Seminar/Training Course 

Thời gian/ 

Time 

1 

Tập huấn thường niên 2025 Ban kiểm soát - Kiểm toán nội bộ 

về một số điểm mới của Luật TCTD và các thông tư hướng 

dẫn của NHNN. 

Annual 2025 Training for Supervisory Board - Internal Audit 

on new regulations under the Law on Credit Institutions and 

guiding circulars of the State Bank of Vietnam 

Tháng 

2/2025/ 

February 

2025 

2 

Chương trình đào tạo Cán bộ quản lý ngân hàng SECO/Thụy 

Sĩ niên khóa 2024 - 2025 - Học phần 2. 

SECO/Switzerland Banking Management Training Program 

for 2024 -2025 - Module 2 

Tháng 

2/2025/ 

February 

2025 

3 

Hội nghị về việc thực hiện các giải pháp giảm lãi suất. 

Conference on Implementation of Interest Rate Reduction 

Measures  

Tháng 

2/2025/ 

February 

2025 

4 

Chương trình/sự kiện chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 

2025. 

2025 Banking Sector Digital Transformation Program/Event 

Tháng 

5/2025/ 

May 2025 

5 

Hội nghị phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số” trong 

ngành ngân hàng gắn với Nghị quyết số 67-NQ/TW. 

Conference to launch the emulation movement “The whole 

country emulates innovation and digital transformation” and 

“Digital Literacy for All” in the banking sector in connection 

with Resolution No. 67-NQ/TW 

Tháng 

5/2025/ 

May 2025 

Trong thời gian tới, Eximbank sẽ tiếp tục tổ chức và thu xếp việc đăng ký tham dự 

các khoá đào tạo chuyên sâu về quản trị ngân hàng dành cho Thành viên HĐQT, BKS 

và Ban Điều hành, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các tổ chức đào tạo uy tín 

quốc tế tổ chức./In the coming time, Eximbank will continue to organize and arrange 

the registration for advanced training courses on bank governance for members of 

the Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board, held by the State 

Securities Commission and reputable international training organizations. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu 

năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The 

list of affiliated persons of the public company (Report for the first half of 2025) 

and transactions of affiliated persons of the Company:  
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1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ The list of affiliated persons of the 

Company: chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm/details are provided in the attached 

Appendix 2. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với 

cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions 

between the Company and its affiliated persons or between the Company and its 

major shareholders, internal persons and affiliated persons: chi tiết theo phụ lục 3 

đính kèm/details are provided in the attached Appendix 3. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/Transaction between 

internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the 

Company’s subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không 

có/Not applicable.  

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company 

and other objects: 

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng 

giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 

HĐQT, Tổng giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập 

báo cáo)/ Transactions between the Company and the company that its members of 

Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have 

been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) 

latest years (calculated at the time of reporting): Không có/Not applicable. 

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 

viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/Transactions between the Company and the 

company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of 

Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board 

of Directors, Director (General Director or CEO): Không có/Not applicable..  

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người 

quản lý khác/Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- 

material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of 

Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có/Not 

applicable. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo 

cáo 6 tháng đầu năm 2025)/ Share transactions of internal persons and their 

affiliated persons (Report for the first half of 2025) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of 

internal persons and their affiliated persons: chi tiết theo Phụ lục 4 đính kèm/ details 

are provided in the attached Appendix 4. 
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công 

/Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the 

Company: Không có/Not applicable. 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có/Not applicable. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS 

CHAIRMAN 

 

Nơi nhận/Recipients: 

- Như trên/As above;  

- HĐQT, BKS (để báo cáo);  

  BOD, BOS (for reporting); 

- Lưu VP. HĐQT/ To be filed;  

  at the BOD Office. 
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PHỤ LỤC 1 

APPENDIX 1 

Ban hành kèm theo Báo cáo số 297/2025/EIB/BC-HĐQT ngày 28 tháng 7 năm 2025 của  

Hội đồng quản trị Eximbank 

Issued together with Report No. 297/2025/EIB/BC-HĐQT dated 28 July 2025 of the Board 

of Directors of Eximbank 

 THỐNG KÊ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

LIST OF RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS 

Stt/ 

No. 

SỐ NGHỊ QUYẾT/ 

RESOLUTION NO 

NGÀY 

BAN 

HÀNH/ 

ISSUED 

DATE 

NỘI DUNG/ 

CONTENTS 

TỶ LỆ 

THÔNG 

QUA/ 

APPROVAL  

RATE 

GHI CHÚ/ 

NOTES 

1  01/2025/EIB/NQ-HĐQT 02/01/2025 

Triển khai thực hiện kiến nghị 

của Cơ quan có thẩm quyền 

/Implement recommendations of 

competent authorities 

100% 

(5/5) 
 

2  02/2025/EIB/NQ-HĐQT 03/01/2025 

Phê duyệt các nội dung liên quan 

đến việc triển khai sản phẩm tại 

Eximbank /Approve contents 

related to product deployment at 

Eximbank 

100% 

(5/5) 
 

3  03/2025/EIB/NQ-HĐQT 03/01/2025 

Thông qua nội dung dự thảo Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng trực thuộc HĐQT 

/Approval of the draft regulation 

on organization and operation of 

the Council under the Board of 

Directors 

100% 

(5/5) 
 

4  05/2025/EIB/NQ-HĐQT 03/01/2025 

Tạm ứng thù lao và chi phí hoạt 

động của HĐQT, BKS năm 2025 

/Advance payment of 

remuneration and operating 

expenses of the Board of 

Directors and Board of 

Supervisors in 2025 

100% 

(5/5) 
 

5  06/2025/EIB/NQ-HĐQT 07/01/2025 

Thông qua danh sách nhân sự dự 

kiến bổ nhiệm làm nhân sự cấp 

cao để trình NHNN chấp thuận 

/Approving the list of personnel 

expected to be appointed as 

senior personnel to submit to the 

State Bank for approval 

100% 

(5/5) 
 

6  07/2025/EIB/NQ-HĐQT 07/01/2025 Phân công nhân sự cán bộ quản 

lý cấp cao Eximbank AMC 
100%  
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Stt/ 

No. 

SỐ NGHỊ QUYẾT/ 

RESOLUTION NO 

NGÀY 

BAN 

HÀNH/ 

ISSUED 

DATE 

NỘI DUNG/ 

CONTENTS 

TỶ LỆ 

THÔNG 

QUA/ 

APPROVAL  

RATE 

GHI CHÚ/ 

NOTES 

/Assignment of senior 

management staff of Eximbank 

AMC 

(5/5) 

7  10/2025/EIB/NQ-HĐQT 07/01/2025 

Phê duyệt chi phí đầu tư cải tạo 

địa điểm hoạt động /Approve 

investment costs for renovating 

operating locations 

100% 

(5/5) 
 

8  12/2025/EIB/NQ-HĐQT 09/01/2025 

Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám 

đốc Chi nhánh Eximbank 

/Recruitment and appointment of 

Eximbank Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

9  13/2025/EIB/NQ-HĐQT 09/01/2025 

Chuẩn hóa chính sách phúc lợi 

của Ban lãnh đạo Eximbank 

/Standardizing the welfare policy 

of Eximbank's Board of Directors 

100% 

(5/5) 
 

10  14/2025/EIB/NQ-HĐQT 09/01/2025 

Thu nợ và giải chấp tài sản khoản 

nợ của khách hàng tại Chi nhánh 

Eximbank/Debt collection and 

asset release of customer debt at 

Eximbank Branch 

100% 

(5/5) 
 

11  15/2025/EIB/NQ-HĐQT 10/01/2025 

Xử lý Đơn từ nhiệm đề ngày 

30/12/2024 của Phó Tổng giám 

đốc Eximbank /Processing of 

Resignation Letter dated 

December 30, 2024 of Eximbank 

Deputy General Director 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

199/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

10/01/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

199/2025/EIB-

CEO, dated 

January 10, 

2025 

12  16/2025/EIB/NQ-HĐQT 10/01/2025 

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng 

giám đốc đối với nhân sự của 

Eximbank / Dismissal of Deputy 

General Director position for 

Eximbank personnel 

100% 

(5/5) 

13  19/2025/EIB/NQ-HĐQT 15/01/2025 

Tăng hạn mức tín dụng cho khách 

hàng /Increase credit limit for 

customers 

100% 

(5/5) 
 

14  20/2025/EIB/NQ-HĐQT 16/01/2025 

Thông qua chương trình và tài 

liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 

ngày 26/02/2025 của Eximbank 

/Approval of the Agenda and 

documents for the EGM of 

Shareholders on February 26, 

2025 of Eximbank 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

360/2025/EIB-

TGD, ngày 

16/01/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 
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Stt/ 

No. 

SỐ NGHỊ QUYẾT/ 

RESOLUTION NO 

NGÀY 

BAN 

HÀNH/ 

ISSUED 

DATE 

NỘI DUNG/ 

CONTENTS 

TỶ LỆ 

THÔNG 

QUA/ 

APPROVAL  

RATE 

GHI CHÚ/ 

NOTES 

360/2025/EIB-

CEO, dated 

January 16, 

2025 

15  22/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/01/2025 

Kết quả đánh giá KPI năm 2024, 

kết quả xét trao giải thưởng và chi 

thưởng cho cán bộ nhân viên theo 

kết quả KPIs cá nhân /KPI 

assessment results in 2024, 

results of award consideration 

and bonus payment for staff 

based on individual KPIs 

100% 

(5/5) 
 

16  23/2025/EIB/NQ-HĐQT 21/01/2025 

Điều chỉnh hạn mức sản phẩm 

cho vay tái tài trợ dành cho 

Khách hàng cá nhân /Adjustment 

of refinancing loan product limit 

for individual customers 

100% 

(5/5) 
 

17  25/2025/EIB/NQ-HĐQT 21/01/2025 

Thông qua báo cáo tình hình 

quản trị Công ty năm 2024 

/Approval of the 2024 Corporate 

Governance Report 

100% 

(5/5) 
 

18  27/2025/EIB/NQ-HĐQT 22/01/2025 

Tái ký Hợp đồng lao động và tái 

bổ nhiệm đối với Giám đốc Chi 

nhánh Eximbank / Renew of 

Labor Contract and 

reappointment of Eximbank 

Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

19  28/2025/EIB/NQ-HĐQT 22/01/2025 

Công tác liên quan đến giải tỏa 

mặt bằng theo chủ trương của Cơ 

quan có thẩm quyền/Work 

related to site clearance 

according to the policy of the 

competent authority 

100% 

(5/5) 
 

20  30/2025/EIB/NQ-HĐQT 24/01/2025 

Thông qua dự thảo hợp đồng 

nguyên tắc thuê địa điểm đặt trụ 

sở chính /Approval of draft 

contract in principle for leasing 

head office location 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

610/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

24/01/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

610/2025/EIB-

CEO, dated 
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Stt/ 

No. 

SỐ NGHỊ QUYẾT/ 

RESOLUTION NO 

NGÀY 

BAN 

HÀNH/ 

ISSUED 

DATE 

NỘI DUNG/ 

CONTENTS 

TỶ LỆ 

THÔNG 

QUA/ 

APPROVAL  

RATE 

GHI CHÚ/ 

NOTES 

January 24, 

2025 

21  31/2025/EIB/NQ-HĐQT 04/02/2025 

Bổ sung hoạt động cung ứng dịch 

vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài  

/Supplementing treasury service 

provision activities for credit 

institutions and foreign bank 

branches 

100% 

(5/5) 
 

22  32/2025/EIB/NQ-HĐQT 04/02/2025 

Tái bổ nhiệm đối với Giám đốc 

Chi nhánh Eximbank /Re-

appointment of Eximbank 

Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

23  35/2025/EIB/NQ-HĐQT 04/02/2025 

Cập nhật, điều chỉnh dự thảo 

Chính sách tại Hội sở Eximbank 

/Update and adjust the draft 

Policy on purchasing insurance 

for operational risks 

100% 

(5/5) 
 

24  37/2025/EIB/NQ-HĐQT 05/02/2025 

Thực hiện thủ tục liên quan việc 

đề nghị NHNN chấp thuận nhân 

sự dự kiến bổ nhiệm chức danh 

Tổng giám đốc Eximbank /Carry 

out procedures related to 

requesting the State Bank to 

approve the personnel expected 

to be appointed to the position of 

CEO of Eximbank 

100% 

(5/5) 
 

25  38/2025/EIB/NQ-HĐQT 06/02/2025 

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2025 của Eximbank 

/Organizing the 2025 AGM of 

Shareholders of Eximbank 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

734/2025/EIB-

TGĐ; 

735/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

06/02/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

734/2025/EIB-

CEO and 

735/2025/EIB-

CEO, dated 

February 6, 

2025 



 

 5     

 

Stt/ 

No. 

SỐ NGHỊ QUYẾT/ 

RESOLUTION NO 

NGÀY 

BAN 

HÀNH/ 

ISSUED 

DATE 

NỘI DUNG/ 

CONTENTS 

TỶ LỆ 

THÔNG 

QUA/ 

APPROVAL  

RATE 

GHI CHÚ/ 

NOTES 

26  39/2025/EIB/NQ-HĐQT 10/02/2025 

Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám 

đốc Chi nhánh Eximbank 

/Recruitment and appointment of 

Eximbank Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

27  40/2025/EIB/NQ-HĐQT 10/02/2025 

Công tác nhân sự đối với lãnh đạo 

cấp cao của Eximbank AMC  / 

Personnel work for senior 

leaders of Eximbank AMC 

100% 

(5/5) 
 

28  43/2025/EIB/NQ-HĐQT 13/02/2025 

Thay đổi địa điểm họp Đại hội 

đồng cổ đông bất thường ngày 

26/02/2025 của Eximbank  

/Change of venue for Eximbank's 

EGM of Shareholders on 

February 26, 2025 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

876/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

13/02/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

876/2025/EIB-

CEO, dated 

February 13, 

2025 

29  45/2025/EIB/NQ-HĐQT 13/02/2025 

Thay đổi tên và địa điểm 

Eximbank Chi nhánh Quận 4 

/Change of name and location of 

Eximbank District 4 Branch 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

913/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

13/02/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

013/2025/EIB-

CEO, dated 

February 13, 

2025 

30  46/2025/EIB/NQ-HĐQT 14/02/2025 

Thực hiện yêu cầu của Cơ quan 

có thẩm quyền /Comply with the 

request of the Competent 

authority 

100% 

(5/5) 
 

31  47/2025/EIB/NQ-HĐQT 14/02/2025 

Điều chuyển và bổ nhiệm Giám 

đốc lưu động - Văn phòng Khu 

vực Eximbank /Transfer and 

appointment of Mobile Director - 

Eximbank Regional Office 

100% 

(5/5) 
 

32  49/2025/EIB/NQ-HĐQT 14/02/2025 Thủ tục liên quan đến địa điểm 

làm việc của Eximbank 

100% 

(5/5) 
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/Procedures related to 

Eximbank's working location 

33  50/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/02/2025 

Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh 

Eximbank /Appointment of 

Eximbank Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

34  52/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/02/2025 

Thông qua kết quả đánh giá nội 

bộ về mức đủ vốn (ICAAP) năm 

2024 /Approval of the 2024 

Internal Capital Adequacy 

Assessment (ICAAP) results 

100% 

(5/5) 
 

35  53/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/02/2025 

Điều chỉnh tỷ lệ cho vay trên giá 

trị TSBĐ (“LTV”) áp dụng đối 

với sản phẩm cho vay mua BĐS 

dành cho KHCN /Adjustment of 

loan-to-value ratio (“LTV”) 

applicable to real estate loan 

products for SMEs 

100% 

(5/5) 
 

36  54/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/02/2025 

Phương án khai thác tài sản thuộc 

sở hữu của Eximbank /Plan to 

exploit assets owned by 

Eximbank 

100% 

(5/5) 
 

37  55/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/02/2025 

Thông qua kế hoạch kinh doanh 

năm 2025 của Eximbank. 

/Approval of Eximbank's 2025 

business plan. 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

974/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

17/02/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

974/2025/EIB-

CEO, dated 

February 17, 

2025 

38  56/2025/EIB/NQ-HĐQT 20/02/2025 

Cấp tín dụng trung hạn, phát hành 

bảo lãnh chủ đầu tư cho khách 

hàng /Providing medium-term 

credit, issuing investor 

guarantees to customers 

80% 

(4/5) 
 

39  57/2025/EIB/NQ-HĐQT 20/02/2025 

Phê duyệt khái toán chi phí cải 

tạo, di dời Chi nhánh Eximbank 

/Approval of cost estimates for 

renovation and relocation of 

Eximbank Branch 

100% 

(5/5) 
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40  58/2025/EIB/NQ-HĐQT 20/02/2025 

Thông qua nội dung dự thảo Quy 

chế Xử lý, thu hồi nợ đã cập nhật 

các nội dung sửa đổi, bổ sung 

/Through the draft content of the 

debt collection and handling 

regulations, the revised and 

supplemented contents have been 

updated. 

100% 

(5/5) 
 

41  60/2025/EIB/NQ-HĐQT 21/02/2025 

Thông báo tiêu chuẩn, điều kiện 

và các thủ tục đề cử nhân sự dự 

kiến bầu vào Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát Eximbank nhiệm 

kỳ VIII (2025 - 2030). 

/Announcement of standards, 

conditions and procedures for 

nominating candidates for 

election to the Board of Directors 

and Board of Supervisors 

Eximbank for the 8th term (2025 

- 2030). 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số  

1162/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

21/02/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

1162/2025/EIB

-CEO, dated 

February 21, 

2025 

42  62/2025/EIB/NQ-HĐQT 24/02/2025 

Cập nhật, bổ sung chương trình 

họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 

26/02/2025 theo Văn bản kiến 

nghị của nhóm cổ đông /Update 

and supplement the agenda of the 

EGM of Shareholders on 

February 26, 2025 according to 

the Proposal of the group of 

shareholders 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số  

1190/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

24/02/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

1190/2025/EIB

-CEO, dated 

February 24, 

2025 

43  63/2025/EIB/NQ-HĐQT 25/02/2025 

Thực hiện đánh giá Tài sản, Nợ 

chuẩn bị cho xây dựng chiến lược 

Ngân hàng 2026 - 2030 /Conduct 

Asset and Liability assessment to 

prepare for building the Banking 

strategy 2026 - 2030 

100% 

(5/5) 
 

44  64/2025/EIB/NQ-HĐQT 26/02/2025 

Đồng hành, tháo gỡ và hỗ trợ 

khách hàng trong giai đoạn khó 

khăn /Accompany, resolve and 

support customers during 

difficult times 

100% 

(5/5) 
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45  65/2025/EIB/NQ-HĐQT 27/02/2025 

Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của 

Khối tại Hội sở /Supplementing 

functions and tasks of the Block 

at the Headquarters 

100% 

(5/5) 
 

46  67/2025/EIB/NQ-HĐQT 28/02/2025 

Gia hạn thời hạn bổ nhiệm đối 

với Giám đốc Khối tại Hội sở 

/Extension of appointment term 

for Block Director at 

Headquarters 

100% 

(5/5) 
 

47  69/2025/EIB/NQ-HĐQT 04/03/2025 

Chấm dứt HĐLĐ theo nguyện 

vọng đối Giám đốc Chi nhánh 

Eximbank /Termination of labor 

contract at will of Eximbank 

Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

48  71/2025/EIB/NQ-HĐQT 04/03/2025 

Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh 

Eximbank /Appointment of 

Eximbank Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

49  74/2025/EIB/NQ-HĐQT 06/03/2025 

Công tác nhân sự đối với Giám 

đốc Khu vực của Eximbank / 

Personnel work for Regional 

Director of Eximbank 

100% 

(5/5) 
 

50  76/2025/EIB/NQ-HĐQT 06/03/2025 

Công tác nhân sự đối với Giám 

đốc Khu vực của Eximbank và 

điều chuyển, bổ nhiệm Giám đốc 

Chi nhánh Eximbank / Personnel 

work for Regional Director of 

Eximbank and transfer, appoint 

Director of Eximbank Branch 

100% 

(5/5) 
 

51  79/2025/EIB/NQ-HĐQT 10/03/2025 

Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 

của HĐQT /Termination of the 

Board of Directors' Resolution 

100% 

(5/5) 
 

52  81/2025/EIB/NQ-HĐQT 10/03/2025 

Thông qua thông báo mời họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 

của Eximbank /Approval of the 

notice of invitation to the 2025 

Annual General Meeting of 

Shareholders of Eximbank 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

1837/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

10/03/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

1837/2025/EIB

-CEO, dated 

March 10, 

2025 
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53  82/2025/EIB/NQ-HĐQT 10/03/2025 

Thông qua nội dung Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Eximbank 

AMC /Approving the content of 

the Organization and Operation 

Regulations of Eximbank AMC 

100% 

(5/5) 
 

54  83/2025/EIB/NQ-HĐQT 12/03/2025 

Đánh giá việc đáp ứng các quy 

định về quy tắc, chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp do Eximbank 

ban hành /Assess compliance 

with regulations on rules and 

professional ethics standards 

issued by Eximbank 

100% 

(5/5) 
 

55  84/2025/EIB/NQ-HĐQT 12/03/2025 

Phê duyệt đầu tư dự án CNTT 

/Approval of IT project 

investment 

100% 

(5/5) 
 

56  86/2025/EIB/NQ-HĐQT 14/03/2025 

Thay đổi địa điểm của PGD Dĩ 

An trực thuộc CN Bình Dương 

/Change of location of Di An 

Branch under Binh Duong 

Branch 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

2145/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

14/3/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

2145/2025/EIB

-CEO, dated 

March 14, 

2025 

57  87/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/03/2025 

Thông qua dự thảo Văn bản đề 

nghị NHNN chấp thuận danh 

sách nhân sự dự kiến bầu vào 

HĐQT, BKS Eximbank nhiệm 

kỳ VIII (2025 - 2030) /Approval 

of the draft Document requesting 

the State Bank to approve the list 

of personnel expected to be 

elected to the Board of Directors 

and Board of Supervisors of 

Eximbank for the 8th term (2025 

- 2030) 

100% 

(5/5) 
 

58  88/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/03/2025 

Thông qua nhân sự dự kiến bầu 

vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 

VIII (2025 - 2030) trình NHNN  / 
Approve the proposed candidates 

for election to the Board of 

100% 

(5/5) 
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Directors of Eximbank for Term 

VIII (2025–2030) for submission 

to the State Bank of Vietnam  

59  89/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/03/2025 

Thông qua nhân sự dự kiến bầu 

vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 

VIII (2025 - 2030) trình NHNN / 

Approve the proposed candidates 

for election to the Board of 

Directors of Eximbank for Term 

VIII (2025–2030) for submission 

to the State Bank of Vietnam 

100% 

(5/5) 
 

60  90/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/03/2025 

Thông qua nhân sự dự kiến bầu 

vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 

VIII (2025 - 2030) trình NHNN  / 

Approve the proposed candidates 

for election to the Board of 

Directors of Eximbank for Term 

VIII (2025–2030) for submission 

to the State Bank of Vietnam 

100% 

(5/5) 
 

61  91/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/03/2025 

Thông qua nhân sự dự kiến bầu 

vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 

VIII (2025 - 2030) trình NHNN  / 

Approve the proposed candidates 

for election to the Board of 

Directors of Eximbank for Term 

VIII (2025–2030) for submission 

to the State Bank of Vietnam 

100% 

(5/5) 
 

62  92/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/03/2025 

Thông qua nhân sự dự kiến bầu 

vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 

VIII (2025 - 2030) trình NHNN  / 

Approve the proposed candidates 

for election to the Board of 

Directors of Eximbank for Term 

VIII (2025–2030) for submission 

to the State Bank of Vietnam 

100% 

(5/5) 
 

63  93/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/03/2025 

Thông qua nhân sự dự kiến bầu 

vào BKS Eximbank nhiệm kỳ 

VIII (2025 - 2030) trình NHNN  / 
Approve the proposed candidates 

for election to the Supervisory 

Board of Eximbank for Term VIII 

(2025–2030) for submission to 

the State Bank of Vietnam 

100% 

(5/5) 
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64  94/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/03/2025 

Thông qua nhân sự dự kiến bầu 

vào BKS Eximbank nhiệm kỳ 

VIII (2025 - 2030) trình NHNN  

/Approve the proposed 

candidates for election to the 

Supervisory Board of Eximbank 

for Term VIII (2025–2030) for 

submission to the State Bank of 

Vietnam 

100% 

(5/5) 
 

65  95/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/03/2025 

Thông qua nhân sự dự kiến bầu 

vào BKS Eximbank nhiệm kỳ 

VIII (2025 - 2030) trình NHNN  

/Approve the proposed 

candidates for election to the 

Supervisory Board of Eximbank 

for Term VIII (2025–2030) for 

submission to the State Bank of 

Vietnam 

100% 

(5/5) 
 

66  96/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/03/2025 

Thông qua nhân sự dự kiến bầu 

vào BKS Eximbank nhiệm kỳ 

VIII (2025 - 2030) trình NHNN  

/Approve the proposed 

candidates for election to the 

Supervisory Board of Eximbank 

for Term VIII (2025–2030) for 

submission to the State Bank of 

Vietnam 

100% 

(5/5) 
 

67  97/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/03/2025 

Thông qua nhân sự dự kiến bầu 

vào BKS Eximbank nhiệm kỳ 

VIII (2025 - 2030) trình NHNN  

/Approve the proposed 

candidates for election to the 

Supervisory Board of Eximbank 

for Term VIII (2025–2030) for 

submission to the State Bank of 

Vietnam 

100% 

(5/5) 
 

68  98/2025/EIB/NQ-HĐQT 20/03/2025 

Thành lập Phòng trực thuộc Khối 

tại Hội sở /Establish a 

Department under the Block at 

the Headquarters 

100% 

(5/5) 
 

69  100/2025/EIB/NQ-HĐQT 20/03/2025 

Điều chỉnh nội dung liên quan 

đến khoản vay của khách hàng 

/Adjust content related to 

customer loans 

100% 

(5/5) 
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70  101/2025/EIB/NQ-HĐQT 24/03/2025 

Thông qua nội dung dự thảo Quy 

chế cơ cấu lại thời hạn trả nợ 

/Approval of the draft Regulation 

on debt repayment restructuring 

100% 

(5/5) 
 

71  103/2025/EIB/NQ-HĐQT 26/03/2025 

Tham gia BHXH cho Lãnh đạo 

cấp cao /Social Insurance for 

Senior Leaders 

100% 

(5/5) 
 

72  104/2025/EIB/NQ-HĐQT 26/03/2025 

Chấp thuận việc công bố báo cáo 

tài chính cho năm tài chính kết 

thúc ngày 31/12/2024 / Approve 

the disclosure of the financial 

statements for the fiscal year 

ended December 31, 2024 

100% 

(5/5) 
 

73  105/2025/EIB/NQ-HĐQT 26/03/2025 

Tái cấp và tăng hạn mức tín dụng 

cho khách hàng /Re-issue and 

increase credit limits for 

customers 

100% 

(5/5) 
 

74  106/2025/EIB/NQ-HĐQT 27/03/2025 

Duy trì hạn mức tín dụng cho 

khách hàng /Maintain credit 

limits for customers 

100% 

(5/5) 
 

75  107/2025/EIB/NQ-HĐQT 27/03/2025 
Cấp tín dụng cho khách hàng 

/Credit to customers 

100% 

(5/5) 
 

76  108/2025/EIB/NQ-HĐQT 31/03/2025 

Tái bổ nhiệm Giám đốc Khối tại 

Hội sở /Re-appointment of Block 

Director at Headquarters 

100% 

(5/5) 
 

77  110/2025/EIB/NQ-HĐQT 31/03/2025 

Gia hạn thời hạn bổ nhiệm và tái 

ký Hợp đồng lao động đối Giám 

đốc Khu vực của Eximbank 

/Extension of appointment term 

and re-signing of labor contract 

for Regional Director of 

Eximbank 

100% 

(5/5) 
 

78  112/2025/EIB/NQ-HĐQT 31/03/2025 

Gia hạn thời hạn bổ nhiệm đối 

với Giám đốc Khu vực của 

Eximbank /Extension of 

appointment term for Regional 

Director of Eximbank 

100% 

(5/5) 
 

79  114/2025/EIB/NQ-HĐQT 31/03/2025 

Gia hạn thời hạn bổ nhiệm Giám 

đốc Khu vực của Eximbank 

/Extension of appointment term 

of Regional Director of 

Eximbank 

100% 

(5/5) 
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80  116/2025/EIB/NQ-HĐQT 31/03/2025 

Tái bổ nhiệm Giám đốc Khu vực 

của Eximbank kiêm Giám đốc 

Chi nhánh Eximbank /Re-

appointment of Eximbank 

Regional Director and Eximbank 

Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

81  119/2025/EIB/NQ-HĐQT 31/03/2025 

Bổ nhiệm Giám đốc PGD 

Eximbank /Appointment of 

Director of Eximbank 

Transaction Office 

100% 

(5/5) 
 

82  120/2025/EIB/NQ-HĐQT 04/04/2025 

Phê duyệt dự toán trang bị cấp 

đổi phương tiện /Approve the 

budget for equipment and vehicle 

exchange 

100% 

(5/5) 
 

83  121/2025/EIB/NQ-HĐQT 08/04/2025 

Thông qua tài liệu họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 

2025 của Eximbank /Approval of 

documents for the 2025 Annual 

General Meeting of Shareholders 

of Eximbank 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

3291/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

08/04/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

3291/2025/EIB

-CEO, dated 

April 8, 2025 

84  125/2025/EIB/NQ-HĐQT 14/04/2025 

Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi 

nhánh Eximbank /Re-

appointment of Eximbank 

Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

85  126/2025/EIB/NQ-HĐQT 14/04/2025 

Công tác nhân sự đối với Giám 

đốc Chi nhánh Eximbank  

/Personnel work for Eximbank 

Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

86  129/2025/EIB/NQ-HĐQT 16/04/2025 

Thông qua nội dung và thiết kế 

báo cáo thường niên 2024 của 

Eximbank /Approval of the 

content and design of Eximbank's 

2024 annual report 

100% 

(5/5) 
 

87  130/2025/EIB/NQ-HĐQT 18/04/2025 

Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi 

nhánh Eximbank /Re-

appointment of Eximbank 

Branch Director 

100% 

(5/5) 
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88  132/2025/EIB/NQ-HĐQT 25/04/2025 

Gia hạn Hợp đồng thuê văn 

phòng làm việc /Office Lease 

Contract Extension 

100% 

(5/5) 
 

89  133/2025/EIB/NQ-HĐQT 28/04/2025 

Thay đổi địa điểm của Eximbank 

Chi nhánh Bình Phước. /Change 

of location of Eximbank Binh 

Phuoc Branch. 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

3992/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

28/4/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

3992/2025/EIB

-CEO, dated 

April 28, 2025 

90  134/2025/EIB/NQ-HĐQT 28/04/2025 

Điều chỉnh lương đối với Giám 

đốc Chi nhánh Eximbank  /Salary 

adjustment for Eximbank Branch 

Director 

100% 

(5/5) 
 

91  135/2025/EIB/NQ-HĐQT 28/04/2025 

Ký HĐLĐ với Giám đốc Chi 

nhánh Eximbank /Signing labor 

contract with Eximbank Branch 

Director 

100% 

(5/5) 
 

92  136/2025/EIB/NQ-HĐQT 28/04/2025 

Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng 

Eximbank /Re-appointment of 

Chief Accountant of Eximbank 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

4049/2025/EIB-

TGĐ, ngày  

28/4/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

4049/2025/EIB

-CEO, dated 

April 28, 2025 

93  137/2025/EIB/NQ-HĐQT 28/04/2025 

Tái ký HĐLĐ và gia hạn bổ 

nhiệm đối với Giám đốc Chi 

nhánh Eximbank /Re-signing 

labor contract and extending 

appointment for Eximbank 

Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

94  138/2025/EIB/NQ-HĐQT 28/04/2025 

Tái ký Hợp đồng lao động và gia 

hạn bổ nhiệm đối với Giám đốc 

Chi nhánh Eximbank /Re-signing 

of Labor Contract and extension 

100% 

(5/5) 
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of appointment for Eximbank 

Branch Director 

95  139/2025/EIB/NQ-HĐQT 28/04/2025 

Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi 

nhánh Eximbank /Re-

appointment of Eximbank 

Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

96  140/2025/EIB/NQ-HĐQT 28/04/2025 

Tái bổ nhiệm và tái ký Hợp đồng 

lao động Giám đốc Chi nhánh 

Eximbank /Re-appointment and 

re-signing of Labor Contract of 

Eximbank Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

97  141/2025/EIB/NQ-HĐQT 28/04/2025 

Tái ký Hợp đồng lao động và gia 

hạn bổ nhiệm đối với Giám đốc 

Chi nhánh Eximbank /Re-signing 

of Labor Contract and extension 

of appointment for Eximbank 

Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

98  148/2025/EIB/NQ-HĐQT 29/04/2025 

Bầu Chủ tịch HĐQT Eximbank 

nhiệm kỳ VIII (2025-2030) - 

Người đại diện theo pháp luật 

/Election of Chairman of the 

Board of Directors of Eximbank 

for term VIII (2025-2030) - Legal 

representative 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

4094/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

29/4/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

4094/2025/EIB

-CEO, dated 

April 29, 2025 

99  149/2025/EIB/NQ-HĐQT 29/04/2025 

Phân công nhân sự tham gia các 

Hội đồng/ Ủy ban/ Ban trực 

thuộc HĐQT /Assign personnel 

to participate in 

Councils/Committees/Boards 

under the Board of Directors 

100% 

(5/5) 
 

100  150/2025/EIB/NQ-HĐQT 29/04/2025 

Thành lập Ủy ban trực thuộc 

HĐQT /Establishment of a 

Committee under the Board of 

Directors 

100% 

(5/5) 
 

101  153/2025/EIB/NQ-HĐQT 07/05/2025 

Công tác nhân sự đối với Giám 

đốc Khối tại Hội sở /Personnel 

work for Block Directors at 

Headquarters 

100% 

(5/5) 
 



 

 16     

 

Stt/ 

No. 

SỐ NGHỊ QUYẾT/ 

RESOLUTION NO 

NGÀY 

BAN 

HÀNH/ 

ISSUED 

DATE 

NỘI DUNG/ 

CONTENTS 

TỶ LỆ 

THÔNG 

QUA/ 

APPROVAL  

RATE 

GHI CHÚ/ 

NOTES 

102  154/2025/EIB/NQ-HĐQT 07/05/2025 

Công tác nhân sự đối với Giám 

đốc Khối tại Hội sở /Personnel 

work for Block Directors at 

Headquarters 

100% 

(5/5) 
 

103  158/2025/EIB/NQ-HĐQT 08/05/2025 

Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó 

Tổng giám đốc Eximbank 

/Recruitment and appointment of 

Deputy General Director of 

Eximbank 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

4258/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

08/5/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

4258/2025/EIB

-CEO, dated 

May 8, 2025 

104  160/2025/EIB/NQ-HĐQT 08/05/2025 

Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó 

Tổng giám đốc Eximbank 

/Recruitment and appointment of 

Deputy General Director of 

Eximbank 

100% 

(5/5) 

105  164/2025/EIB/NQ-HĐQT 13/05/2025 

Thông qua nội dung dự thảo Quy 

chế Tổ chức và hoạt động của Ủy 

ban trực thuộc HĐQT /Approval 

of the draft Regulations on 

Organization and Operation of 

the Committee under the Board 

of Directors 

100% 

(5/5) 
 

106  166/2025/EIB/NQ-HĐQT 16/05/2025 

Chấp thuận thành lập Khối tại 

Hội sở /Approval to establish a 

Block at Headquarters 

100% 

(5/5) 
 

107  169/2025/EIB/NQ-HĐQT 16/05/2025 

Thông qua nội dung các văn bản 

nội bộ /Through the content of 

internal documents 

100% 

(5/5) 
 

108  174/2025/EIB/NQ-HĐQT 16/05/2025 

Chấp thuận việc thay đổi liên 

quan đến Eximbank AMC 

/Approval of changes related to 

Eximbank AMC 

100% 

(5/5) 
 

109  175/2025/EIB/NQ-HĐQT 16/05/2025 

Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó 

Tổng giám đốc Eximbank 

/Recruitment and appointment of 

Deputy General Director of 

Eximbank 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

4515/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

16/5/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

4515/2025/EIB

-CEO, dated 

May 16, 2025 
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110  177/2025/EIB/NQ-HĐQT 19/05/2025 

Gia hạn thời hạn bổ nhiệm Giám 

đốc Chi nhánh Eximbank 

/Extension of appointment term 

of Eximbank Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

111  180/2025/EIB/NQ-HĐQT 20/05/2025 

Thành lập Trung tâm trực thuộc 

Tổng giám đốc /Establishment of 

a Center under the General 

Director 

100% 

(5/5) 
 

112  182/2025/EIB/NQ-HĐQT 20/05/2025 

Bổ sung thành viên vào Hội đồng 

trực thuộc HĐQT /Add members 

to the council under the Board of 

Directors 

100% 

(5/5) 
 

113  183/2025/EIB/NQ-HĐQT 20/05/2025 

Tái bổ nhiệm đối với 04 Giám 

đốc Khu vực của Eximbank 

/Reappointment of 04 Regional 

Directors of Eximbank 

100% 

(5/5) 
 

114  190/2025/EIB/NQ-HĐQT 22/05/2025 

Tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 

Eximbank /Re-appointment of 

Deputy General Director of 

Eximbank 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

4692/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

22/5/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

4692/2025/EIB

-CEO, dated 

May 22, 2025  

115  192/2025/EIB/NQ-HĐQT 27/05/2025 

Công tác nhân sự đối với Lãnh 

đạo cấp cao tại Eximbank AMC 

/Personnel work for Senior 

Leaders at Eximbank AMC 

100% 

(5/5) 
 

116  193/2025/EIB/NQ-HĐQT 27/05/2025 

Bổ nhiệm Lãnh đạo cấp cao tại 

Eximbank AMC kiêm nhiệm 

Giám đốc Trung tâm tại Hội sở 

Eximbank /Appointing Senior 

Leader at Eximbank AMC 

concurrently as Center Director 

at Eximbank Headquarters 

100% 

(5/5) 
 

117  196/2025/EIB/NQ-HĐQT 29/05/2025 

Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai 

công tác thay đổi địa điểm đặt trụ 

sở chính của Eximbank 

/Strengthening the Steering 

Committee to implement the 

100% 

(5/5) 
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change of Eximbank's head office 

location 

118  198/2025/EIB/NQ-HĐQT 30/05/2025 

Thay đổi địa điểm Eximbank Chi 

nhánh Quảng Ninh /Change 

location of Eximbank Quang 

Ninh Branch 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

4954/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

30/5/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

4954/2025/EIB

-CEO, dated 

May 30, 2025 

119  199/2025/EIB/NQ-HĐQT 30/05/2025 

Phân công nhân sự cấp cao phụ 

trách từng lĩnh vực nghiệp vụ 

/Assign senior personnel to be in 

charge of each professional area 

100% 

(5/5) 
 

120  202/2025/EIB/NQ-HĐQT 05/06/2025 

Thay đổi Người đại diện pháp 

luật và sửa đổi điều lệ Eximbank 

AMC /Change of Legal 

Representative and Amendment 

of Eximbank AMC Charter 

100% 

(5/5) 
 

121  205/2025/EIB/NQ-HĐQT 06/06/2025 

Thông qua nội dung dự thảo Quy 

chế tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm tại Hội sở /Approval of 

the draft Regulations on 

organization and operation of the 

Center at the Head Office 

100% 

(5/5) 
 

122  207/2025/EIB/NQ-HĐQT 09/06/2025 

Thông qua nội dung dự thảo Quy 

chế tại Hội sở /Approval of the 

draft Regulations at the 

Headquarters 

100% 

(5/5) 
 

123  209/2025/EIB/NQ-HĐQT 09/06/2025 

Thực kiện kiến nghị của Cơ quan 

có thẩm quyền 

/Recommendations of the 

Competent Authority 

100% 

(5/5) 
 

124  210/2025/EIB/NQ-HĐQT 10/06/2025 

Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm 

toán liên quan việc phát hành trái 

phiếu riêng lẻ /Selecting the unit 

to conduct the audit related to the 

issuance of individual bonds 

100% 

(5/5) 
 

125  212/2025/EIB/NQ-HĐQT 11/06/2025 Phát hành Thư cam kết cấp tín 

dụng cho khách hàng /Issuing a 
100%  
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letter of credit commitment to 

customers 

(5/5) 

126  213/2025/EIB/NQ-HĐQT 11/06/2025 

Thay đổi địa điểm Eximbank 

PGD Xuân Thủy /Change of 

location of Eximbank Xuan Thuy 

Transaction Office 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

5311/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

11/6/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

5311/2025/EIB

-CEO, dated 

June 11, 2025 

127  214/2025/EIB/NQ-HĐQT 12/06/2025 

Triển khai công tác liên quan 

thuế GTGT /Deploying VAT 

related work 

100% 

(5/5) 
 

128  215/2025/EIB/NQ-HĐQT 12/06/2025 

Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi 

nhánh Eximbank /Re-

appointment of Eximbank 

Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

129  216/2025/EIB/NQ-HĐQT 12/06/2025 

Thông qua Phương án phát hành 

trái phiếu riêng lẻ Eximbank năm 

2025 lần 1 /Approval of 

Eximbank's 1st private bond 

issuance plan in 2025 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

5315/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

12/6/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

5315/2025/EIB

-CEO, dated 

June 12, 2025 

130  218/2025/EIB/NQ-HĐQT 13/06/2025 

Triển khai phân loại Đơn vị kinh 

doanh triển khai cho vay mảng 

Ngân hàng bán lẻ /Deployment of 

Business Unit classification for 

Retail Banking lending 

100% 

(5/5) 
 

131  219/2025/EIB/NQ-HĐQT 13/06/2025 

Tăng HMTD cho khách hàng  

/Increase credit limits to 

customers 

100% 

(5/5) 
 

132  220/2025/EIB/NQ-HĐQT 13/06/2025 

Tái cấp và duy trì Hạn mức tín 

dụng cho khách hàng /Reissue 

and maintain customer credit 

limits 

100% 

(5/5) 
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133  221/2025/EIB/NQ-HĐQT 13/06/2025 

Thành lập Ban triển khai Dự án 

xây dựng Chiến lược của 

Eximbank /Establishment of the 

Project Implementation Board 

for Eximbank's Strategy 

Development 

100% 

(5/5) 
 

134  222/2025/EIB/NQ-HĐQT 16/06/2025 

Thay đổi địa điểm trụ sở 

Eximbank PGD Hồng Bàng trực 

thuộc CN Chợ lớn / Change of 

head office location of Eximbank 

Hong Bang Transaction Office 

under Cho Lon Branch 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

5426/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

16/6/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

5426/2025/EIB

-CEO, dated 

June 16, 2025 

135  223/2025/EIB/NQ-HĐQT 16/06/2025 

Duy trì hạn mức tín dụng cho 

khách hàng /Maintain credit 

limits for customers 

100% 

(5/5) 
 

136  

224/2025/EIB/NQ-HĐQT 

17/06/2025 

Công tác nhân sự đối với Giám 

đốc Khối tại Hội sở /Personnel 

work for Block Directors at 

Headquarters 

100% 

(5/5) 
 

137  225/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/06/2025 

Phân công nhân sự kiêm nhiệm 

chức vụ Giám đốc Khối tại Hội 

sở /Assign personnel to 

concurrently hold the position of 

Block Director at Headquarters 

100% 

(5/5) 
 

138  226/2025/EIB/NQ-HĐQT 17/06/2025 

Cấp bậc công việc (PC) của Giám 

đốc Khối tại Hội sở / Position 

Class of Block Director at Head 

Office 

100% 

(5/5) 
 

139  227/2025/EIB/NQ-HĐQT 18/06/2025 

Triển khai hợp tác giai đoạn tiếp 

theo với đối tác /Implementing 

the next phase of cooperation 

with partners 

100% 

(5/5) 
 

140  228/2025/EIB/NQ-HĐQT 18/06/2025 

Thông qua nội dung dự thảo  Quy 

chế về tiêu chuẩn, định mức trang 

bị xe ô tô, khoán chi phí sử dụng 

xe ô tô /Approval of the draft 

Regulations on standards and 

100% 

(5/5) 
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norms for car equipment and car 

usage cost allocation 

141  230/2025/EIB/NQ-HĐQT 20/06/2025 

Thông qua nội dung dự thảo  Quy 

chế Phòng, chống rửa tiền, tài trợ 

khủng bố và tài trợ phổ biến vũ 

khí hủy diệt hàng loạt /Approval 

of the draft Regulation on 

Prevention of Money 

Laundering, Terrorist Financing 

and Proliferation of Weapons of 

Mass Destruction 

100% 

(5/5) 
 

142  232/2025/EIB/NQ-HĐQT 20/06/2025 

Thông qua dự thảo các quy chế 

liên quan đến Hội đồng Mua, bán 

nợ đã cập nhật sửa đổi, bổ sung 

/Approval of draft regulations 

related to the Debt Purchase and 

Sale Council, updated, amended 

and supplemented 

100% 

(5/5) 
 

143  235/2025/EIB/NQ-HĐQT 23/06/2025 

Thay đổi công ty kiểm toán độc 

lập cho năm tài chính 2025 

/Change of independent auditor 

for fiscal year 2025 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

5625/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

23/6/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

5625/2025/EIB

-CEO, dated 

June 23, 2025 

144  236/2025/EIB/NQ-HĐQT 24/06/2025 

Trích Quỹ Phúc lợi thực hiện 

chương trình Bảo hiểm sức khỏe 

và Bảo hiểm tai nạn cho Cán bộ 

Nhân viên năm 2025. /Deduct the 

Welfare Fund to implement the 

Health Insurance and Accident 

Insurance program for Staff in 

2025. 

100% 

(5/5) 
 

145  237/2025/EIB/NQ-HĐQT 25/06/2025 

Triển khai đầu tư hạ tầng văn 

phòng trụ sở chính của Eximbank 

/Deploying investment in 

Eximbank's head office 

infrastructure 

100% 

(5/5) 
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146  240/2025/EIB/NQ-HĐQT 26/06/2025 

Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi 

nhánh Eximbank  /Re-

appointment of Eximbank 

Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

147  241/2025/EIB/NQ-HĐQT 26/06/2025 

Tái bổ nhiệm đối với Giám đốc 

Chi nhánh Eximbank /Re-

appointment of Eximbank 

Branch Director 

100% 

(5/5) 
 

148  242/2025/EIB/NQ-HĐQT 26/06/2025 

Thông qua nội dung dự thảo các 

quy chế liên quan đến hoạt động 

xử lý nợ /Approval of draft 

regulations related to debt 

settlement activities 

100% 

(5/5) 
 

149  247/2025/EIB/NQ-HĐQT 30/06/2025 

Điều chỉnh phân khúc Khách 

hàng triển khai hoạt động cấp tín 

dụng tại Khối Ngân hàng bán lẻ. 

/Adjust the Customer segment to 

implement credit activities in the 

Retail Banking Division. 

100% 

(5/5) 
 

150  248/2025/EIB/NQ-HĐQT 30/06/2025 

Bầu Thành viên độc lập HĐQT 

giữ chức danh Phó Chủ tịch 

thường trực HĐQT Eximbank 

nhiệm kỳ VIII (2025-

2030)  /Electing an independent 

member of the Board of Directors 

to hold the position of Permanent 

Vice Chairman of the Board of 

Directors of Eximbank for term 

VIII (2025-2030) 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

6006/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

30/6/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

6006/2025/EIB

-CEO, dated 

June 30, 2025 

151  250/2025/EIB/NQ-HĐQT 30/06/2025 

Thông qua danh sách Thành viên 

Hội đồng/ Ủy ban/ Ban trực 

thuộc HĐQT /Through the list of 

Board 

Members/Committees/Boards 

under the Board of Directors 

100% 

(5/5) 
 

152  251/2025/EIB/NQ-HĐQT 30/06/2025 

Phân công Thành viên HĐQT 

theo dõi, giám sát, hỗ trợ từng 

mảng nghiệp vụ  /Assign Board 

of Directors members to monitor, 

supervise and support each 

business area. 

100% 

(5/5) 
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Stt/ 

No. 

SỐ NGHỊ QUYẾT/ 

RESOLUTION NO 

NGÀY 

BAN 

HÀNH/ 

ISSUED 

DATE 

NỘI DUNG/ 

CONTENTS 

TỶ LỆ 

THÔNG 

QUA/ 

APPROVAL  

RATE 

GHI CHÚ/ 

NOTES 

153  253/2025/EIB/NQ-HĐQT 30/06/2025 

Chấp thuận Đơn từ nhiệm thôi 

giữ chức vụ Quyền Tổng giám 

đốc của ông Nguyễn Hoàng Hải 

theo nguyện vọng, hiệu lực từ 

ngày 01/7/2025 / Approve the 

resignation letter of Mr. Nguyen 

Hoang Hai from the position of 

Acting Chief Executive Officer, at 

his own request, effective from 

July 1, 2025. 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

6001/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

30/6/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

6001/2025/EIB

-CEO, dated 

June 30, 2025 

154  255/2025/EIB/NQ-HĐQT 30/06/2025 

Bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc 

Eximbank, hiệu lực từ ngày 

01/7/2025 /Appointment of 

Acting General Director of 

Eximbank, effective from July 1, 

2025. 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

6001/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

30/6/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

6001/2025/EIB

-CEO, dated 

June 30, 2025 

155  257/2025/EIB/NQ-HĐQT 30/06/2025 

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao tại 

Eximbank /Appointment of 

senior leaders at Eximbank 

100% 

(5/5) 
 

156  258/2025/EIB/NQ-HĐQT 30/06/2025 

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 

kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc 

Khối tại Hội sở, hiệu lực từ ngày 

01/7/2025/Appointment of 

Deputy General Director to 

concurrently hold the position of 

Block Director at Head Office, 

effective from July 1, 2025. 

100% 

(5/5) 

Đã CBTT tại 

Văn bản số 

6001/2025/EIB-

TGĐ, ngày 

30/6/2025/ 

Information 

disclosed in 

Document No. 

6001/2025/EIB

-CEO, dated 

June 30, 2025 

Tổng cộng HĐQT đã ban hành 156 Nghị quyết / In total, the Board of Directors issued 156 Resolutions. 
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 PHỤ LỤC 2/ APPENDIX 2  

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK (Cập nhật đến ngày 30/06/2025)/ 

LIST OF RELATED PARTIES OF EXIMBANK (Updated as of June 30, 2025) 

 (Kèm theo Báo cáo số 297/2025/EIB/BC-HĐQT ngày 28 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị Eximbank)/ 

(Enclosed with Report No. 297/2025/EIB/BC-HĐQT dated 28 July 2025 of the Board of Directors of Eximbank) 

 

STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS 1 

1 
Nguyễn Cảnh 

Anh 
- 

Chủ tịch HĐQT 

nhiệm kỳ VIII 

(2025 - 2030) 

kiêm Người đại 

diện theo pháp 

luật/ Chairman 

of the BOD 

Term VIII 

(2025–2030), 

concurrently 

Legal 

Representative 

001079043373 08/08/2022 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 
Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Số 20, Ngõ 58, 

TDP số 3, Quan 

Hoa, Cầu Giấy, 

Hà Nội/ No. 20, 

Alley 58, 

Residential 

Group 3, Quan 

Hoa, Cau Giay 

District, Hanoi 

18/09/2023 

29/04/2025 
- 

- Được bổ nhiệm 

làm TVHĐQT 

nhiệm kỳ VII từ 

ngày 18/9/2023; 

TVHĐQT nhiệm 

kỳ VIII từ ngày 

29/04/2025/Appoi

nted as a Member 

of the BOD for 

Term VII from 

September 18, 

2023; and for 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 

                                                           

1 Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank tổ chức vào ngày 29/4/2025; Thành viên HĐQT Eximbank 

nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank tổ chức vào ngày 29/4/2025./ The term of the BOD of Eximbank for Term VII (2020-

2025) ended at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 29 April 2025; Members of the BOD for Term VIII (2025–2030) were appointed at the same AGM held on 

29 April 2025. 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Term VIII from 

April 29, 2025. 

- Được bầu làm 

Chủ tịch HĐQT 

nhiệm kỳ VIII 

kiêm Người đại 

diện theo pháp 

luật từ ngày 

29/04/2025./ 

Elected as 

Chairman of the 

Board of 

Directors for 

Term VIII and 

concurrently as 

the Legal 

Representative 

from April 29, 

2025. 

2 
Phạm Thị 

Huyền Trang 

007C454018  

003CS80909  

564506  

Phó Chủ tịch 

thường trực 

HĐQT - Thành 

viên độc lập 

HĐQT nhiệm 

kỳ VIII (2025 - 

2030)/ Standing 

Vice 

Chairwoman of 

the BOD – 

Independent 

Member of the 

BOD, Term VIII 

(2025–2030) 

036182000751 10/10/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

T01 0703 Times 

City, Vĩnh Tuy, 

Hai Bà Trưng, 

Hà Nội/ T01 

0703 Times City, 

Vinh Tuy Ward, 

Hai Ba Trung 

District, Hanoi 

29/04/2025 - 

- Được bổ nhiệm 

làm TV độc lập 

HĐQT từ ngày 

29/04/2025/ 

Appointed as an 

Independent 

Member of the 

BOD from April 

29, 2025. 

- Được bầu làm 

Phó Chủ tịch 

thường trực 

HĐQT từ ngày 

30/06/2025./ 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Appointed as 

Standing Vice 

Chairwoman of 

the Board of 

Directors from 

June 30, 2025 

3 
Đỗ Hà 

Phương 
555556 

Thành viên 

HĐQT nhiệm 

kỳ VIII (2025 - 

2030)/ 

Member of the 

BOD Term VIII 

(2025–2030) 

038184000152 03/10/2024 

Bộ Công An/ 

Ministry of Public 

Security 

Nguyệt Quế 21-

09, Vinhomes 

Riverside 

Harmony, 

Phường Phúc 

Đồng, Quận 

Long Biên, Hà 

Nội/ Nguyet Que 

21-09, Vinhomes 

Riverside 

Harmony, Phuc 

Dong Ward, 

Long Bien 

District, Hanoi 

15/02/2022 

29/04/2025 
- 

Được bổ nhiệm làm 

TVHĐQT nhiệm kỳ 

VII từ ngày 

15/02/2022; 

TVHĐQT nhiệm kỳ 

VIII từ ngày 

29/04/2025/ 

Appointed as a 

Member of the BOD 

for Term VII from 

February 15, 2022; 

and for Term VIII 

from April 29, 2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 

4 
Phạm Tuấn 

Anh 

003C2219

76 

Thành viên 

HĐQT nhiệm 

kỳ VIII (2025 - 

2030)/ 

Member of the 

BOD Term VIII 

(2025–2030) 

001076013343 03/06/2022 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Số 12 ngõ 810, 

đường La 

Thành, Giảng 

Võ, Ba Đình, Hà 

Nội/ No. 12, 

Alley 810, La 

Thanh Street, 

Giang Vo Ward, 

Ba Dinh 

District, Hanoi 

29/04/2025 - 

Được bổ nhiệm làm 

TVHĐQT nhiệm kỳ 

VIII từ ngày 

29/04/2025/ 

Appointed as a 

Member of the 

Board of Directors 

for Term VIII from 

April 29, 2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

5 
Hoàng Thế 

Hưng 
- 

Thành viên độc 

lập HĐQT 

nhiệm kỳ VIII 

(2025 - 2030)/ 

Independent 

Member of the 

BOD for Term 

VIII (2025–

2030) 

026081005158 19/03/2022 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

L1 VYHDTQĐ, 

số 217 đường Đê 

La Thành, 

phường Ô Chợ 

Dừa, quận Đống 

Đa, thành phố 

Hà Nội/ L1 

VYHDTQĐ, No. 

217 De La 

Thanh Street, O 

Cho Dua Ward, 

Dong Da 

District, Hanoi 

City 

29/04/2025 - 

Được bổ nhiệm làm 

TV độc lập HĐQT 

từ ngày 29/04/2025/ 

Appointed as an 

Independent 

Member of the 

Board of Directors 

from April 29, 2025. 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 

6 Trần Tấn Lộc - 

Phó Chủ tịch 

HĐQT nhiệm 

kỳ VII (2020 - 

2025)/ Vice 

Chairman of the 

Board of 

Directors for 

Term VII 

(2020–2025) 

079069027499 7/10/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

216/1B Hòa 

Hưng, P. 13, Q. 

10, Tp.HCM/ 

216/1B Hoa 

Hung Street, 

Ward 13, 

District 10, Ho 

Chi Minh City 

18/09/2023 29/04/2025 

Không còn là Phó 

Chủ tịch HĐQT 

nhiệm kỳ VII (2020 

- 2025) kể   từ ngày 

29/4/2025/ No 

longer served as 

Vice Chairman of 

the BOD for Term 

VII (2020–2025) as 

of April 29, 2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

7 
Trần Anh 

Thắng 
- 

Thành viên 

HĐQT độc lập 

nhiệm kỳ VII 

(2020 - 2025)/ 

Independent 

Member of the 

Board of 

Directors for 

Term VII 

(2020–2025) 

001084005976 26/1/2015 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Số 35, ngõ 97, 

Phố Khương 

Trung, Phường 

Khương Trung, 

Quận Thanh 

Xuân, Thành 

phố Hà Nội/ No. 

35, Alley 97, 

Khuong Trung 

Street, Khuong 

Trung Ward, 

Thanh Xuan 

District, Hanoi 

City 

14/02/2023 29/04/2025 

Không còn là Thành 

viên HĐQT độc lập 

nhiệm kỳ VII (2020 

- 2025) kể   từ ngày 

29/4/2025/ No 

longer served as an 

Independent 

Member of the BOD 

for Term VII (2020–

2025) as of April 29, 

2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 

8 
Phạm Quang 

Dũng 
- 

Thành viên 

HĐQT nhiệm 

kỳ VII (2020 - 

2025)/ 

Member of the 

Board of 

Directors for 

Term VII 

(2020–2025) 

 

031082013406 

 

03/08/2022 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

68 đường số 10, 

phường Tân 

Thuận Đông, 

Quận 7, 

TPHCM/ No. 

68, Street No. 

10, Tan Thuan 

Dong Ward, 

District 7, Ho 

Chi Minh City 

14/02/2023 29/04/2025 

Không còn là Thành 

viên HĐQT nhiệm 

kỳ VII (2020 - 

2025) kể   từ ngày 

29/4/2025/ No 

longer served as a 

Member of the BOD 

for Term VII (2020–

2025) as of April 29, 

2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

II BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISORS 2 

1 
Nguyễn Trí 

Trung 
- 

Trưởng Ban 

kiểm soát nhiệm 

kỳ VIII (2025 - 

2030)/ Head of 

the BOS for 

Term VIII 

(2025–2030) 

038081002724 09/04/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Căn hộ số 01, 

Tầng 30, Tòa E1 

(Khối CT1) 

Chung cư 

Emerald, Tổ dân 

phố số 7, đường 

Đình Thôn, 

Phường Mỹ 

Đình 1, quận 

Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà 

Nội/ Apartment 

No. 01, 30th 

Floor, E1 

Building (CT1 

Block), Emerald 

Apartment 

Complex, 

Residential 

Group No. 7, 

Dinh Thon 

Street, My Dinh 

1 Ward, Nam Tu 

Liem District, 

Hanoi City 

26/02/2025 

29/04/2025 
- 

- Được bầu làm 

TVBKS nhiệm kỳ 

VII từ ngày 

26/2/2025; 

TVBKS nhiệm kỳ 

VIII từ ngày 

29/04/2025/ 

Elected as 

Member of the 

Board of 

Supervisors for 

Term VII from 

February 26, 

2025; and for 

Term VIII from 

April 29, 2025 

- Được bầu làm 

Trưởng BKS từ 

ngày 29/4/2025/ 

Elected as Head 

of the Board of 

Supervisors from 

April 29, 2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 

                                                           
2 Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank tổ chức vào ngày 29/4/2025; Thành viên BKS Eximbank 

nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank tổ chức vào ngày 29/4/2025./ Members of the BOS of Eximbank for Term VII (2020–

2025) ended their term at the 2025 AGM held on April 29, 2025; Members of the BOS for Term VIII (2025–2030) were appointed at the same AGM held on April 29, 2025. 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

2 Doãn Hồ Lan 
021C1663

31 

Thành viên Ban 

Kiểm soát 

nhiệm kỳ VIII 

(2025 - 2030)/ 

Member of the 

BOS for Term 
VIII (2025 – 

2030) 

001181001143 23/04/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Chung cư Rivera 

Park, 69 Vũ 

Trọng Phụng, 

Phường Thanh 

Xuân Trung, 

Quận Thanh 

Xuân, Thành 

phố Hà Nội/ 

Rivera Park 

Apartment, No. 

69 Vu Trong 

Phung Street, 

Thanh Xuan 

Trung Ward, 

Thanh Xuan 

District, Hanoi 

City 

14/04/2023 

29/04/2025 
- 

Được bầu làm 

TVBKS nhiệm kỳ 

VII từ ngày 

14/4/2023; TVBKS 

nhiệm kỳ VIII từ 

ngày 29/04/2025/ 

Elected as a 

Member of the BOS 

for Term VII from 

April 14, 2023; and 

for Term VIII from 

April 29, 2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

3 
Lâm Nguyễn 

Thiện Nhơn 
- 

Thành viên Ban 

Kiểm soát 

nhiệm kỳ VIII 

(2025 - 2030)/ 

Member of the 

BOS for Term 
VIII (2025 – 

2030) 

079078006722 05/01/2023 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

502/23/4 Huỳnh 

Tấn Phát, 

phường Bình 

Thuận, Quận 7, 

TP HCM/ 

502/23/4 Huynh 

Tan Phat Street, 

Binh Thuan 

Ward, District 7, 

Ho Chi Minh 

City 

26/02/2025 

29/04/2025 
- 

Được bầu làm 

TVBKS nhiệm kỳ 

VII từ ngày 

26/2/2025; TVBKS 

nhiệm kỳ VIII từ 

ngày 29/04/2025/ 

Elected as a 

Member of the 

Board of 

Supervisors for 

Term VII from 

February 26, 2025; 

and for Term VIII 

from April 29, 2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 

4 
Trần Thị Minh 

Lý 
- 

Thành viên Ban 

Kiểm soát 

nhiệm kỳ VIII 

(2025 - 2030)/ 

Member of the 

BOS for Term 
VIII (2025 – 

2030) 

083178017859 10/05/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

178/17A Phan 

Đăng Lưu, 

Phường 4, Quận 

Phú Nhuận, TP 

HCM/ 178/17A 

Phan Dang Luu 

Street, Ward 4, 

Phu Nhuan 

District, Ho Chi 

Minh City 

26/02/2025 

29/04/2025 
- 

Được bầu làm 

TVBKS nhiệm kỳ 

VII từ ngày 

26/2/2025; TVBKS 

nhiệm kỳ VIII từ 

ngày 29/04/2025/ 

Elected as a 

Member of the BOS 

for Term VII from 

February 26, 2025; 

for Term VIII from 

April 29, 2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

5 
Hoàng Tâm 

Châu 
- 

Thành viên Ban 

Kiểm soát 

nhiệm kỳ VIII 

(2025 - 2030)/ 

Member of the 

BOS for Term 
VIII (2025 – 

2030) 

001081002836 10/07/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Phòng 9, B12 

Kim Liên, 

Phường Kim 

Liên, Quận 

Đống Đa, Hà 

Nội/ Room 9, 

B12 Kim Lien, 

Kim Lien Ward, 

Dong Da 

District, Hanoi 

29/04/2025 - 

Được bầu làm 

TVBKS nhiệm kỳ 

VIII từ ngày 

29/04/2025/ Elected 

as a Member of the 

BOS for Term VIII 

from April 29, 2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 

6 
Phạm Thị Mai 

Phương 
- 

Thành viên Ban 

kiểm soát 

chuyên trách 

nhiệm kỳ VII 

(2020 - 2025)/ 

Full-time 

Member of the 

Supervisory 

Board for Term 

VII (2020 – 

2025) 

051182007159 09/12/2022 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Căn hộ 19.06 

WT2, Tòa nhà 

Wilton Tower, 

số 71/3 Nguyễn 

Văn Thương, 

P.25, Q.Bình 

Thạnh, 

TP.HCM/ 

Apartment 19.06 

WT2, Wilton 

Tower, No. 71/3 

Nguyen Van 

Thuong Street, 

Ward 25, Binh 

Thanh District, 

HCMC 

15/02/2022  29/04/2025 

Không còn là Thành 

viên Ban kiểm soát 

chuyên trách nhiệm 

kỳ VII (2020 - 

2025) kể từ ngày 

29/04/2025/ No 

longer a full-time 

Member of the 

Supervisory Board 

for Term VII (2020 

– 2025) as of April 

29, 2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

III BAN ĐIỀU HÀNH/ BOARD OF MANAGEMENT 

1 
Nguyễn 

Hoàng Hải 
- 

Quyền Tổng 

Giám đốc/ 

Acting CEO 

001078032987 20/05/2022 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

316 Bạch Đằng, 

Chương Dương, 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội/ 316 Bach 

Dang Street, 

Chuong Duong 

Ward, Hoan 

Kiem District, 

Hanoi 

02/10/2023 - 

Được bổ nhiệm làm 

Quyền Tổng Giám 

đốc từ ngày 

02/10/2023/ 

Appointed as Acting 

CEO from October 

2, 2023 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 

2 
Đào Hồng 

Châu 
- 

Phó Tổng Giám 

đốc/ Deputy 

CEO 

022068001211 10/7/2017 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

243/9/12F Tô 

Hiến Thành, P. 

13, Q. 10, Tp 

HCM/ 

243/9/12F Tô 

Hiến Thành 

Street, Ward 13, 

District 10, 

HCMC 

26/04/2004 - 

Được bổ nhiệm làm 

Phó Tổng Giám đốc 

từ ngày 26/04/2004/ 

Appointed as 

Deputy CEO since 

April 26, 2004. 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 

3 
Nguyễn 

Hướng Minh 
- 

Phó Tổng Giám 

đốc/ Deputy 

CEO 

001074031443 19/4/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Căn hộ R13208 

Tầng 32 Nhà R1, 

Chung cư Royal 

City, 72A 

Nguyễn Trãi, 

Phường Thượng 

Đình, Quận 

Thanh Xuân, Tp. 

Hà Nội/ 

Apartment 

R13208, 32nd 

Floor, Block R1, 

01/06/2018 - 

Được bổ nhiệm làm 

Phó Tổng Giám đốc 

từ ngày 01/06/2018/ 

Appointed as 

Deputy CEO since 

June 01, 2018. 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Royal City 

Condominium, 

72A Nguyen 

Trai Street, 

Thuong Dinh 

Ward, Thanh 

Xuan District, 

Hanoi City 

4 
Nguyễn Hồ 

Hoàng Vũ 
- 

Phó Tổng Giám 

đốc kiêm Giám 

đốc tài chính/ 

Deputy CEO 

cum Chief 

Financial 

Officer; 

Người được Ủy 

quyền Công bố 

thông tin/ 

Authorized 

Information 

Disclosure 

Officer 

082071014686 10/05/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

45 Đường 318 

Phạm Hùng, P. 

5, Q. 8, Tp 

HCM/ 45, Alley 

318, Pham Hung 

Street, Ward 5, 

District 8, 

HCMC 

05/09/2013 

15/08/2023 
- 

Được bổ nhiệm làm 

Phó Tổng Giám đốc 

từ ngày 05/09/2013; 

Người được ủy 

quyền công bố 

thông tin từ ngày 

15/08/2023/ 

Appointed as 

Deputy CEO since 

September 5, 2013; 

Appointed as 

Authorized 

Information 

Disclosure Officer 

since August 15, 

2023 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 

5 
Trần Anh 

Thắng 
- 

Phó Tổng Giám 

đốc/ Deputy 

CEO 

001084005976 26/1/2015 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Số 35, ngõ 97, 

Phố Khương 

Trung, Phường 

Khương Trung, 

Quận Thanh 

Xuân, Thành 

phố Hà Nội./ No. 

35, Alley 97, 

Khuong Trung 

08/05/2025 - 

Được bổ nhiệm làm 

Phó Tổng Giám đốc 

từ ngày 08/05/2025/ 

Appointed as 

Deputy CEO since 

May 8, 2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Street, Khuong 

Trung Ward, 

Thanh Xuan 

District, Hanoi 

City 

6 
Phạm Quang 

Dũng 
- 

Phó Tổng Giám 

đốc/ Deputy 

CEO 

 

031082013406 

 

03/08/2022 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

68 đường số 10, 

phường Tân 

Thuận Đông, 

Quận 7, 

TPHCM/ 68 

Street No. 10, 

Tan Thuan Dong 

Ward, District 7, 

HCMC 

08/05/2025 - 

Được bổ nhiệm làm 

Phó Tổng Giám đốc 

từ ngày 08/05/2025/ 

Appointed as 

Deputy CEO since 

May 8, 2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 

7 Trần Tấn Lộc - 

Phó Tổng Giám 

đốc/ Deputy 

CEO 

079069027499 7/10/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

216/1B Hòa 

Hưng, P. 13, Q. 

10, Tp.HCM/ 

216/1B Hoa 

Hung Street, 

Ward 13, 

District 10, Ho 

Chi Minh City 

16/05/2025 - 

Được bổ nhiệm làm 

Phó Tổng Giám đốc 

từ ngày 16/05/2025/ 

Appointed as 

Deputy CEO since 

May 16, 2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 

8 
Lã Quang 

Trung 
- 

Kế toán trưởng/ 

Chief 

Accountant 

096078000092 27/11/2019 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

10 Trương Hán 

Siêu, P.Đakao, 

Q1, TP.HCM/ 

10 Truong Han 

Sieu Street, Da 

Kao Ward, 

District 1, Ho 

Chi Minh City 

27/02/2020 - 

Được bổ nhiệm làm 

Kế toán trưởng đốc 

từ ngày 27/02/2020/ 

Appointed as Chief 

Accountant since 

February 27, 2020 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

9 
Lê Thị Mai 

Loan 
- 

Phó Tổng Giám 

đốc/ Deputy 

CEO 

 

079182010451 

 

15/08/2022 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

270B/10/22/5 

Lý Thường Kiệt, 

Phường 6, Quận 

Tân Bình, Tp. 

HCM/ 

270B/10/22/5 Ly 

Thuong Kiet 

Street, Ward 6, 

Tan Binh 

District, Ho Chi 

Minh City 

25/05/2023 10/01/2025 

Miễn nhiệm theo 

Nghị quyết số 

16/2025/EIB/NQ-

HĐQT ngày 

10/01/2025/ 

Dismissed pursuant 

to Resolution No. 

16/2025/EIB/NQ-

BOD dated January 

10, 2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 

10 
Phạm Đăng 

Khoa 
 

Phó Tổng Giám 

đốc/ Deputy 

CEO 

079083001733 29/7/2022 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Số 28, đường 32, 

phường An 

Khánh, thành 

phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh./ No. 

28, Street 32, An 

Khanh Ward, 

Thu Duc City, 

Ho Chi Minh 

City 

11/10/2024 10/01/2025 

Miễn nhiệm theo 

Nghị quyết số 

15/2025/EIB/NQ-

HĐQT ngày 

10/01/2025/ 

Dismissed pursuant 

to Resolution No. 

15/2025/EIB/NQ-

BOD dated January 

10, 2025 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

IV NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/PERSON IN CHARGE OF CORPORATE GOVERNANCE 

1 
Nguyễn Văn 

Thủy 
- 

Chánh Văn 

phòng HĐQT 

kiêm Người phụ 

trách quản trị 

Công ty/ Chief 

of the BOD 

Office cum 

Person in 

Charge of 

Corporate 

Governance 

045079001562 30/05/2022 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Căn hộ 7.2B 

Chung cư Đất 

Phương Nam, 

241A Chu Văn 

An, Phường 12, 

Quận Bình 

Thạnh, TP. 

HCM./ 

Apartment 7.2B, 

Dat Phuong 

Nam Residence, 

241A Chu Van 

An Street, Ward 

12, Binh Thanh 

District, HCMC 

15/08/2023 - 

Được bổ nhiệm làm 

Chánh Văn phòng 

HĐQT kiêm Người 

phụ trách quản trị 

Công ty từ ngày 

15/08/2023/ 

Appointed as Chief 

of the BOD Office 

cum Person in 

Charge of 

Corporate 

Governance from 

August 15, 2023 

Người nội 

bộ/ 

Internal 

person 

V CÔNG TY CON/SUBSIDIARIES 

1 

Công ty 

TNHH MTV 

Quản lý nợ và 

khai thác tài 

sản Eximbank/ 

Eximbank 

Asset 

Management 

and 

Exploitation 

One Member 

Limited 

Liability 

- - 0310280974 

24/08/2010 

(Ngày cấp lần 

đầu/ Date of 

first issuance) 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành phố 

Hồ Chí Minh/ 

HCMC 

Department of 

Planning and 

Investment 

24B Trương 

Định, Phường 

06, Quận 3, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt 

Nam/ 24B 

Truong Dinh 

Street, Ward 06, 

District 3, Ho 

Chi Minh City, 

Vietnam 

24/08/2010 - 

Công ty con của 

Eximbank/ 

Subsidiary of 

Eximbank 

Công ty 

con của 

Eximbank/ 

Subsidiary 

of 

Eximbank 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Company 

(Eximbank 

AMC) 

1.1 
Nguyễn Văn 

Chín 
- 

Giám đốc Trung 

tâm Quản trị và 

Xử lý nợ/ 

Director of the 

Debt 

Management 

and Settlement 

Center 

024078000347 10/04/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

505 B3B Tổ 49 

Nam Trung Yên, 

Phường Trung 

Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố 

Hà Nội, Việt 

Nam/ 505 B3B, 

Group 49 Nam 

Trung Yen, 

Trung Hoa 

Ward, Cau Giay 

District, Hanoi 

City, Vietnam 

12/06/2025 - 

Ông Nguyễn Văn 

Chín là Người đại 

diện theo pháp luật 

của Công ty con 

của Eximbank kể từ 

ngày 12/6/2025/ 

Mr. Nguyen Van 

Chin has been the 

Legal 

Representative of 

Eximbank’s 

subsidiary since 

June 12, 2025 

Chủ tịch 

kiêm 

Người đại 

diện theo 

pháp luật 

của Công 

ty con của 

Eximbank/ 

Chairman 

cum Legal 

Representa

tive of 

Eximbank’

s 

subsidiary 

1.2 
Trần Minh 

Tuấn 
- 

Giám đốc Khối 

Quản lý rủi ro/ 

Head of Risk 

Management 

Division 

080074000183 22/12/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội/ 

Police 

Department for 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Số 08 Phan Đình 

Phùng, Phường 

02, Quận Phú 

Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh, Việt 

Nam/ No. 08 

Phan Dinh 

Phung Street, 

Ward 02, Phu 

Nhuan District, 

Ho Chi Minh 

City, Vietnam 

14/08/2024 12/06/2025 

Không còn Người 

đại diện theo pháp 

luật của Công ty 

con của Eximbank 

kể từ ngày 

12/6/2025/ No 

longer the Legal 

Representative of 

Eximbank’s 

subsidiary as of 

June 12, 2025 

Chủ tịch 

kiêm 

Người đại 

diện theo 

pháp luật 

của Công 

ty con của 

Eximbank/ 

Chairman 

cum Legal 

Representa

tive of 

Eximbank’

s 

subsidiary 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

VI 
TỔ CHỨC MÀ EXIMABANK SỞ HỮU TỪ 5% VỐN ĐIỀU LỆ/VỐN CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/ ORGANIZATIONS IN WHICH EXIMBANK HOLDS 5% OR MORE OF 

THE CHARTER CAPITAL/VOTING SHARES 

1 

Công Ty Cổ 

Phần Đào Tạo 

Và Tư Vấn 

Nghiệp Vụ 

Ngân Hàng/ 

Banking 

Professional 

Training and 

Consulting 

Joint Stock 

Company 

- - 0302472601 20/3/2009 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành phố 

Hồ Chí Minh/ Ho 

Chi Minh City 

Department of 

Planning and 

Investment. 

Tầng 2, Số 30 

Hoa Lan, 

Phường 02, 

Quận Phú 

Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh, Việt 

Nam/ 2nd Floor, 

No. 30 Hoa Lan 

Street, Ward 02, 

Phu Nhuan 

District, Ho Chi 

Minh City, 

Vietnam. 

11/2001 - 

Eximbank sở hữu 5, 

29%/ Eximbank 

holds 5.29% 

Eximbank 

sở hữu từ 

5% vốn 

điều lệ/vốn 

cổ phần có 

quyền biểu 

quyết/ 

Eximbank 

holds 5% 

or more of 

the charter 

capital/voti

ng shares 

2 

Cty cổ phần 

Bảo hiểm Bảo 

Long/ 

Baolong 

Insurance 

Corporation 

(Baolong 

Insurance 

Joint Stock 

Company) 

- - 71GP/KDBH 15/04/2014 

Bộ Tài Chính/ 
Ministry of 

Finance 

185 Điện Biên 

Phủ, Q1, 

TP.HCM/ 185 

Dien Bien Phu 

Street, District 

1, Ho Chi Minh 

City 

 

04/2007 - 

Eximbank sở hữu 6, 

51%/ Eximbank 

holds 6.51% 

Eximbank 

sở hữu từ 

5% vốn 

điều lệ/vốn 

cổ phần có 

quyền biểu 

quyết/ 

Eximbank 

holds 5% 

or more of 

the charter 

capital/voti

ng shares 
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STT 

No. 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại 

Eximbank/ 

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*/ 

NSH No* 

Ngày cấp Giấy 

NSH/  

Date of issue 

Nơi cấp/ 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan/ 

Time of ending 

to be affiliated 

person 

Lý do/ 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

VII CỔ ĐÔNG LỚN/MAJOR SHAREHOLDER 

1 

Công Ty Cổ 

Phần Tập 

Đoàn Gelex/ 

Gelex Group 

Joint Stock 

Company 

072C000888 

091C199888 

003C868868 

068C609212 

055C691133 

033C029068 

007C110668 

006C333688 

- 0100100512 

01/12/2010 

(Ngày cấp lần 

đầu/ Date of 

first issuance) 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành phố 

Hà Nội/ Hanoi 

Department of 

Planning and 

Investment 

Số 52, phố Lê 

Đại Hành, 

phường Lê Đại 

Hành, quận Hai 

Bà Trưng, 

Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam./ 

No. 52, Le Dai 

Hanh Street, Le 

Dai Hanh Ward, 

Hai Ba Trung 

District, Hanoi 

City, Vietnam 

12/08/2024 - 

Cổ đông lớn của 

Eximbank/ Major 

Shareholder of 

Eximbank 

Cổ đông 

lớn của 

Eximbank/

Major 

Shareholde

r of 

Eximbank 

 



PHỤ LỤC 3 

APPENDIX 3 

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có 

liên quan của người nội bộ 

Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, 

internal persons and affiliated persons 

STT 

No. 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

Relationshi

p with the 

Company 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp/ 

NSH No.*, 

date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính /Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty/ 

Time 

of transacti

ons with the 

Company 

Số Nghị quyết/Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/HĐQT 

thông qua/ 

Resolution No. or 

Decision No. 

approved by General 

Meeting 

of Shareholders/ 

Board of Directors 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 

giao dịch/ Content, quantity, total 

value of transaction 

Ghi chú/ 

Notes 

1 Công ty Cổ 

phần Tập 

đoàn Gelex/ 

Gelex Group 

Joint Stock 

Cổ đông lớn 

Eximbank/ 

Major 

shareholder 

of Eximbank 

0100100512 do 

Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư Thành 

phố Hà Nội cấp 

lần đầu ngày 

Số 52 phố Lê 

Đại Hành, 

phường Lê Đại 

Hành, quận Hai 

Bà Trưng, 

Tháng 

01.2025/ 

January 2025 

 

Nghị quyết HĐQT số 

30A/2025/EIB/NQ-

HĐQT ngày 

24/01/20251/ 

Resolution of BOD No. 

30A/2025/EIB/NQ-

Eximbank ký kết Hợp đồng nguyên 

tắc với Gelex về việc thuê phần 

diện tích sàn xây dựng trong công 

trình xây dựng để đặt trụ sở chính 

của Eximbank (Thông tin chi tiết về 

số lượng và tổng giá trị giao dịch 

Đã CBTT tại 

Văn bản của 

Eximbank số 

610/2025/EIB-

TGĐ ngày 

24/1/2025/ 

                                            
1 Nghị quyết HĐQT số 30A/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 là nghị quyết trích của Nghị quyết HĐQT số 30/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025/ 

Resolution of BOD No. 30A/2025/EIB/NQ-HĐQT dated 24/01/2025 is an experpt from Resolution of BOD No. 30/2025/EIB/NQ-HĐQT dated 24/01/2025 



STT 

No. 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

Relationshi

p with the 

Company 

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp/ 

NSH No.*, 

date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính /Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty/ 

Time 

of transacti

ons with the 

Company 

Số Nghị quyết/Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/HĐQT 

thông qua/ 

Resolution No. or 

Decision No. 

approved by General 

Meeting 

of Shareholders/ 

Board of Directors 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 

giao dịch/ Content, quantity, total 

value of transaction 

Ghi chú/ 

Notes 

Company 

(“Gelex”) 

01/12/2010 và 

các thay đổi tuỳ 

theo từng thời 

điểm/ 

0100100512, 

issued by the 

Hanoi 

Department of 

Planning and 

Investment on 

01/12/2010 

(and 

amendments 

from time to 

time) 

Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam/ 

No. 52 Le Dai 

Hanh Street, Le 

Dai Hanh 

Ward, Hai Ba 

Trung District, 

Hanoi, 

Vietnam 

HĐQT dated 

24/01/2025 

được bảo mật theo điều khoản bảo 

mật thông tin)/ 

Eximbank signed a framework 

agreement with Gelex for leasing 

construction floor area in a 

building project for relocation of 

Eximbank’s Head Office. (Details 

on transaction volume and value 

are confidential as per 

confidentiality clause.) 

Information 

disclosed in 

Eximbank’s 

Official Letter 

No. 

610/2025/EIB-

TGĐ dated 

24/01/2025 
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PHỤ LỤC 4 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Thông tin được cập nhật đến thời 

điểm ngày 30/6/2025) 

 (Kèm theo Báo cáo số 297/2025/EIB/BC-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2025 của Hội đồng quản trị Eximbank) 

STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

1.0 
Nguyễn Cảnh 

Anh  
- 

Chủ tịch HĐQT 

kiêm Người đại 

diện theo pháp 

luật  

001079043373 08/08/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Số 20, Ngõ 58, TDP 

số 3, Quan Hoa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0,00% 

1.1 Lại Hồng Minh - Vợ 001179011701 27/12/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Số 20, Ngõ 58, TDP 

số 3, Quan Hoa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0,00% 

1.2 
Nguyễn Cảnh 

Lịch 
- Cha đẻ Đã mất - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.3 Phạm Thị Khuê - Mẹ đẻ 001148012883  22/12/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Số 20, Ngõ 58, TDP 

số 3, Quan Hoa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0,00% 

1.4 Lại Đức Cận - Cha vợ Đã mất - - - 0 0,00% 

1.5 Vũ Tuyết Thúy - Mẹ vợ 001144001395  26/01/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

SN 46, ngõ 79, phố 

Cầu Giấy, phường 

Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0,00% 

1.6 
Nguyễn Ngọc 

Minh Uyên 
- Con đẻ 240307001013  2/07/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Số 20, Ngõ 58, TDP 

số 3, Quan Hoa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0,00% 

1.7 
Nguyễn Cảnh 

Trung 
- Con đẻ 001211036791 07/08/2024 Bộ Công an 

Số 20, Ngõ 58, TDP 

số 3, Quan Hoa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.8 
Nguyễn Cảnh 

Duy 
- Em ruột 001085021063 18/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Số 20, Ngõ 58, TDP 

số 3, Quan Hoa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0,00% 

1.9 
Nguyễn Cảnh 

Khang 
- Ông nội Đã mất - - - 0 0,00% 

1.10 
Nguyễn Thị 

Tám 
- Bà nội Đã mất - - - 0 0,00% 

1.11 
Phạm Ngọc 

Quỳnh 
- Ông ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

1.12 
Nguyễn Thị 

Tuyết 
- Bà ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.13 
Phạm Ngọc 

Hồng 
- Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

1.14 
Phạm Ngọc 

Tuế 
- Bác ruột 001039002178  10/10/2019 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

37, ngách 285/71, 

phố Đội Cấn, p. Đội 

Cấn, quận Ba Đình, 

Hà Nội 

0 0,00% 

1.15 
Phạm Ngọc 

Phụng 
- Bác ruột  Đã mất - - - 0 0,00% 

1.16 
Nguyễn Thị 

Vân 
- Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

1.17 
Nguyễn Cảnh 

Cát 
- Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 



 

5 

 

STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.18 
Nguyễn Cảnh 

Thanh 
- Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

1.19 
Nguyễn Cảnh 

Thiệp 
- Chú ruột 04204000097  18/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Phòng 362, Nhà 

N11A, Phường Dịch 

Vọng, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0,00% 

1.20 
Nguyễn Thị 

Huệ 
- Cô ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

1.21 
Nguyễn Cảnh 

Giao 
- Chú ruột 042050000398  23/09/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

53/18 Lê Quang 

Định, P. Thắng Nhât, 

Vũng Tàu, Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

0 0,00% 

1.22 
Nguyễn Thị 

Vinh 
- Cô ruột 042153000225  21/03/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

26D Ông Ích Đường, 

KP 3, Thị trấn Củ 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

Chi, Củ Chi, TP. Hồ 

Chí Minh 

1.23 
Nguyễn Cảnh 

Huy 
- Cháu ruột 001213024655 - - 

3B, ngõ 477, phố 

Kim Mã, phường 

Kim Mã, quận Ba 

Đình, Hà Nội 

0 0,00% 

1.24 
Nguyễn Cảnh 

Khoa 
- Cháu ruột 001218032346 - - 

3B, ngõ 477, phố 

Kim Mã, phường 

Kim Mã, quận Ba 

Đình, Hà Nội 

0 0,00% 

1.25 Lại Tuyết Mai - Chị vợ 001172021104  25/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

SN 46, ngõ 79, phố 

Cầu Giấy, phường 

Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.0 
Phạm Thị 

Huyền Trang 

007C4540

18  

003CS809

09  

564506  

Phó Chủ tịch 

HĐQT Thường 

trực - Thành viên 

độc lập HĐQT 

036182000751 10/10/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

T01 0703 Times 

City, Vĩnh Tuy, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

0 0,00% 

2.1 
Đoàn Ngọc 

Đoan 

007C9078

99, 

002C1726

91, 

068C6068

65, 

026CD28

857  

Chồng 001081008931 10/10/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Hoa Lan 504 

Vinhomes Riverside, 

quận Long Biên, TP 

Hà Nội 

0 0,00% 

2.2 Đoàn Yến Nhi - Con gái 001309052923 03/05/2023 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Hoa Lan 504 

Vinhomes Riverside, 

quận Long Biên, TP 

Hà Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.3 
Phạm Xuân 

Nhận 
- Bố đẻ 036052000033 01/12/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

S5.0203 Symphony, 

quận Long Biên, TP 

Hà Nội 

0 0,00% 

2.4 
Nguyễn Thị 

Mơ 
- Mẹ đẻ 036157000537 01/12/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

S5.0203 Symphony, 

quận Long Biên, TP 

Hà Nội 

0 0,00% 

2.5 Hoàng Thị Mai - Mẹ chồng 001154029675 16/08/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Tiên Dương, Tiên 

Kha, Đông Anh, TP 

Hà Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.6 
Đoàn Quang 

Đạc 
- Bố chồng Đã mất  - - - 0 0,00% 

2.7 
Phạm Thị Vân 

Anh 

007C9075

59, 

026C2542

08  

Chị gái 036180001023 04/05/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 23 ngõ 223 Đặng 

Tiến Đông, quận 

Đống Đa, Hà Nội 

0 0,00% 

2.8 Vũ Chí Hiếu 

026C3041

48, 

00011639

06  

Anh rể 001080009939 2/05/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 23 ngõ 223 Đặng 

Tiến Đông, quận 

Đống Đa, Hà Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.9 
Phạm Thị 

Huyền Lệ 

007C9088

86, 

068C6025

74  

Em gái 036185015376 30/03/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

S6A.10.15A 

Symphony, quận 

Long Biên, Hà Nội 

0 0,00% 

2.10 
Phạm Việt 

Hùng 
- Em rể 001085000006 04/08/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

S6A.10.15A 

Symphony, quận 

Long Biên, Hà Nội 

0 0,00% 

2.11 
Đoàn Thị Thu 

Hương 
- Chị chồng 001174023194 25/04/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Khu 3ha Thị Trấn 

Đông Anh, huyện 

Đông Anh, TP Hà 

Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.12 
Đoàn Ngọc 

Điệp 
- Anh chồng Đã mất  - - - 0 0,00% 

2.13 
Đoàn Ngọc 

Đản 
- Anh chồng 001078030378 25/04/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Căn hộ 4.01 Chung 

cư Sunrise Building 

B, phường Phúc 

Đồng, quận Long 

Biên, TP Hà Nội 

0 0,00% 

2.14 
Đoàn Quang 

Vinh 
- Em chồng 001092002484 2/03/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Khu 3ha Thị Trấn 

Đông Anh, huyện 

Đông Anh, TP Hà 

Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.15 Phạm Văn Túc - Ông nội Đã mất - - - 0 0,00% 

2.16 Phạm Thị Mỳ - Bà nội Đã mất - - - 0 0,00% 

2.17 
Nguyễn Văn 

Khẩn 
- Ông ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 



 

13 

 

STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.18 Nguyễn Thị Sơ - Bà ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

2.19 
Phạm Thị 

Nhiệm 
- Bác ruột 036148013506 21/06/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

55 Hàng Tiện, Quang 

Trung, TP Nam Định 
0 0,00% 

2.20 
Phạm Trung 

Mến 
- Chú ruột 036056011739 2/07/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

133 Mạc Thị Bưởi, 

Quang Trung, TP 

Nam Định 

0 0,00% 



 

14 

 

STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.21 Phạm Văn Dự - Chú ruột 036057016017 10/05/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

54/96 Nguyễn Văn 

Trỗi, TP Nam Định 
0 0,00% 

2.22 
Phạm Văn 

Tuyên 
- Chú ruột 036065008006 25/04/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

TDP Trần Phú, Thị 

trấn Cổ Lễ, Trực 

Ninh, Nam Định 

0 0,00% 

2.23 
Phạm Văn 

Triền 
- Chú ruột 036069000745 4/11/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội  

178 Hai Bà Trưng, 

Bà Triệu, TP Nam 

Định 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.24 Phạm Thị Mơ - Cô ruột 036161017055 17/06/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

15b, ngách 197/28, 

phố Định Công, 

phường Định Công, 

quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0,00% 

2.25 
Nguyễn Văn 

Trung 
- Bác ruột 036054005048 7/08/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

242 Đặng Xuân 

Bảng, Nam Vân, TP 

Nam Định 

0 0,00% 

2.26 
Nguyễn Thị 

Cậy 
- Bác ruột Đã mất  - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.27 
Nguyễn Thị 

Mận 
- Dì ruột 151612914 3/01/2008 

Công an tỉnh Thái Bình 

(Chưa được cấp số CCCD do 

đang trong quá trình xử lý hồ 

sơ bị thất lạc) 

Phú Xuân, TP Thái 

Bình 
0 0,00% 

2.28 
Nguyễn Thị 

Sáu 
- Dì ruột 036165014766 8/12/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

CH103 nhà M7, TT 

VC Quân đội, Mai 

dịch, Cầu Giấy, TP 

Hà Nội 

0 0,00% 

2.29 
Nguyễn Văn 

Thành 
- Cậu ruột Đã mất  - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.30 Vũ Trí Phúc - Cháu ruột 001205023092 22/11/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 23 ngõ 223 Đặng 

Tiến Đông, quận 

Đống Đa, Hà Nội 

0 0,00% 

2.31 
Vũ Phương 

Huyền 
- Cháu ruột 001321018897 9/08/2024 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 23 ngõ 223 Đặng 

Tiến Đông, quận 

Đống Đa, Hà Nội 

0 0,00% 

2.32 
Phạm Việt 

Hoàng 
- Cháu ruột 001211010889 10/10/2024 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

S6A.10.15A 

Symphony, quận 

Long Biên, Hà Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.33 Phạm Việt Hải - Cháu ruột 001213058730 10/10/2024 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

S6A.10.15A 

Symphony, quận 

Long Biên, Hà Nội 

0 0,00% 

2.34 Phạm Việt Lâm - Cháu ruột 001217021298 10/10/2024 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

S6A.10.15A 

Symphony, quận  

Long Biên, Hà Nội 

0 0,00% 

2.35 
Phạm Việt 

Linh 
- Cháu ruột 001221046969 10/09/2024 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

S6A.10.15A 

Symphony, quận  

Long Biên, Hà Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

3.0 
Đỗ Hà 

Phương  
555556 

Thành viên 

HĐQT 
038184000152 3/10/2024 Bộ Công An 

Nguyệt Quế 21-09, 

Vinhomes Riverside 

Harmony, Phường 

Phúc Đồng, Quận 

Long Biên, Hà Nội 

0 0,00% 

3.1 Đỗ Xuân Trung - Bố 001060000064 7/08/2015 
CCS ĐKQLCT DLQG về 

DC 

Nguyệt Quế 21-09, 

Vinhomes Riverside 

Harmony, Phường 

Phúc Đồng, Quận 

Long Biên, Hà Nội 

0 0,00% 

3.2 
Hoàng Thị 

Phượng 
-  Mẹ  038161000020  04/05/2021  CCS QLHC về TTXH 

Nguyệt Quế 21-09, 

Vinhomes Riverside 

Harmony, Phường 

Phúc Đồng, Quận 

Long Biên, Hà Nội 

0 0,00% 

3.3 Vũ Minh Đăng  - Con trai   175215000033 -  
Mã định danh cá nhân (còn 

nhỏ) 

Nguyệt Quế 21-09, 

Vinhomes Riverside 

Harmony, Phường 

0 0,00% 



 

20 

 

STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

Phúc Đồng, Quận 

Long Biên, Hà Nội 

3.4 
Vũ Đỗ Phương 

An 
- Con gái 001319061251  - 

Mã định danh cá nhân (còn 

nhỏ) 

Nguyệt Quế 21-09, 

Vinhomes Riverside 

Harmony, Phường 

Phúc Đồng, Quận 

Long Biên, Hà Nội 

0 0,00% 

3.5 Lê Thị Khắc - Bà Nội 038131000206 4/11/2022 CCS QLHC về TTXH 

Thôn Thần Cốc, 

Quảng Đức, Quảng 

Xương, Thanh Hoá 

0 0,00% 

3.6 Đỗ Xuân Thùy - Ông Nội Đã mất - - - 0 0,00% 

3.7 
Hoàng Văn 

Hiệc 
- Ông Ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

3.8 Lê Thị Tuất - Bà Ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

3.9 
Đỗ Xuân 

Tuyến 
- Bác ruột 038057025829 22/12/2021 CCS QLHC về TTXH 

68 Đa Mặn Đông 4, 

Khuê Mỹ, Ngũ Hành 

Sơn, TP Đà Nẵng 

0 0,00% 

3.10 Đỗ Xuân Chính - Chú ruột 038062031148 16/09/2021 CCS QLHC về TTXH 

925 Lê Hồng Phong, 

Phước Long, Nha 

Trang, Khánh Hoà 

0 0,00% 

3.11 Đỗ Thị Lý - Cô ruột 038164032650 25/11/2024 CCS QLHC về TTXH 

Xóm An Toàn, 

Quảng Đức , Quảng 

Xương, Thanh Hoá 

0 0,00% 

3.12 Đỗ Thị Liêu - Cô ruột 038167009449 14/12/2021 CCS QLHC về TTXH 

M12 Khu Gia Đình, 

nhà máy A40, La 

Khê, Hà Đông, Hà 

Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

3.13 
Đỗ Xuân 

Thường 
- Chú ruột 038070000086 25/07/2021 CCS QLHC về TTXH 

14/124/208 Kiên 

Thành, Trâu Quì, Gia 

Lâm, Hà Nội 

0 0,00% 

3.14 Đỗ Xuân Thức - Chú ruột 038069009930 22/11/2011 CCS QLHC về TTXH 

Nhà 403 CT1A2 

CCTP giao lưu Phạm 

Văn Đồng, Hà Nội 

0 0,00% 

3.15 Đỗ Xuân Tri - Chú ruột 038074014244 16/04/2021 CCS QLHC về TTXH 

TDP Kiến Thành, TT 

Trâu Quỳ, Gia Lâm, 

Hà Nội 

0 0,00% 

3.16 Hoàng Thị Lan - Bác ruột 038148001724 30/05/2022 CCS QLHC về TTXH 

Thôn Thần Cốc, 

Quảng Đức, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 

0 0,00% 

3.17 Hoàng Thị Huệ - Bác ruột 038151001088 28/06/2021 CCS QLHC về TTXH 

Tổ 4, Khu 3 Cẩm 

Thành, Cẩm Phả, 

Quảng Ninh 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

3.18 Hoàng Thị Hoà - Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

3.19 
Hoàng Văn 

Long 
- Cậu ruột 038062005553 28/06/2021 CCS QLHC về TTXH 

Xóm Tiến Thịnh, 

Quảng Đức, Quảng 

Xương, Thanh Hoá 

0 0,00% 

4.0 
Phạm Tuấn 

Anh 

003C221

976 

Thành viên 

HĐQT 
001076013343 03/06/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 12 ngõ 810, 

đường La Thành, 

Giảng Võ, Ba Đình, 

Hà Nội 

0 0,00% 

4.1 
Nguyễn Thị 

Hương Giang 
- Vợ 001177011324 24/07/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 12 Ngõ 810 Đê La 

Thành, Ba Đình, Hà 

Nội 

0 0,00% 

4.2 
Phạm Văn 

Thiều 
- Cha đẻ 027045004116  9/07/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 10 Ngõ 810 Đê La 

Thành, Ba Đình, Hà 

Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.3 
Nguyễn Thị 

Lan Anh 
- Mẹ đẻ 027149000120  24/07/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 10 Ngõ 810 Đê La 

Thành, Ba Đình, Hà 

Nội 

0 0,00% 

4.4 
Nguyễn Mạnh 

Hòa 
- Cha vợ 025049000478  10/04/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Chung cư 515 Hoàng 

Hoa Thám, Ba Đình, 

Hà Nội 

0 0,00% 

4.5 
Hoàng Thị Anh 

Thư 
- Mẹ vợ 025152000784  10/04/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Chung cư 515 Hoàng 

Hoa Thám, Ba Đình, 

Hà Nội 

0 0,00% 

4.6 
Phạm Nguyễn 

Diệu Anh 

021C208

734 
Con đẻ 001302004120   13/05/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 12 Ngõ 810 Đê La 

Thành, Ba Đình, Hà 

Nội 

0 0,00% 

4.7 
Phạm Minh 

Anh 
- Con đẻ 001307020157   27/04/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 12 Ngõ 810 Đê La 

Thành, Ba Đình, Hà 

Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.8 
Phạm Quang 

Thanh 
- Anh ruột 027072016789  01/12/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

812 Đê La Thành, Ba 

Đình, Hà Nội 
0 0,00% 

4.9 
Phạm Hồng 

Thư 
- Anh ruột 027072004175  06/06/2023 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 7 Trần Phú, Ba 

Đình, Hà Nội 
0 0,00% 

4.10 
Nguyễn Ngọc 

Khánh 
- Em vợ 001183005143 13/10/2023 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

15 Ngách 2 ngõ 45 

Nguyên Hồng, Láng 

Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

4 0,00% 

4.11 
Nguyễn Quỳnh 

Trang 
- Chị dâu 001181037501  04/08/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

810 La Thành, Ba 

Đình, Hà Nội 
0 0,00% 

4.12 Lê Hồng Nga - Chị dâu 001173020345  27/06/2019 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

29 Liễu Giai, Ngọc 

Khánh, Ba Đình, Hà 

Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.13 
Phạm Văn 

Nham 
- Ông nội Đã mất - - - 0 0,00% 

4.14 
Nguyễn Thị 

Ngân 
- Bà nội Đã mất - - - 0 0,00% 

4.15 Chu Văn Huề - Ông ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

4.16 
Nguyễn Thị 

Đình 
- Bà ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

4.17 
Phạm Thúy 

Nga 
- Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.18 
Phạm Thúy 

Ngọc 
- Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

4.19 
Phạm Danh 

Thái 
- Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

4.20 Phạm Thị Ngà - Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

4.21 Phạm Văn Thái - Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

4.22 
Phạm Danh 

Năng 
- Bác ruột 027043000429  22/04/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Khu phố phù lưu, 

Đông ngàn, thị xã Từ 

Sơn, Bắc Ninh 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.23 
Phạm Thị 

Duyên 
- Bác ruột 027141000136  15/04/2021 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Khu 3, suối Hoa 

thành phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh  

0 0,00% 

4.24 Chu Văn Nhã - Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

4.25 Chu Thị Trúc - Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

4.26 Chu Văn Nhạ - Bác ruột 027039003391  10/05/2021 
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Khu phố Phù Lưu, 

Đông Ngàn, Thị xã 

Từ Sơn, Bắc Ninh 

0 0,00% 

4.27 Chu Văn Thịnh - Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.28 
Phạm Cao 

Cương 
- Chú ruột 027052002036  10/05/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 16A ngõ 426 

đường Láng, Láng 

Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

0 0,00% 

4.29 
Phạm Gia 

Hưng 
- Cháu ruột 001206039055  04/08/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

812 Đê La Thành, Ba 

Đình, Hà Nội 
0 0,00% 

4.30 
Phạm Danh 

Cường 
- Cháu ruột Còn nhỏ - - 

812 Đê La Thành, Ba 

Đình, Hà Nội 
0 0,00% 

4.31 
Phạm Lê Đức 

Anh 
- Cháu ruột 001097014646  13/07/2023 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 7 Trần Phú, Ba 

Đình, Hà Nội 
0 0,00% 

4.32 
Phạm Quỳnh 

Trang 
- Cháu ruột 001303037370  23/08/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 7 Trần Phú, Ba 

Đình, Hà Nội 
0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.0 
Hoàng Thế 

Hưng 
- 

Thành viên độc 

lập HĐQT 
026081005158 19/03/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

L1 VYHDTQĐ, số 

217 đường Đê La 

Thành, phường Ô 

Chợ Dừa, quận 

Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

0 0,00% 

5.1 Lê Thuý Mai - Vợ 025183001424 17/07/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

L1 VYHDTQĐ, số 

217 đường Đê La 

Thành, phường Ô 

Chợ Dừa, quận Đống 

Đa, thành phố Hà 

Nội 

0 0,00% 

5.2 
Hoàng Lê Hà 

Anh 
- Con 001308034577 23/11/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

L1 VYHDTQĐ, số 

217 đường Đê La 

Thành, phường Ô 

Chợ Dừa, quận Đống 

Đa, thành phố Hà 

Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.3 
Hoàng Phúc 

Đạt 
- Con Còn nhỏ - - 

L1 VYHDTQĐ, số 

217 đường Đê La 

Thành, phường Ô 

Chợ Dừa, quận Đống 

Đa, thành phố Hà 

Nội 

0 0,00% 

5.4 
Hoàng Đăng 

Khôi 
- Con Còn nhỏ - - 

L1 VYHDTQĐ, số 

217 đường Đê La 

Thành, phường Ô 

Chợ Dừa, quận Đống 

Đa, thành phố Hà 

Nội 

0 0,00% 

5.5 
Hoàng Văn 

Tiến 
- Bố đẻ Đã mất - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.6 
Đoàn Thị 

Nguyệt 
- Mẹ đẻ 026156003967 12/08/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Khu đô thị Hà Tiên, 

Phường Liên Bảo, 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

0 0,00% 

5.7 Hoàng Thu Hà - Chị gái 026179003641 16/08/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Khu đô thị Hà Tiên, 

Phường Liên Bảo, 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

0 0,00% 

5.8 
Nguyễn Trọng 

Khánh 
- Anh rể 026077012743 06/09/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Khu đô thị Hà Tiên, 

Phường Liên Bảo, 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

0 0,00% 

5.9 
Nguyễn 

Phương Linh 
- Cháu ruột 026304002804 20/02/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Khu đô thị Hà Tiên, 

Phường Liên Bảo, 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

0 0,00% 

5.10 
Nguyễn Nhật 

Minh 
- Cháu ruột 026206013208 13/05/2024 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Khu đô thị Hà Tiên, 

Phường Liên Bảo, 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.11 Lê Sỹ Hy - Bố vợ 025055000202 06/09/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Phường Suối Hoa, 

Thành phố Bắc Ninh, 

Tỉnh Bắc Ninh 

0 0,00% 

5.12 Trần Thị Miền - Mẹ vợ 026156001028 18/09/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Phường Suối Hoa, 

Thành phố Bắc Ninh, 

Tỉnh Bắc Ninh 

0 0,00% 

5.13 
Lê Thị Thanh 

Mai 
- Chị vợ 026181003478 10/07/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chung cư Golden 

Palace, Mỹ Đình 1, 

Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 

0 0,00% 

5.14 
Hoàng Văn 

Dũng 
- Ông nội Đã mất - - - 0 0,00% 

5.15 
Nguyễn Thị 

Mười 
- Bà nội 026134000105 15/09/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Thôn Cẩm La, Hồng 

Châu, Yên Lạc, Vĩnh 

Phúc 

0 0,00% 



 

34 

 

STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.16 
Đoàn Trọng 

Dưỡng 
- Ông ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

5.17 
Đặng Thị 

Nguyên 
- Bà ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

5.18 
Hoàng Văn 

Lực 
- Chú ruột 026059002908 29/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Thôn Cẩm La, Hồng 

Châu, Yên Lạc, Vĩnh 

Phúc 

0 0,00% 

5.19 
Hoàng Văn 

Phát 
- Chú ruột 026069000302 18/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Thôn Cẩm La, Hồng 

Châu, Yên Lạc, Vĩnh 

Phúc 

0 0,00% 

5.20 
Hoàng Văn 

Bản 
- Chú ruột 026072003103 29/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Khu đô thị Hà Tiên, 

Phường Liên Bảo, 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.21 
Hoàng Văn 

Bảy 
- Chú ruột 026076006231 04/05/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Ấp Tân thành, Xã 

Thanh Bình, Huyện 

Trảng bom, Tỉnh 

Đồng Nai 

0 0,00% 

5.22 
Đoàn Trọng 

Ích 
- Cậu ruột 026057001755 20/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Phường Liên Bảo, 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 
0 0,00% 

5.23 
Đoàn Trọng 

Chính 
- Cậu ruột 026062002791 22/08/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Phường Liên Bảo, 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 
0 0,00% 

5.24 Đoàn Thu Nga - Dì ruột 026160002113 15/02/2023 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Phường Liên Bảo, 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 
0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.25 

Công ty cổ 

phần Chứng 

khoán Nhất 

Việt 

- 
Tổ chức có liên 

quan 
0306081775 23/10/2008 

Ủy ban Chứng khoán Nhà 

Nước 

Lầu 1, 117-119-121 

Nguyễn Du, Phường 

Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

0 0,00% 

II.  BAN KIẾM SOÁT   

1.0 
Nguyễn Trí 

Trung  
- 

Trưởng Ban 

kiểm soát  
038081002724 09/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Căn hộ số 01, Tầng 

30, Tòa E1 (Khối 

CT1) Chung cư 

Emerald, Tổ dân 

phố số 7, đường 

Đình Thôn, Phường 

Mỹ Đình 1, quận 

Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.1 Võ Thị Minh - Vợ 038181009896 12/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Căn hộ số 01, Tầng 

30, Tòa E1 (Khối 

CT1) Chung cư 

Emerald, Tổ dân phố 

số 7, đường Đình 

Thôn, Phường Mỹ 

Đình 1, quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 

0 0,00% 

1.2 
Nguyễn Trung 

Thành 
- Cha đẻ 038050006465 22/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Số 138, phố Lê Văn 

Hưu, phường Tân 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0,00% 

1.3 Lê Thị Mai - Mẹ đẻ 038152006306 22/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Số 138, phố Lê Văn 

Hưu, phường Tân 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.4 
Võ Quang 

Hưng 
- Cha vợ 038050006874 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Thôn 6, Xã Thọ Tận, 

Huyện Triệu Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá 

0 0,00% 

1.5 Hoàng Thị Lợi - Mẹ vợ 038154006683 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Thôn 6, Xã Thọ Tận, 

Huyện Triệu Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá 

0 0,00% 

1.6 
Nguyễn Trung 

Quân 
- Con đẻ 038207005869 8/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Căn hộ số 01, Tầng 

30, Tòa E1 (Khối 

CT1) Chung cư 

Emerald, Tổ dân phố 

số 7, đường Đình 

Thôn, Phường Mỹ 

Đình 1, quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 

0 0,00% 



 

39 

 

STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.7 
Nguyễn Trung 

Hiếu 
- Con đẻ 001212072686 08/08/2024 Cục CS QLHC về TTXH 

Căn hộ số 01, Tầng 

30, Tòa E1 (Khối 

CT1) Chung cư 

Emerald, Tổ dân phố 

số 7, đường Đình 

Thôn, Phường Mỹ 

Đình 1, quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 

0 0,00% 

1.8 
Nguyễn Trung 

Dũng 
- Anh trai 038078008700 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Số 140, phố Lê Văn 

Hưu, phường Tân 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0,00% 

1.9 
Nguyễn Trung 

Kiên 
- Em trai 038083036752 19/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Số 09/6, phố Lê Văn 

Hưu, phường Tân 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.10 
Võ Thị Hoàng 

Anh 
- Chị vợ 038179021191 28/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Phường Nam Lý, 

Thành phố Đồng 

Hới, Tỉnh Quảng 

Bình 

0 0,00% 

1.11 Võ Thị Thanh - Em vợ 038182030352 27/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Phố 4, Thiệu Khánh, 

Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh 

Hoá 

0 0,00% 

1.12 
Võ Thị Hoàng 

Thuỷ 
- Em vợ 038189020343 03/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Tổ dân phố số 2, 

Phường Phú Đô, 

Quận Nam Từ Liêm, 

Hà nội 

0 0,00% 

1.13 Lê Thị Phương - Chị dâu 038183017814 04/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Số 140, phố Lê Văn 

Hưu, phường Tân 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0,00% 



 

41 

 

STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.14 
Phạm Thị Lan 

Anh 
- Em dâu 038184017101 23/05/2024 Cục CS QLHC về TTXH 

Số 09/6, phố Lê Văn 

Hưu, phường Tân 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0,00% 

1.15 
Nguyễn Trung 

Đức 
- Cháu ruột 038208003153 21/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Số 140, phố Lê Văn 

Hưu, phường Tân 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0,00% 

1.16 
Nguyễn Thanh 

Hà 
- Cháu ruột 038312008551 11/04/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Số 09/6, phố Lê Văn 

Hưu, phường Tân 

Sơn, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0,00% 

1.17 
Nguyễn Huyền 

Thư 
- Cháu ruột 038317022853 13/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Số 09/6, phố Lê Văn 

Hưu, phường Tân 

Sơn, Thành phố 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

1.18 
Nguyễn Văn 

Khánh 
- Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

1.19 
Nguyễn Thị 

Côi 
- Cô ruột 038155008952 02/10/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Thôn Đồng Thịnh, xã 

Hoằng Lộc, huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0,00% 

1.20 
Nguyễn Văn 

Lư 
- Ông nội Đã mất - - - 0 0,00% 

1.21 Phạm Thị Huệ - Bà nội Đã mất - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.22 Lê Xuân Hải - Ông ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

1.23 Lương Thị Thú - Bà ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

2.0 Doãn Hồ Lan  
021C166

331 
Thành viên BKS  001181001143 23/04/2021 Cục CS QLHC và TTXH 

Chung cư Rivera 

Park, 69 Vũ Trọng 

Phụng, Phường 

Thanh Xuân Trung, 

Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 

0 0,00% 

2.1 
Nguyễn Tuấn 

Anh 
- Chồng 001176010272 12/08/2021 Cục CS QLHC và TTXH 

Chung cư Rivera 

Park, 69 Vũ Trọng 

Phụng, Phường 

Thanh Xuân Trung, 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 

2.2 
Nguyễn Đức 

Minh 
- Con trai Còn nhỏ - - 

Chung cư Rivera 

Park, 69 Vũ Trọng 

Phụng, Phường 

Thanh Xuân Trung, 

Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 

0 0,00% 

2.3 
Nguyễn Doãn 

Hà Chi 
- Con gái Còn nhỏ - - 

Chung cư Rivera 

Park, 69 Vũ Trọng 

Phụng, Phường 

Thanh Xuân Trung, 

Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.4 Doãn Hào Hiệp - Bố đẻ Đã mất - - - 0 0,00% 

2.5 
Hoàng Thị 

Thanh Hà 
- Mẹ đẻ 001156007648 17/05/2017 Cục CS QLHC và TTXH 

Chung cư Rivera 

Park, 69 Vũ Trọng 

Phụng, Phường 

Thanh Xuân Trung, 

Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 

0 0,00% 

2.6 
Doãn Minh 

Phượng 
- Em gái 001191016922 06/08/2019 Cục CS QLHC và TTXH 

Chung cư Rivera 

Park, 69 Vũ Trọng 

Phụng, Phường 

Thanh Xuân Trung, 

Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.7 
Nguyễn Trọng 

Hà 
- Bố chồng Đã mất - - - 0 0,00% 

2.8 Ngô Thị Giới - Mẹ chồng 035153000035 10/05/2021 Cục CS QLHC và TTXH 

Số 192, tổ 7, phường 

Hoàng Văn Thụ, 

quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội. 

0 0,00% 

2.9 
Nguyễn Ngọc 

Ánh 
- Em chồng 001078004143 10/05/2021 Cục CS QLHC và TTXH 

Số 192, tổ 7, phường 

Hoàng Văn Thụ, 

quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội. 

0 0,00% 

2.10 
Nguyễn Việt 

Anh 
- Em chồng 001087030950 10/05/2021 Cục CS QLHC và TTXH 

Số 192, tổ 7, phường 

Hoàng Văn Thụ, 

quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội. 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.11 Doãn Văn Đính - Ông nội Đã mất - - - 0 0,00% 

2.12 Hồ Thị Hạnh - Bà nội Đã mất - - - 0 0,00% 

2.13 
Hoàng Ngọc 

Hải 
- Ông ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

2.14 
Nguyễn Thị 

Hiển 
- Bà ngoại 001133000235 23/09/2021 Cục CS QLHC và TTXH 

Số 175 Đường Lạc 

Long Quân – Quận 

Tây Hồ - Hà Nội 

0 0,00% 

2.15 
Hoàng Yến 

Ngọc 
- Dì ruột 001161001591 20/09/2021 Cục CS QLHC và TTXH 

Số 175 Đường Lạc 

Long Quân – Quận 

Tây Hồ - Hà Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.16 
Hoàng Thị 

Hương Thu 
- Dì ruột 001159015065 23/04/2021 Cục CS QLHC và TTXH 

Chung cư Home City 

– Yên Hòa– Hà Nội 
0 0,00% 

2.17 
Hoàng Ngọc 

Long 
- Cậu ruột 001064016804 18/05/2022 Cục CS QLHC và TTXH 

Số 175 Đường Lạc 

Long Quân – Quận 

Tây Hồ - Hà Nội 

0 0,00% 

2.18 
Hoàng Ngọc 

Giang 
- Cậu ruột N1882612 28/09/2017 Đức Đức 0 0,00% 

2.19 
Hoàng Thế 

Dũng 
- Cậu ruột N2260591 18/11/2020 Đức Đức 0 0,00% 

2.20 Doãn Hồ Liên - Bác ruột 001152000539 20/04/2022 Cục CS QLHC và TTXH 

R4A – Royal – 72A 

Nguyễn Trãi – Thanh 

Xuân – Hà Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.21 
Doãn Xuân 

Hòa 
- Chú ruột 001057008703 01/03/2021 Cục CS QLHC và TTXH 

Số 2 Ngõ 13 Yên 

Hòa – Cầu Giấy – Hà 

Nội 

0 0,00% 

2.22 
Doãn Bình 

Sinh 
- Chú ruột 001059010533 10/05/2022 Cục CS QLHC và TTXH 

Số 2 Ngõ 13 Yên 

Hòa – Cầu Giấy – Hà 

Nội 

0 0,00% 

2.23 
Doãn Minh 

Hiền 
- Cô ruột K0027776 31/03/2022 Đức Đức 0 0,00% 

2.24 
Nguyễn Đăng 

Anh 
- Cháu ruột Còn nhỏ - - 

Chung cư Rivera 

Park, 69 Vũ Trọng 

Phụng, Phường 

Thanh Xuân Trung, 

Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

3.0 
Lâm Nguyễn 

Thiện Nhơn 
- 

Thành viên Ban 

kiểm soát 
079078006722 05/01/2023 

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội 

502/23/4 Huỳnh 

Tấn Phát, phường 

Bình Thuận, Quận 

7, TP HCM 

0 0,00% 

3.1 
Trần Thị Tuyết 

Mai 
- Vợ 079178014299 10/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

502/23/4 Huỳnh Tấn 

Phát, phường Bình 

Thuận, Quận 7, TP 

HCM 

0 0,00% 

3.2 Lâm Hữu Hiếu -  Con 079207000483 10/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

502/23/4 Huỳnh Tấn 

Phát, phường Bình 

Thuận, Quận 7, TP 

HCM 

0 0,00% 

3.3 
Nguyễn Ngọc 

Minh 
- Mẹ ruột 079156018811 13/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

280/45  Nguyễn Tất 

Thành, Phường 13, 

Quận 4, TP HCM 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

3.4 Lâm Ti - Cha ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

3.5 
Lâm Nguyễn 

Xuân Vi 
- Em gái 079181006094 26/05/2020 Cục CS QLHC về TTXH 

280/45  Nguyễn Tất 

Thành, Phường 13, 

Quận 4, TP HCM 

0 0,00% 

3.6 
Cao Thị 

Phượng 
- Mẹ vợ 084139000244 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

502/23/4 Huỳnh Tấn 

Phát, phường Bình 

Thuận, Quận 7, TP 

HCM 

0 0,00% 

3.7 Trần Văn Bá - Cha vợ Đã mất - - - 0 0,00% 

3.8 
Trần Ngọc 

Tuyết 
- Chị vợ 031160018007 11/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Số 42 đường 14, 

KP7, phường Bình 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

Trưng Tây, TP Thủ 

Đức, TP HCM 

3.9 Trần Cao Phú - Anh vợ 001062021908 25/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

28/9/14, KP4, Thị 

trấn Nhà Bè, Nhà Bè, 

TPHCM 

0 0,00% 

3.10 
Trần Thị Tuyết 

Trà 
- Chị vợ 001172026598 11/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

D.6.05 (Tháp D, 

Tầng 06, căn hộ số 

05), Chung cư 

Sunrise Riverside, 

Ấp 5, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, TP 

HCM 

0 0,00% 

3.11 
Nguyễn Thị 

Bạch 
- Dì 079158008056 12/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

439/27 Đoàn Văn 

Bơ, Phường 13, 

Quận 4, TP HCM 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

3.12 
Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt 
- Dì 079151004446 07/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

103/3 Đoàn Văn Bơ, 

Phường 13, Quận 4, 

TP HCM 

0 0,00% 

3.13 
Nguyễn Văn 

Long 
- Cậu  Đã mất - - - 0 0,00% 

3.14 
Nguyễn Văn 

Vân 
- Cậu  Đã mất - - - 0 0,00% 

3.15 
Nguyễn Thị 

Bạch Nga 
- Dì Đã mất - - - 0 0,00% 

3.16 Lâm Chi - Ông nội Đã mất - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

3.17 Trần Huệ Anh - Bà nội Đã mất - - - 0 0,00% 

3.18 
Nguyễn Văn 

Tài 
- Ông ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

3.19 Trần Thị Gái - Bà ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

4.0 
Trần Thị 

Minh Lý 
- 

Thành viên Ban 

kiểm soát 
083178017859 10/05/2021 

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội 

178/17A Phan Đăng 

Lưu, Phường 4, 

quận Phú Nhuận, 

TP HCM 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.1 Lê Văn Tám - Chồng 051074007279 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

178/17A Phan Đăng 

Lưu, Phường 3, 

Quận Phú Nhuận, 

TP HCM 

0 0,00% 

4.2 Lê Trung Nam - Con 082203000067 17/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

178/17A Phan Đăng 

Lưu, Phường 3, 

Quận Phú Nhuận, 

TP HCM 

0 0,00% 

4.3 
Lê Thị Tường 

Vy 
- Con 079307013857 31/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

178/17A Phan Đăng 

Lưu, Phường 3, 

Quận Phú Nhuận, 

TP HCM 

0 0,00% 

4.4 
Trần Văn 

Thành 
- Ông nội Đã mất - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.5 Võ Thị Như - Bà nội Đã mất - - - 0 0,00% 

4.6 
Nguyễn Văn 

Khoái 
- Ông ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

4.7 
Nguyễn Thị 

Cảnh 
- Bà Ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

4.8 Trần Tấn Phát - Cha ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

4.9 
Nguyễn Thị 

Bạch 
- Mẹ ruột Đã mất - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.10 Lê Văn Truyền - Cha chồng Đã mất - - - 0 0,00% 

4.11 
Nguyễn Thị 

Xuân Hương 
- Mẹ chồng Đã mất - - - 0 0,00% 

4.12 
Trần Thị Kim 

Oanh 
- Chị ruột 082164004194 29/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

97/2 Lê Thị Hồng 

Gấm, P.6, TP. Mỹ 

Tho, Tiền Giang 

0 0,00% 

4.13 Trần Bích Vân - Chị ruột 082166017100 28/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

170/6A Nguyễn Thị 

Thập, P.10, TP. Mỹ 

Tho, Tiền Giang 

0 0,00% 

4.14 
Phạm Việt 

Hùng 
- Anh rể 082066018158 26/09/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

170/6A Nguyễn Thị 

Thập, P.10, TP. Mỹ 

Tho, Tiền Giang 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.15 
Trần Minh 

Quang 
- Anh ruột 083069014499 03/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

141C, Phước Tự, An 

Khánh, Châu Thành, 

Bến Tre 

0 0,00% 

4.16 Châu Thị Lệ - Chị dâu 082172002101 10/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

141C, Phước Tự, An 

Khánh, Châu Thành, 

Bến Tre 

0 0,00% 

4.17 
Trần Thị Mộng 

Linh 
- Chị ruột 082172017946 29/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

97/2 Lê Thị Hồng 

Gấm, P.6, TP. Mỹ 

Tho, Tiền Giang 

0 0,00% 

4.18 
Trần Minh 

Triết 
- Anh ruột 083075019104 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

151, An Thạnh, An 

Khánh, Châu Thành, 

Bến Tre 

0 0,00% 

4.19 
Võ Thị Thanh 

Hằng 
- Chị dâu 083173004106 20/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

151, An Thạnh, An 

Khánh, Châu Thành, 

Bến Tre 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.20 Lê Văn Đệ - Anh chồng 066059004432 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

73 Nguyễn Văn Cừ, 

Tân Lập, Muôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk 

0 0,00% 

4.21 Lê Văn Chi - Anh chồng 051064002423 15/01/2024 Cục CS QLHC về TTXH 

53/16 Ngô Gia Tự, 

Tân An, Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk 

0 0,00% 

4.22 Lê Thị Tuyết - Chị chồng 051165001098 08/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Tổ 3, P. Nguyễn 

Nghiêm, TP.Quảng 

Ngãi, Quảng Ngãi 

0 0,00% 

4.23 Lê Văn Phong - Anh chồng 051069002395 16/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

217/45 Ngô Quyền, 

Tân An, Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk 

0 0,00% 

4.24 Lê Thị Cẩm - Chị chồng 051172005949 13/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Hành Dũng, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi 
0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.25 
Lê Thị Hòa 

Lan 
- Em chồng 051177000673 12/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Tổ 1, P. Nghĩa 

Trung, TP. Gia 

Nghĩa, Đắk Nông 

0 0,00% 

4.26 Lê Thị Hòa My - Em chồng Đã mất - - - 0 0,00% 

4.27 Trần Văn Sung - Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

4.28 
Trần Thị 

Hương 
- Cô ruột 083141004454 21/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

35/3 Trần Hưng Đạo, 

P.6, TP. Mỹ Tho, 

Tiền Giang 

0 0,00% 

4.29 Nguyễn Thị Kê - Dì ruột Đã mất - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.30 
Nguyễn Thị 

Búp 
- Dì ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

4.31 
Nguyễn Thị 

Tranh 
- Dì ruột 083132002444 09/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Ấp 3, An Khánh, 

Châu Thành, Bến Tre 
0 0,00% 

4.32 
Nguyễn Thị 

Cúc 
- Dì ruột 082136003199 13/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

158 Lê Thị Hồng 

Gấm, phường 6, TP. 

Mỹ Tho, Tiền Giang 

0 0,00% 

4.33 
Nguyễn Thành 

Long 
- Cậu ruột 083052000519 13/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Ấp 3, An Khánh, 

Châu Thành, Bến Tre 
0 0,00% 

4.34 
Trần Thị Hồng 

Anh 
- Cháu ruột 082194015236 20/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

141C, Phước Tự, An 

Khánh, Châu Thành, 

Bến Tre 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.35 
Trần Thùy 

Dương 
- Cháu ruột 083300006544 20/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

141C, Phước Tự, An 

Khánh, Châu Thành, 

Bến Tre 

0 0,00% 

4.36 
Trần Đăng 

Khoa 
- Cháu ruột 082096008174 30/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

97/2 Lê Thị Hồng 

Gấm, P.6, TP. Mỹ 

Tho, Tiền Giang 

0 0,00% 

4.37 
Trần Minh 

Hoàng 
- Cháu ruột 082207010059 28/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

97/2 Lê Thị Hồng 

Gấm, P.6, TP. Mỹ 

Tho, Tiền Giang 

0 0,00% 

4.38 Trần Gia Bảo - Cháu ruột Còn nhỏ - - - 0 0,00% 

4.39 
Phạm Hồng 

Phúc 
- Cháu ruột 082099004078 26/09/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

170/6A Nguyễn Thị 

Thập, P.10, TP. Mỹ 

Tho, Tiền Giang 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.0 
Hoàng Tâm 

Châu 
- 

Thành viên Ban 

kiểm soát 
001081002836 10/07/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Phòng 9, B12 Kim 

Liên, Phường Kim 

Liên, Quận Đống 

Đa, Hà Nội 

0 0,00% 

5.1 
Hoàng Công 

Môn 
- Ông nội Đã mất  - - - 0 0,00% 

5.2 Đinh Thị Chới - Bà nội Đã mất  - - - 0 0,00% 

5.3 
Nguyễn Văn 

Huấn 
- Ông ngoại Đã mất -  - - 0 0,00% 

5.4 Lê Thị Ký - Bà ngoại Đã mất  - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.5 
Hoàng Công 

Chính 
- Cha 036044005637 09/07/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Phòng 9, B12 Kim 

Liên, Phường Kim 

Liên, Quận Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0,00% 

5.6 
Nguyễn Thị 

Cải 
- Mẹ 038144009821 09/07/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Phòng 9, B12 Kim 

Liên, Phường Kim 

Liên, Quận Đống Đa, 

Hà Nội  

0 0,00% 

5.7 
Hoàng Kim 

Chung 
- Chị ruột 001173017193 24/07/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Số nhà 10, hẻm 

6/12/16 Đội Nhân, 

Phường Vĩnh Phúc, 

Quận Ba Đình, Hà 

Nội  

0 0,00% 

5.8 
Hoàng Huyền 

Châm 
- Chị ruột 001176004012 24/07/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Phòng 710, Chung cư 

Platinum 

Residences, số 6 

Nguyễn Công Hoan, 

Phường Ngọc 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

Khánh, Ba Đình, Hà 

Nội  

5.9 
Nguyễn Thu 

Phương 
- Vợ 001181006505 10/07/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Phòng 9, B12 Kim 

Liên, Phường Kim 

Liên, Quận Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0,00% 

5.10 
Hoàng Hải 

Minh 
- Con 001209000690 24/08/2023 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Phòng 9, B12 Kim 

Liên, Phường Kim 

Liên, Quận Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0,00% 

5.11 
Hoàng Minh 

Trí 
- Con 001219002945 01/10/2024 Bộ Công An 

Phòng 9, B12 Kim 

Liên, Phường Kim 

Liên, Quận Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.12 
Nguyễn Anh 

Vinh 
- Anh rể 001070000561 10/05/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Số nhà 10, hẻm 

6/12/16 Đội Nhân, 

Phường Vĩnh Phúc, 

Quận Ba Đình, Hà 

Nội 

0 0,00% 

5.13 
Đinh Đức 

Thắng 
- Anh rể 001074039295 07/01/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Phòng 710, Chung cư 

Platinum 

Residences, số 6 

Nguyễn Công Hoan, 

Phường Ngọc 

Khánh, Quận Ba 

Đình, Hà Nội 

0 0,00% 

5.14 
Nguyễn Minh 

Hoàng 
- Cháu ruột 001200045156 24/06/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Số nhà 10, hẻm 

6/12/16 Đội Nhân, 

Phường Vĩnh Phúc, 

Quận Ba Đình, Hà 

Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.15 
Đinh Hoàng 

Hiền Anh 
- Cháu ruột 001305055514 24/09/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Phòng 710, Chung cư 

Platinum 

Residences, số 6 

Nguyễn Công Hoan, 

Phường Ngọc 

Khánh, Quận Ba 

Đình, Hà Nội 

0 0,00% 

5.16 
Nguyễn Văn 

Can 
- Bố vợ Đã mất -  - - 0 0,00% 

5.17 
Trương Thị 

Quý 
- Mẹ vợ Đã mất -  - - 0 0,00% 

5.18 
Nguyễn Quý 

Phong 
- Anh vợ 001075015434 18/11/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Phòng 7, Tầng 23, 

Tháp 1-2 Dolphin 

Plaza, số 6 Nguyễn 

Hoàng, Phường Mỹ 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

Đình 2, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

5.19 
Nguyễn Thị 

Mai 
- Dì ruột 001149016637 04/08/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Thôn Ninh Hòa, 

Ninh Gia, Đức 

Trọng, Lâm Đồng 

0 0,00% 

5.20 
Nguyễn Thị 

Cúc 
- Dì ruột 038152005647 25/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Số nhà 2, ngõ 34 Phố 

Trịnh Đình Cửu, 

Phường Định Công, 

Quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0,00% 

5.21 
Nguyễn Thị 

Hoài 
- Dì ruột 001146009788 10/07/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Số nhà 1, ngách 

93/16 ngõ Giáp Nhị, 

Phường Thịnh Liệt, 

Quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.22 
Nguyễn Thanh 

Sơn 
- Cậu ruột 001056009417 25/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Phòng 20 A11 Tập 

thể Văn Chương, 

Phường Văn 

Chương, Quận Đống 

Đa, Hà Nội 

0 0,00% 

5.23 
Hoàng Công 

Thăng 
- Chú ruột 036052002193 08/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Số 19 Hoa Bằng, 

Phường Yên Hòa, 

Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0,00% 

5.24 Hoàng Thị Lụa - Cô ruột 036147003466 21/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Số 52 Hoa Bằng, 

Phường Yên Hòa, 

Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0,00% 

5.25 
Hoàng Thị 

Thành 
- Cô ruột 036154002376 24/06/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Số 146, Tổ 10 Láng 

Thượng, Phường 

Láng Thượng, Quận 

Đống Đa, Hà Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.26 Hoàng Thị Thu - Cô ruột 036159007747 05/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Số 2E, Ngõ Hòa Bình 

7, Phường Minh 

Khai, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0 0,00% 

III.  BAN ĐIỀU HÀNH  

1.0 
Nguyễn Hoàng 

Hải 
 - 

Quyền Tổng 

Giám Đốc 
001078032987 20/05/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

316 Bạch Đằng, 

Chương Dương, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

0 0,00% 

1.1 
Nghiêm 

Phương Nhi 
- Vợ 027179009502 24/06/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về trật 

tự xã hội 

Tổ 57A, Tập thể Bộ 

Thủy Sản, Ngọc 

Khánh, Ba Đình, Hà 

Nội 

0 0,00% 

1.2 
Nguyễn Minh 

Trí 
- Con trai Còn nhỏ - - 

Tổ 57A, Tập thể Bộ 

Thủy Sản, Ngọc 

Khánh, Ba Đình, Hà 

Nội 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.3 
Nguyễn Hoàng 

Vi An 
- Con gái Còn nhỏ - - 

Tổ 57A, Tập thể Bộ 

Thủy Sản, Ngọc 

Khánh, Ba Đình, Hà 

Nội 

0 0,00% 

1.4 
Nguyễn Văn 

Cảnh 
- Bố đẻ 038045008836 10/08/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

 316 Bạch Đằng, 

Chương Dương, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

0 0,00% 

1.5 
Hoàng Thị 

Thành 
- Mẹ đẻ 033150000028 12/08/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

316 Bạch Đằng, 

Chương Dương, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

0 0,00% 

1.6 
Nghiêm Khắc 

Chạch 
- Bố vợ 001038002505 15/04/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Tổ 57A, Tập thể Bộ 

Thủy Sản, Ngọc 

Khánh, Ba Đình, Hà 

Nội 

0 0,00% 

1.7 
Lương Ngọc 

Thúy 
- Mẹ vợ 017140000013 15/04/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Tổ 57A, Tập thể Bộ 

Thủy Sản, Ngọc 

0 0,00% 



 

72 

 

STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

Khánh, Ba Đình, Hà 

Nội 

1.8 
Nghiêm Thị 

Thúy Nhi 
- Chị vợ 036168006401 06/08/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

1.9 
Nguyễn Văn 

Hòe       
- Ông nội  Đã mất - - - 0 0,00% 

1.10 Lê Thị Mùi                  - Bà nội  Đã mất - - - 0 0,00% 

1.11 
Hoàng Văn 

Tuyết 
- Ông ngoại  Đã mất - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.12 
Nguyễn Thị 

Tầm 
- Bà ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

1.13 
Nguyễn Văn 

Hoàn           
- Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

1.14 
Nguyễn Quang 

Sáng      
- Chú ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

1.15 
Nguyễn Văn 

Bình                   
- Chú ruột 038049006633 21/04/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

1.16 
Nguyễn Văn 

Sinh             
- Chú ruột 038055004847 29/09/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.17 
Nguyễn Văn 

Trưởng      
- Chú ruột 038055000009 10/07/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

1.18 
Nguyễn Văn 

Định             
- Chú ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

1.19 
Nguyễn Văn 

Kỳ                   
- Chú ruột  038060015319 01/05/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

1.20 
Nguyễn Văn 

Quân         
- Chú ruột 038060013382 25/10/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

1.21 
Nguyễn Văn 

Huân         
- Chú ruột 038064019222 12/08/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.22 
Nguyễn Thị 

Phương 
- Cô ruột 038168030026 12/08/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

1.23 Hoàng Văn Sắc - Cậu ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

1.24 
Hoàng Thị 

Thoa 
- Dì ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

1.25 
Hoàng Thị 

Minh 
- Dì ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

1.26 
Hoàng Thị 

Nhung 
- Dì ruột  033169012147 10/07/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.27 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Tài chính Hòa 

An 

- 

Vợ Ông Nguyễn 

Hoàng Hải - Bà 

Nghiêm Phương 

Nhi là cổ đông 

nắm giữ 51%.Chị 

vợ Ông Nguyễn 

Hoàng Hải - Bà 

Nghiêm Thị Thúy 

Nhi là cổ đông 

nắm giữ 30%. 

0110367579 26/05/2023 Sở KH&ĐT TP Hà Nội  

CP1.18.01 tầng 18 

tháp 1 Capital Place, 

29 Liễu Giai, Phường 

Ngọc Khánh, Quận 

Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

0 0,00% 

1.28 

Công ty Cổ 

phần Quản lý 

Quỹ Amber 

- 

Vợ Ông Nguyễn 

Hoàng Hải - Bà 

Nghiêm Phương 

Nhi là Chủ tịch 

HĐQT 

0102970695  08/10/2008 Sở KH&ĐT TP Hà Nội 

Tầng 1, Tòa nhà 

VOV, số 37 Bà 

Triệu, Phường Hàng 

Bài, Quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.29 

Công ty Cổ 

phần Chứng 

khoán Nhất 

Việt 

- 

Vợ Ông Nguyễn 

Hoàng Hải - Bà 

Nghiêm Phương 

Nhi là Chủ tịch 

HĐQT 

0306081775 13/10/2008 
Sở KH&ĐT TP Hồ Chí 

Minh 

Lầu 1, 117-119-121 

Nguyễn Du, Phường 

Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

0 0,00% 

2.0 
Đào Hồng 

Châu 
-  

Phó Tổng Giám 

đốc 
022068001211 10/07/2017  

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

243/9/12F Tô Hiến 

Thành, P. 13, Q. 10, 

Tp HCM 

14.955 0,0008% 

2.1 Đào Xuân Tịch - Cha Đã mất - - - 0 0,00% 

2.2 Phạm Thị Tiêu - Mẹ 023424384 09/04/1997 CA. Tp. HCM 

308/1D Cách Mạng 

Tháng Tám, P. 10, Q. 

3, Tp HCM 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.3 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
- Vợ 

077169001243/ 

024290326 

22/11/2021 

16/7/2004 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

CA. Tp. HCM 

243/9/12F Tô Hiến 

Thành, P. 13, Q. 10, 

Tp HCM 

0 0,0000% 

2.4 
Nguyễn Văn 

Phi 
- Cha vợ Đã mất - - - 0 0,00% 

2.5 Tăng Kim Hoa - Mẹ vợ 083142000026 27/12/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

91 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, TP Vũng Tàu 
0 0,00% 

2.6 
Đào Hồng 

Phúc 
- Con 079196036216 22/11/2021 Cục QLDL&TTĐT 

243/9/12F Tô Hiến 

Thành, P. 13, Q. 10, 

Tp HCM 

0 0,00% 

2.7 
Đào Nguyên 

Phúc 
- Con 079203033283 22/11/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

243/9/12F Tô Hiến 

Thành, P. 13, Q. 10, 

Tp HCM 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.8 Đào Hồng Ân - Con 079306032489 22/11/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

243/9/12F Tô Hiến 

Thành, P. 13, Q. 10, 

Tp HCM 

0 0,00% 

2.9 
Đào Hồng 

Ngọc 
- Chị 077166005906 08/12/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

308/1D Cách Mạng 

Tháng Tám, P. 10, Q. 

3, Tp HCM 

0 0,00% 

2.10 
Đào Hồng 

Long 
- Anh 664138678 02/03/2021 Cục Quản lý xuất nhập cảnh Seattle, USA 0 0,00% 

2.11 Đào Hồng Hà - Em 022070007746 15/04/2023 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

308/1D Cách Mạng 

Tháng Tám, P. 10, Q. 

3, Tp HCM 

0 0,00% 

2.12 
Đặng Giao 

Thuỳ Uyên 
- Em dâu C7640101 27/06/2019 Cục Quản lý xuất nhập cảnh 

56/15 Nguyễn Văn 

Thủ, Quận 1, CA. 

Tp. HCM 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.13 
Đào Xuân 

Đáng 
- Ông nội Đã mất  - - - 0 0,00% 

2.14 Vũ Thị Phương - Bà nội Đã mất  - - - 0 0,00% 

2.15 
Phạm Quang 

Tần 
- Ông ngoại Đã mất  - - - 0 0,00% 

2.16 
Nguyễn Thị 

Tuyết 
- Bà ngoại Đã mất  - - - 0 0,00% 

2.17 
Lâm Ngọc 

Diễm 
- Chị dâu - - - Seattle, USA 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

2.18 
Nguyễn Thị 

Phương Trinh 
- Chị vợ 077167004280 25/08/2021 Cục QLHC & TTĐT - 0 0,00% 

2.19 
Nguyễn Thị 

Phương Trang 
- Em vợ 077173004251 12/08/2021 Cục QLHC & TTĐT - 0 0,00% 

3.0 
Nguyễn 

Hướng Minh 
- 

Phó Tổng Giám 

đốc 
001074031443 19/04/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Căn hộ R13208 

Tầng 32 Nhà R1, 

Chung cư Royal 

City, 72A Nguyễn 

Trãi, Phường 

Thượng Đình, 

Quận Thanh Xuân, 

Tp. Hà Nội 

0 0,00% 

3.1 Nguyễn Thi - Cha ruột Đã mất - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

3.2 
Phan Khánh 

Vân 
- Mẹ ruột 001147004121 04/08/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

P106 Nhà A, Tập thể 

Cống Vị, Phường 

Cống Vị, Quận Ba 

Đình, Hà Nội 

0 0,00% 

3.3 Trần Chi Mai - Vợ 001180042630 13/07/2023 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

P106 Nhà A, Tập thể 

Cống Vị, Phường 

Cống Vị, Quận Ba 

Đình, Hà Nội 

0 0,00% 

3.4 
Trần Quốc 

Thái 
- Cha vợ 035049000323 24/07/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 60, Tổ 3 Mỗ Lao, 

Tổ dân phố 9, 

Phường Mộ Lao, 

Quận Hà Đông, Tp. 

Hà Nội 

0 0,00% 

3.5 
Nguyễn Ánh 

Tuyết 
- Mẹ vợ Đã mất  - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

3.6 
Nguyễn Trần 

Tuệ Anh 
- Con ruột  001306062395 17/11/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

P106 Nhà A, Tập thể 

Cống Vị, Phường 

Cống Vị, Quận Ba 

Đình, Hà Nội 

0 0,00% 

3.7 Nguyễn Lâm - Con ruột  Còn nhỏ  - - 

P106 Nhà A, Tập thể 

Cống Vị, Phường 

Cống Vị, Quận Ba 

Đình, Hà Nội 

0 0,00% 

3.8 
Nguyễn Thị 

Hải Đường 
- Chị  001171011718 29/04/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

102 Bạch Mai, 

Phường Cầu Dền, 

Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

0 0,00% 

3.9 Lều Thọ Tùng - Cháu ruột 001098016287 16/08/2016 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

3.10 
Lều Thọ Minh 

Đức 
- Cháu ruột 001202007974 26/08/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

3.11 
Nguyễn 

Nguyên Tú 
- Em trai 001077006685 04/08/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

3.12 
Nguyễn Việt 

Dũng 
- Cháu ruột 001205027416 04/08/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

3.13 
Nguyễn Khôi 

Nguyên 
- Cháu ruột 001208007238 14/12/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

3.14 
Trần Thu 

Hương 
- Chị vợ 001175018861 10/08/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

3.15 
Trần Thị 

Phương Thảo 
- Chị vợ 001177015288 17/08/2023 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

3.16 Trần Anh Mai - Chị vợ 001180019079 10/07/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 2 0,00% 

3.17 
Phan Minh 

Thung 
- Ông ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

3.18 Trần Thị Trinh - Bà Ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

3.19 Phan Thuý Mai - Bác ruột Không có thông tin 
Không có 

thông tin 
Không có thông tin - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

3.20 Phan Yên Chi - Bác ruột Không có thông tin 
Không có 

thông tin 
Không có thông tin - 0 0,00% 

3.21 
Phan Diên 

Hồng 
- Bác ruột Không có thông tin 

Không có 

thông tin 
Không có thông tin - 0 0,00% 

3.22 
Phan Diệu 

Chương 
- Cô ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

3.23 
Phan Minh 

Ánh Nguyệt 
- Cô ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

3.24 
Phan Minh 

Hoàng 
- Cô ruột Không có thông tin 

Không có 

thông tin 
Không có thông tin - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

3.25 
Phan Ánh 

Tuyết 
- Cô ruột Không có thông tin 

Không có 

thông tin 
Không có thông tin - 0 0,00% 

3.26 
Phan Minh 

Oanh Oanh 
- Cô ruột Không có thông tin 

Không có 

thông tin 
Không có thông tin - 0 0,00% 

3.27 
Phan Minh Tú 

Quyên 
- Cô ruột Không có thông tin 

Không có 

thông tin 
Không có thông tin - 0 0,00% 

3.28 Nguyễn Thước - Bác ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

3.29 Nguyễn Chánh - Chú ruột Không có thông tin 
Không có 

thông tin 
Không có thông tin - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

3.30 
Nguyễn Thị 

Oanh 
- Cô ruột Không có thông tin 

Không có 

thông tin 
Không có thông tin - 0 0,00% 

3.31 
Nguyễn Thị 

Yến 
- Cô ruột Không có thông tin 

Không có 

thông tin 
Không có thông tin - 0 0,00% 

3.32 
Nguyễn Thị 

Xoan 
- Cô ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

4.0 
Nguyễn Hồ 

Hoàng Vũ 
- 

Phó Tổng Giám 

đốc kiêm Giám 

đốc tài chính; 

Người được Ủy 

quyền Công bố 

thông tin 

025503739; 

082071014686 

13/7/2011; 

10/05/2021 

CA Tp. HCM 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

45 Đường 318 Phạm 

Hùng, P. 5, Q. 8, Tp 

HCM 

43.069 0,0023% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.1 
Nguyễn Văn 

Đơ 
- Cha 080046003313 16/01/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

11A/3 Hồi Xuân, 

Dương Xuân Hội, 

Châu Thành, Long 

An 

0 0,00% 

4.2 Hồ Thị Nhơn - Mẹ 083144004590 28/08/2022 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

4.3 
Nguyễn Hồ 

Hoàng Phúc 
- Em trai 079074012133 10/05/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

4.4 
Nguyễn Hồ 

Xuân Phượng 
- Em gái 082177011544 10/05/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

4.5 
Phan Quốc 

Cường 
- Em rể 079076036040 10/05/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.6 
Phan Nguyễn 

Quốc Khang 
- Cháu ruột P00743984 11/11/2022 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh 

(Passport) 
- 0 0,00% 

4.7 
Phan Nguyễn 

Quốc Bảo 
- Cháu ruột K0133948 24/03/2022 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh 

(Passport) 
- 0 0,00% 

4.8 Hồ Thị Nhường - Dì ruột 083142000313 13/04/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 



 

91 

 

STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.9 Hồ Văn Kính - Cậu ruột 

Không có thông tin, 

đã lớn tuổi (sinh 

năm 1939 và đang 

sống ở Mỹ) 

- - - 0 0,00% 

4.10 
Nguyễn Thị 

Thùy Lan 
- Cô ruột 080162011325 08/07/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

4.11 
Nguyễn Thị 

Phước 
- Cô ruột 080154007734 08/07/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

4.12 
Nguyễn Thị 

Chín 
- Cô ruột C4525491 23/02/2018 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh 

(Passport) 
- 0 0,00% 

5.0 
Phạm Quang 

Dũng 
- 

Phó Tổng Giám 

đốc 
031082013406 03/8/2022 

Cục CSQLHC về Trật tự 

xã hội 

68 đường số 10, 

phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7, 

TPHCM 

0 0,00% 

5.1 
Phạm Thành 

Ngọc  
- Bố đẻ 031054001956 07/02/2017 

Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 

61/11 Hùng Huệ 

Vương, Phường 

Thượng lý, Quận 

Hồng Bàng, Tp Hải 

Phòng 

0 0,00% 

5.2 Vũ Kim Thoa - Mẹ đẻ 031157004529 14/02/2019 
Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 

61/11 Hùng Huệ 

Vương, Phường 

Thượng lý, Quận 

Hồng Bàng, Tp Hải 

Phòng 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.3 Thái Bá Bình - Bố vợ 040057000157 01/05/2021 
Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 

73/10 Quốc lộ 50, 

Phường Hùng 

Vương, Quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

0 0,00% 

5.4 
Trương Thị 

Nghĩa 
- Mẹ vợ 031157001790 09/5/2021 

Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 

73/10 Quốc lộ 50, 

Phường Hùng 

Vương, Quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

0 0,00% 

5.5 
Thái Thị Diệu 

Thu 
- Vợ 031182012681 10/5/2021 

Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 

68 đường số 10, 

phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7, 

TPHCM 

0 0,00% 

5.6 
Phạm Khánh 

Nguyên 
- Con ruột 031208000829 08/03/2022 

Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 

68 đường số 10, 

phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7, 

TPHCM 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.7 
Phạm Minh 

Thái Dương 
- Con ruột còn nhỏ - - 

68 đường số 10, 

phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7, 

TPHCM 

0 0,00% 

5.8 
Phạm Khánh 

Minh An 
- Con ruột còn nhỏ - - 

68 đường số 10, 

phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7, 

TPHCM 

0 0,00% 

5.9 
Phạm Thị Thúy 

Hằng 
- Em ruột 031184018791 05/9/2022 Công an Tp Hải Phòng 

61/11 Hùng Huệ 

Vương, Phường 

Thượng lý, Quận 

Hồng Bàng, Tp Hải 

Phòng 

0 0,00% 

5.10 
Phạm Văn 

Tằng 
- Chú ruột Không có thông tin 

Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 



 

95 

 

STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.11 Phạm Văn Tình - Chú ruột Không có thông tin 
Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 

5.12 
Phạm Văn 

Ninh 
- Chú ruột Không có thông tin 

Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 

5.13 Phạm Thị Tính - Cô ruột Không có thông tin 
Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 

5.14 Phạm Thị Nghẹ - Cô ruột Không có thông tin 
Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 

5.15 Phạm Thị Ngò - Cô ruột Không có thông tin 
Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

5.16 Phạm Thị Tâm - Cô ruột Không có thông tin 
Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 

5.17 Vũ Văn Lợi - Bác ruột Không có thông tin 
Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 

5.18 Vũ Văn Đạt - Bác ruột Không có thông tin 
Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 

5.19 Vũ Văn Long - Cậu ruột Không có thông tin 
Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 

5.20 Vũ Thị Hảo - Dì ruột Không có thông tin 
Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

6.0 
Trần Anh 

Thắng  
- 

Phó Tổng Giám 

đốc 
001084005976 04/06/2023 

Cục CSQLHC về Trật tự 

xã hội 

Số 35, ngõ 97, Phố 

Khương Trung, 

Phường Khương 

Trung, Quận 

Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội. 

0 0,00% 

6.1 Trần Văn Trụ - Bố đẻ 036046001224 10/05/2021  
Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 

Số 35, ngõ 97, Phố 

Khương Trung, 

Phường Khương 

Trung, Quận Thanh 

Xuân, Tp. Hà Nội. 

0 0,00% 

6.2 
Nguyễn Thị 

Huệ 
- Mẹ đẻ 001152014696 25/04/2021  

Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 

Số 35, ngõ 97, Phố 

Khương Trung, 

Phường Khương 

Trung, Quận Thanh 

Xuân, Tp. Hà Nội. 

0 0,00% 



 

98 

 

STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

6.3 
Nguyễn Văn 

Bộ 
- Bố vợ 037060001698  16/09/2021 

Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 

Số 5 Ngõ 140 Vương 

Thừa Vũ, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

0 0,00% 

6.4 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 
- Mẹ vợ 034159003753  25/04/2021 

Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 

Số 5 Ngõ 140 Vương 

Thừa Vũ, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

0 0,00% 

6.5 
Nguyễn Thị 

Thanh Nga 
- Vợ 025184000150  24/07/2021 

Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 

Số 35, ngõ 97, Phố 

Khương Trung, 

Phường Khương 

Trung, Quận Thanh 

Xuân, Tp. Hà Nội. 

0 0,00% 

6.6 Trần Chí Dũng - Con  Còn nhỏ Còn nhỏ - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

6.7 
Trần Mạnh 

Hùng 
- Con Còn nhỏ Còn nhỏ - - 0 0,00% 

6.8 
Trần Văn 

Trọng 
- Anh ruột 035076004926  10/05/2021 

Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 
- 0 0,00% 

6.9 
Trần Thị Thanh 

Thủy 
- Chị ruột 001179018818  09/04/2018 

Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 
- 0 0,00% 

6.10 
Trần Thị Lan 

Anh 
- Chị ruột 036181015297  04/08/2022 

Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 
- 0 0,00% 

6.11 
Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
- Chị dâu 001181036878  10/05/2021 

Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 
- 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

6.12 Hoàng Sơn Hải - Anh rể 024077003289  01/05/2021 
Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 
- 0 0,00% 

6.13 
Nguyễn Bao 

Chung 
- Anh rể 001077014344  17/05/2021 

Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 
- 0 0,00% 

6.14 Trần Văn Tư - Ông nội Đã mất Đã mất - - 0 0,00% 

6.15 Trần Thị Tuất - Bà nội Đã mất Đã mất - - 0 0,00% 

6.16 
Nguyễn Văn 

Ân 
- Ông ngoại Đã mất Đã mất - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

6.17 Đinh Thị Vò - Bà ngoại Đã mất Đã mất - - 0 0,00% 

6.18 Trần Thị Hợi - Bác ruột Đã mất Đã mất - - 0 0,00% 

6.19 Trần Văn Thái - Bác ruột Đã mất Đã mất - - 0 0,00% 

6.20 Trần Văn Vũ - Bác ruột 036042001624  16/04/2021 
Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 
- 0 0,00% 

6.21 Trần Văn Vân - Chú ruột 036052005470  08/04/2021 
Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 
- 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

6.22 Trần Thị Bích - Cô ruột 036157004848  10/05/2021 
Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 
- 0 0,00% 

7.0 Trần Tấn Lộc - 
Phó Tổng Giám 

đốc 
079069027499 07/10/2021 

Cục CSQLHC về Trật tự 

xã hội 

216/1B Hòa Hưng, 

P. 13, Q. 10, 

Tp.HCM 

0 0,00% 

7.1 Trần Văn Tấn - Cha 
Đã mất tháng 

06/2018 
- - - 0 0,00% 

7.2 
Nguyễn Lệ 

Hồng 
- Mẹ Đã mất năm 2003 - - - 0 0,00% 

7.3 Hồ Thiên Nga - Vợ 001171010158 18/10/2016 CA Tp. HCM 

22 Đường B6, P.12, 

Q. Tân Bình, 

Tp.HCM 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

7.4 Hồ Văn Tấn - Bố vợ Đã mất năm 2000 - - - 0 0,00% 

7.5 
Nguyễn Cửu 

Hảo Thành 
- Mẹ vợ Đã mất năm 2017 - - - 0 0,00% 

7.6 
Trần Hồ Thiên 

Ngân 
- Con N2397410 04/02/2022 Cục Xuất Nhập Cảnh 

216/1B Hòa Hưng, P. 

13, Q. 10, Tp.HCM 
0 0,00% 

7.7 
Trần Hồ Anh 

Phú 
- Con C9419441 28/04/2021 Cục Xuất Nhập Cảnh 

22 Đường B6, P.12, 

Q. Tân Bình, 

Tp.HCM 

0 0,00% 

7.8 Trần Tấn Phúc - Anh 079066009083 22/12/2021 
Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 

228/12 Đường 

Nguyễn Hồng Đào, 

Q.Tân Bình, 

Tp.HCM 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

7.9 
Trần Hồng 

Thắm 
- Chị RA1489070 07/02/2023 Cục Xuất Nhập Cảnh Định cư tại Úc 0 0,00% 

7.10 Lê Bích Liên - Chị dâu 046165000114 11/01/2022 
Cục CSQLHC về Trật tự xã 

hội 

228/12 Nguyễn 

Hồng Đào, Quận Tân 

Bình, Tp.HCM 

0 0,00% 

7.11 
Dương Tàng 

Tước 
- Anh rể PA4499018 10/10/2016 Cục Xuất Nhập Cảnh Định cư tại Úc 0 0,00% 

7.12 
Nguyễn Văn 

Tân 
- Ông nội 

Đã mất từ năm 

1951 
- - - 0 0,00% 

7.13 Trần Thị Huê - Bà nội 
Đã mất từ năm 

2003 
- - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

7.14 Trần Văn Tài - Bác ruột Không có thông tin 
Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 

7.15 Trần Thị Năm - Cô ruột Đã mất - - - 0 0,00% 

7.16 
Nguyễn Văn 

Rùm 
- Ông ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

7.17 
Nguyễn Thị 

Trước 
- Bà ngoại Đã mất - - - 0 0,00% 

7.18 
Nguyễn Thanh 

Nhàn 
- Dì ruột Không có thông tin 

Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

7.19 
Nguyễn Anh 

Quân 
- Cậu ruột Không có thông tin 

Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 

7.20 
Nguyễn Anh 

Hoàng 
- Cậu ruột Không có thông tin 

Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 

7.21 
Nguyễn Ngọc 

Loan 
- Dì ruột Không có thông tin 

Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 

7.22 
Nguyễn Ngọc 

Phượng 
- Dì ruột Không có thông tin 

Không có 

thông tin 
Không có thông tin Không có thông tin 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

7.23 

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

thiết kế cảng - 

Kỹ thuật biển 

- 

Ông Trần Tấn 

Phúc (Anh ruột 

ông Trần Tấn Lộc) 

là Chủ tịch HĐQT 

- sở hữu 45,21% 

vốn cổ phần  

0303592115 28/02/2022 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. 

HCM 

92 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

0 0,00% 

8.0 
Lã Quang 

Trung 
- Kế toán trưởng 096078000092 27/11/2019 Cục CSQLHC về TTXH 

10 Trương Hán 

Siêu, P.Đakao, 

Q1,TP.HCM 

0 0,00% 

8.1 Lã Quang Vị - Cha đẻ 036054005493 19/04/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

57/F1 Nguyễn Thị 

Thơi, Phường Hiệp 

Thành, Q12, 

TP.HCM  

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

8.2 
Vũ Thị Phương 

Tâm 
- Mẹ đẻ 036156005402 19/04/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

8.3 Lã Quang Dũng - Em ruột 096084000176 11/01/2022 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

8.4 
Trần Châu 

Thụy Hòa 
- Vợ 079181024757 10/07/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

8.5 
Lã Nguyên 

Chương 
- Con ruột 079209035350 13/03/2023 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

8.6 Lã Đức Anh - Con ruột Còn nhỏ  - - - 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

8.7 Châu Thu - Mẹ vợ 079155000523 04/05/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

8.8 
Trần Châu 

Thụy Dương 
- Chị vợ 079175016611 25/04/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

8.9 
Trần Châu 

Thụy An 
- Em vợ 079183034622 22/11/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

8.10 
Nguyễn Thị 

Bích Huyền 
- Em dâu 079190014285 11/01/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

8.11 
Lã Thị Hồng 

Điều 
- Cô ruột 036135000645 02/07/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

8.12 Lã Quang Phức - Bác ruột 036041000265 09/07/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

8.13 Lã Thị Hoài - Cô ruột 036148001940 10/05/202 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

8.14 Vũ Kim Chất - Cậu ruột 036048008470 21/06/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

8.15 Vũ Thị Kỷ - Dì ruột 036143010119 13/04/2023 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

8.16 Vũ Thị Canh - Dì ruột 036152010078 22/03/2022 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

8.17 Vũ Thị Vinh - Dì ruột 036160002628 02/07/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

8.18 Vũ Kim Quang - Cậu ruột 036062017428 02/07/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

8.19 Vũ Thị Hoa - Dì ruột 036166012177 02/07/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 
- 0 0,00% 

IV. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY  

1.0 
Nguyễn Văn 

Thủy 
- 

Chánh Văn 

phòng HĐQT 

kiêm Người phụ 

trách quản trị 

công ty  

045079001562 30/05/2022 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Căn hộ 7.2B Chung 

cư Đất Phương 

Nam, 241A Chu 

Văn An, Phường 12, 

Quận Bình Thạnh, 

TP. HCM. 

151 

 

0,00001% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.1 
Thiệu Thị 

Minh Thủy 
- Vợ 091181007374 26/12/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

15B/62 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Tp. 

HCM 

0 0,00% 

1.2 
Nguyễn Đông 

Hà 
- Con gái Còn nhỏ - - 

15B/62 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Tp. 

HCM 

0 0,00% 

1.3 
Nguyễn Đông 

Phong 
- Con trai Còn nhỏ - - 

15B/62 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Tp. 

HCM 

0 0,00% 

1.4 Nguyễn Lợi - Bố đẻ Đã mất - - - 0 0,00% 

1.5 
Phan Thị 

Phượng 
- Mẹ đẻ 045142000081 11/04/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Nhan Biều 1, Triệu 

Thượng, Triệu 

Phong, Quảng Trị 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.6 
Thiệu Quang 

Minh 
- Bố vợ 089052003524 06/08/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Đông Thịnh 2, 

Phường Mỹ Phước, 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang 

0 0,00% 

1.7 
Nguyễn Thị 

Trúc 
- Mẹ vợ 082156000997 07/04/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 1240, Ấp 1 Đạo 

Thạnh, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang 

0 0,00% 

1.8 
Nguyễn Văn 

Dũng 
- Anh ruột 045064003564 08/09/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Ấp Tân Phát, xã Đồi 

61, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai  

0 0,00% 

1.9 Nguyễn Thị Ân - Chị dâu 044170008404 08/09/2022 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Ấp Tân Phát, xã Đồi 

61, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 

0 0,00% 

1.10 
Nguyễn Thị 

Ngọc 
- Chị ruột Đã mất - -  0 0,00% 



 

114 

 

STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.11 Hồ Sỹ Chung - Anh rể 045064003198 12/11/2021 
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Ấp Tân Phát, xã Đồi 

61, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 

0 0,00% 

1.12 
Nguyễn Văn 

Hùng 
- Anh ruột 045068012057 03/07/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Khu phố 6, Phường 

3, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị 

0 0,00% 

1.13 
Trương Thị Mỹ 

Lệ 
- Chị dâu 044172008898 27/06/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Khu phố 6, Phường 

3, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị 

0 0,00% 

1.14 
Nguyễn Thị 

Thu Sương 
- Chị ruột 045171008637 06/12/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Thôn Long Hưng, xã 

Hải Phú, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị 

0 0,00% 

1.15 
Văn Ngọc 

Vọng 
- Anh rể 045065006181 09/01/2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Thôn Long Hưng, xã 

Hải Phú, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị 

0 0,00% 
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STT 
Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ  

Số CMND/Mã 

định danh cá nhân 

/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần cá nhân/tổ 

chức sở hữu 

ngày 30/06/2025 

 Tỷ lệ cổ phần cá 

nhân/đại diện sở 

hữu ngày 

30/06/2025  

1.16 
Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
- Chị ruột 045173000738 25/04/2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Nhan Biều 1, Triệu 

Thượng, Triệu 

Phong, Quảng Trị 

0 0,00% 
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APPENDIX 4 

THE LIST OF INTERNAL PERSONS AND THIER AFFILIATED PERSONS (Information updated as of 30/6/2025) 

 (Attached to Report No. 297/2025/EIB/BC-HĐQT dated 28 July 2025 of the Board of Directors of Eximbank) 

STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

I BOARD OF DIRECTORS 

1.0 
Nguyen Canh 

Anh  
- 

Chairman of the 

Board of 

Directors - Legal 

Representative  

001079043373 08/08/2022 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

No. 20, Alley 58, 

Residential Area 

No. 3, Quan Hoa 

Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City 

0 0,00% 

1.1 Lai Hong Minh - Wife 001179011701 27/12/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 20, Alley 58, 

Residential Area No. 

3, Quan Hoa Ward, 

Cau Giay District, 

Hanoi City 

0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

1.2 
Nguyen Canh 

Lich 
- Father Deceased - - - 0 0,00% 

1.3 Pham Thi Khue - Mother 001148012883  22/12/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 20, Alley 58, 

Residential Area No. 

3, Quan Hoa Ward, 

Cau Giay District, 

Hanoi City 

0 0,00% 

1.4 Lai Duc Can - Father-in-law Deceased - - - 0 0,00% 

1.5 Vu Tuyet Thuy - Mother-in-law 001144001395  26/01/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 46, Lane 79, Cau 

Giay Street, Yen Hoa 

Ward, Cau Giay 

District, Hanoi 

0 0,00% 



3 

 

STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

1.6 
Nguyen Ngoc 

Minh Uyen 
- Daughter 240307001013  02/07/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 20, Alley 58, 

Residential Area No. 

3, Quan Hoa Ward, 

Cau Giay District, 

Hanoi City 

0 0,00% 

1.7 
Nguyen Canh 

Trung 
- Son 001211036791 07/08/2024 Ministry of Public Security 

No. 20, Alley 58, 

Residential Area No. 

3, Quan Hoa Ward, 

Cau Giay District, 

Hanoi City 

0 0,00% 

1.8 
Nguyen Canh 

Duy 
- Brother 001085021063 18/12/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 20, Alley 58, 

Residential Area No. 

3, Quan Hoa Ward, 

Cau Giay District, 

Hanoi City 

0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

1.9 
Nguyen Canh 

Khang 
- 

Paternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

1.10 
Nguyen Thi 

Tam 
- 

Paternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 

1.11 
Pham Ngoc 

Quynh 
- 

Maternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

1.12 
Nguyen Thi 

Tuyet 
- 

Maternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 



5 

 

STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

1.13 
Pham Ngoc 

Hong 
- Uncle Deceased - - - 0 0,00% 

1.14 
Pham Ngoc 

Tue 
- Uncle 001039002178  10/10/2019 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 37, Alley 285/71, 

Doi Can street, Doi 

Can ward, Ba Dinh 

district, Hanoi 

0 0,00% 

1.15 
Pham Ngoc 

Phung 
- Uncle  Deceased - - - 0 0,00% 

1.16 
Nguyen Thi 

Van 
- Aunt Deceased - - - 0 0,00% 



6 

 

STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

1.17 
Nguyen Canh 

Cat 
- Uncle Deceased - - - 0 0,00% 

1.18 
Nguyen Canh 

Thanh 
- Uncle Deceased - - - 0 0,00% 

1.19 
Nguyen Canh 

Thiep 
- Uncle 04204000097  18/12/2021 

The Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Room 362, Building 

N11A, Dich Vong 

Ward, Cau Giay 

District, Hanoi 

0 0,00% 

1.20 
Nguyen Thi 

Hue 
- Aunt Deceased - - - 0 0,00% 



7 

 

STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

1.21 
Nguyen Canh 

Giao 
- Uncle 042050000398  23/09/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

53/18 Le Quang 

Dinh, Thang Nhat 

Ward, Vung Tau, Ba 

Ria - Vung Tau 

0 0,00% 

1.22 
Nguyen Thi 

Vinh 
- Aunt 042153000225  21/03/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

26D Ong Ich Duong, 

Quater 3, Cu Chi 

Town, Cu Chi, Ho 

Chi Minh City 

0 0,00% 

1.23 
Nguyen Canh 

Huy 
- Nephew 001213024655 - - 

3B, Lane 477, Kim 

Ma Street, Kim Ma 

Ward, Ba Dinh 

District, Hanoi 

0 0,00% 

1.24 
Nguyen Canh 

Khoa 
- Nephew 001218032346 - - 

3B, Lane 477, Kim 

Ma Street, Kim Ma 

Ward, Ba Dinh 

District, Hanoi 

0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

1.25 Lai Tuyet Mai - Sister-in-law 001172021104  25/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 46, Lane 79, Cau 

Giay Street, Yen Hoa 

Ward, Cau Giay 

District, Hanoi 

0 0,00% 

2.0 
Pham Thi 

Huyen Trang 

007C4540

18 

003CS809

09 

564506  

Standing Vice 

Chairwoman - 

Independent BOD 

Member 

036182000751 10/10/2021 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

T01 0703 Times 

City, Vinh Tuy ward, 

Hai Ba Trung 

District, Hanoi 

0 0,00% 

2.1 
Doan Ngoc 

Doan 

007C9078

99,002C1

72691,06

8C606865

,026CD28

857  

Husband 001081008931 10/10/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Orchid 504 

Vinhomes Riverside, 

Long Bien District, 

Hanoi 

0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

2.2 Doan Yen Nhi - Daughter 001309052923 03/05/2023 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Orchid 504 

Vinhomes Riverside, 

Long Bien District, 

Hanoi 

0 0,00% 

2.3 
Pham Xuan 

Nhan 
- Father 036052000033 01/12/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

S5.0203 Symphony, 

Long Bien District, 

Hanoi City 

0 0,00% 

2.4 Nguyen Thi Mo - Mother 036157000537 01/12/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

S5.0203 Symphony, 

Long Bien District, 

Hanoi City 

0 0,00% 



10 

 

STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

2.5 Hoang Thi Mai - Mother-in-law 001154029675 16/08/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Tien Duong 

commune, Tien Kha 

Hamlet, Dong Anh 

District, Hanoi 

0 0,00% 

2.6 
Doan Quang 

Dac 
- Father-in-law Deceased - - - 0 0,00% 

2.7 
Pham Thi Van 

Anh 

007C9075

59, 

026C2542

08  

Sister 036180001023 04/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 23, Lane 223 

Dang Tien Dong, 

Dong Da District, 

Hanoi 

0 0,00% 



11 

 

STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

2.8 Vu Chi Hieu 

026C3041

48, 

00011639

06  

Brother-in-law 001080009939 02/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 23, Lane 223 

Dang Tien Dong, 

Dong Da District, 

Hanoi 

0 0,00% 

2.9 
Pham Thi 

Huyen Le 

007C9088

86, 

068C6025

74  

Sister 036185015376 30/03/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

S6A.10.15A 

Symphony, Long 

Bien District, Hanoi 

0 0,00% 

2.10 
Pham Viet 

Hung 
- Brother-in-law 001085000006 04/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

S6A.10.15A 

Symphony, Long 

Bien District, Hanoi 

0 0,00% 



12 

 

STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

2.11 
Doan Thi Thu 

Huong 
- Sister-in-law 001174023194 25/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

3ha area of Dong 

Anh Town, Dong 

Anh District, Hanoi 

City 

0 0,00% 

2.12 
Doan Ngoc 

Diep 
- Brother-in-law Deceased - - - 0 0,00% 

2.13 
Doan Ngoc 

Dan 
- Brother-in-law 001078030378 25/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Apartment 4.01 

Sunrise Building B, 

Phuc Dong Ward, 

Long Bien District, 

Hanoi City 

0 0,00% 



13 

 

STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

2.14 
Doan Quang 

Vinh 
- Brother-in-law 001092002484 02/03/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

3ha area of Dong 

Anh Town, Dong 

Anh District, Hanoi 

City 

0 0,00% 

2.15 Pham Van Tuc - 
Paternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

2.16 Pham Thi My - 
Paternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 



14 

 

STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

2.17 
Nguyen Van 

Khan 
- 

Maternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

2.18 Nguyen Thi So - 
Maternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 

2.19 
Pham Thi 

Nhiem 
- Aunt 036148013506 21/06/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

55 Hang Tien, 

Quang Trung, Nam 

Dinh City 

0 0,00% 
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30/06/2025)  

2.20 
Pham Trung 

Men 
- Uncle 036056011739 2/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

133 Mac Thi Buoi 

Street, Quang Trung, 

Nam Dinh City 

0 0,00% 

2.21 Pham Van Du - Uncle 036057016017 10/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

54/96 Nguyen Van 

Troi, Nam Dinh City 
0 0,00% 

2.22 
Pham Van 

Tuyen 
- Uncle 036065008006 25/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Civil group Tran 

Phu, Co Le Town, 

Truc Ninh, Nam 

Dinh 

0 0,00% 
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2.23 
Pham Van 

Trien 
- Uncle 036069000745 04/11/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order  

178 Hai Ba Trung, 

Ba Trieu, Nam Dinh 

City 

0 0,00% 

2.24 Pham Thi Mo - Aunt 036161017055 17/06/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

15b, Niche 197/28, 

Dinh Cong Street, 

Dinh Cong Ward, 

Hoang Mai District, 

Hanoi 

0 0,00% 

2.25 
Nguyen Van 

Trung 
- Uncle 036054005048 07/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

242 Dang Xuan 

Bang Street, Nam 

Van, Nam Dinh City 

0 0,00% 
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2.26 
Nguyen Thi 

Cay 
- Uncle Deceased - - - 0 0,00% 

2.27 
Nguyen Thi 

Man 
- Aunt 151612914 03/01/2008 

Thai Binh Provincial Police 

(Not yet issued a CCCD 

number due to the process of 

processing lost documents) 

Phu Xuan, Thai Binh 

City 
0 0,00% 

2.28 
Nguyen Thi 

Sau 
- Aunt 036165014766 08/12/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

CH103 M7 Building, 

Military Van Cong 

dormitory, Mai Dich, 

Cau Giay, Hanoi 

City 

0 0,00% 
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2.29 
Nguyen Van 

Thanh 
- Uncle Deceased - - - 0 0,00% 

2.30 Vu Tri Phuc - Nephew 001205023092 22/11/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 23, Lane 223 

Dang Tien Dong, 

Dong Da District, 

Hanoi 

0 0,00% 

2.31 
Vu Phuong 

Huyen 
- Niece 001321018897 09/08/2024 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 23, Lane 223 

Dang Tien Dong, 

Dong Da District, 

Hanoi 

0 0,00% 
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2.32 
Pham Viet 

Hoang 
- Nephew 001211010889 10/10/2024 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

S6A.10.15A 

Symphony, Long 

Bien District, Hanoi 

0 0,00% 

2.33 Pham Viet Hai - Nephew 001213058730 10/10/2024 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

S6A.10.15A 

Symphony, Long 

Bien District, Hanoi 

0 0,00% 

2.34 Pham Viet Lam - Nephew 001217021298 10/10/2024 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

S6A.10.15A 

Symphony, Long 

Bien District, Hanoi 

0 0,00% 
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2.35 Pham Viet Linh - Nephew 001221046969 10/09/2024 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

S6A.10.15A 

Symphony, Long 

Bien District, Hanoi 

0 0,00% 

3.0 Do Ha Phuong  555556 

Member of the 

Board of 

Directors 

038184000152 03/10/2024 Ministry of Public Security 

Nguyet Que 21-09, 

Vinhomes Riverside 

Harmony, Phuc 

Dong Ward, Long 

Bien District, Hanoi 

0 0,00% 

3.1 Do Xuan Trung - Father 001060000064 07/08/2015 

Police Department of 

Residence Registration and 

Management and National 

Population Database 

Nguyet Que 21-09, 

Vinhomes Riverside 

Harmony, Phuc 

Dong Ward, Long 

Bien District, Hanoi 

0 0,00% 
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3.2 
Hoang Thi 

Phuong 
- Mother 038161000020 04/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Nguyet Que 21-09, 

Vinhomes Riverside 

Harmony, Phuc 

Dong Ward, Long 

Bien District, Hanoi 

0 0,00% 

3.3 Vu Minh Dang - Son 175215000033 - Personal identifier (minor) 

Nguyet Que 21-09, 

Vinhomes Riverside 

Harmony, Phuc 

Dong Ward, Long 

Bien District, Hanoi 

0 0,00% 

3.4 
Vu Do Phuong 

An 
- Daughter 001319061251 - Personal identifier (minor) 

Nguyet Que 21-09, 

Vinhomes Riverside 

Harmony, Phuc 

Dong Ward, Long 

Bien District, Hanoi 

0 0,00% 
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3.5 Le Thi Khac - 
Paternal 

grandmother 
038131000206 04/11/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Than Coc Village, 

Quang Duc, Quang 

Xuong, Thanh Hoa 

0 0,00% 

3.6 Do Xuan Thuy - 
Paternal  

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

3.7 
Hoang Van 

Hiec 
- 

Maternal 

grandfather 

 

Deceased - - - 0 0,00% 

3.8 Le Thi Tuat - 
Maternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 



23 

 

STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

3.9 Do Xuan Tuyen - Uncle 038057025829 22/12/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

68 Da Man Dong 4, 

Khue My, Ngu Hanh 

Son, Da Nang City 

0 0,00% 

3.10 Do Xuan Chinh - Uncle 038062031148 16/09/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

925 Le Hong Phong, 

Phuoc Long, Nha 

Trang, Khanh Hoa 

0 0,00% 

3.11 Do Thi Ly - Aunt 038164032650 25/11/2024 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

An Toan Village, 

Quang Duc, Quang 

Xuong, Thanh Hoa 

0 0,00% 

3.12 Do Thi Lieu - Aunt 038167009449 14/12/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

M12 Family Area, 

A40 Factory, La 

Khe, Ha Dong, 

Hanoi 

0 0,00% 
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3.13 
Do Xuan 

Thuong 
- Uncle 038070000086 25/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

14/124/208 Kien 

Thanh, Trau Quy, 

Gia Lam, Hanoi 

0 0,00% 

3.14 Do Xuan Thuc - Uncle 038069009930 22/11/2011 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

House 403 CT1A2 

CCTP Pham Van 

Dong Exchange, 

Hanoi 

0 0,00% 

3.15 Do Xuan Tri - Uncle 038074014244 16/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Kien Thanh 

Residential group, 

Trau Quy Town, Gia 

Lam, Hanoi 

0 0,00% 

3.16 Hoang Thi Lan - Aunt 038148001724 30/05/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Than Coc Village, 

Quang Duc, Quang 

Xuong, Thanh Hoa 

0 0,00% 
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3.17 Hoang Thi Hue - Aunt 038151001088 28/06/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Group 4, Zone 3, 

Cam Thanh, Cam 

Pha, Quang Ninh 

0 0,00% 

3.18 Hoang Thi Hoa - Aunt Deceased - - - 0 0,00% 

3.19 
Hoang Van 

Long 
- Uncle 038062005553 28/06/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Tien Thinh, Quang 

Duc, Quang Xuong, 

Thanh Hoa hamlets 

0 0,00% 

4.0 
Pham Tuan 

Anh 

003C221

976 

Member of the 

Board of 

Directors 

001076013343 03/06/2022 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

No. 12, Lane 810, La 

Thanh Street, Giang 

Vo, Ba Dinh, Hanoi 

0 0,00% 
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4.1 
Nguyen Thi 

Huong Giang 
- Wife 001177011324 24/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 12, Lane 810 De 

La Thanh, Ba Dinh, 

Hanoi 

0 0,00% 

4.2 
Pham Van 

Thieu 
- Father 027045004116  09/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 10, Lane 810 De 

La Thanh, Ba Dinh, 

Hanoi 

0 0,00% 

4.3 
Nguyen Thi 

Lan Anh 
- Mother 027149000120  24/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 10, Lane 810 De 

La Thanh, Ba Dinh, 

Hanoi 

0 0,00% 

4.4 
Nguyen Manh 

Hoa 
- Father-in-law 025049000478  10/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Apartment 515 

Hoang Hoa Tham, 

Ba Dinh, Hanoi 

0 0,00% 
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4.5 
Hoang Thi Anh 

Thu 
- Mother-in-law 025152000784  10/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Apartment 515 

Hoang Hoa Tham, 

Ba Dinh, Hanoi 

0 0,00% 

4.6 
Pham Nguyen 

Dieu Anh 

021C208

734 
Daughter 001302004120  13/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 12, Lane 810 De 

La Thanh, Ba Dinh, 

Hanoi 

0 0,00% 

4.7 
Pham Minh 

Anh 
- Daughter 001307020157  27/04/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 12, Lane 810 De 

La Thanh, Ba Dinh, 

Hanoi 

0 0,00% 

4.8 
Pham Quang 

Thanh 
- Brother 027072016789  01/12/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

812 De La Thanh 

Street, Ba Dinh, 

Hanoi 

0 0,00% 
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4.9 
Pham Hong 

Thu 
- Brother 027072004175  06/06/2023 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 7 Tran Phu 

Street, Ba Dinh, 

Hanoi 

0 0,00% 

4.10 
Nguyen Ngoc 

Khanh 
- Sister-in-law 001183005143 13/10/2023 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

15 Lane 2, Lane 45 

Nguyen Hong, Lang 

Ha, Dong Da, Hanoi 

4 0,00% 

4.11 
Nguyen Quynh 

Trang 
- Sister-in-law 001181037501  04/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

810 La Thanh Street, 

Ba Dinh, Hanoi 
0 0,00% 

4.12 Le Hong Nga - Sister-in-law 001173020345  27/06/2019 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

29 Lieu Giai, Ngoc 

Khanh, Ba Dinh, 

Hanoi 

0 0,00% 
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4.13 
Pham Van 

Nham 
- 

Paternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

4.14 
Nguyen Thi 

Ngan 
- 

Paternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 

4.15 Chu Van Hue - 
Maternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

4.16 
Nguyen Thi 

Dinh 
- 

Maternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 
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4.17 
Pham Thuy 

Nga 
- Aunt Deceased - - - 0 0,00% 

4.18 
Pham Thuy 

Ngoc 
- Aunt Deceased - - - 0 0,00% 

4.19 
Pham Danh 

Thai 
- Uncle Deceased - - - 0 0,00% 

4.20 Pham Thi Nga - Aunt Deceased - - - 0 0,00% 
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4.21 Pham Van Thai - Uncle Deceased - - - 0 0,00% 

4.22 
Pham Danh 

Nang 
- Uncle 027043000429  22/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Phu Luu Quarter, 

Dong Ngan, Tu Son 

Town, Bac Ninh 

0 0,00% 

4.23 
Pham Thi 

Duyen 
- Aunt 027141000136  15/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Zone 3, Suoi Hoa, 

Bac Ninh city, Bac 

Ninh  

0 0,00% 

4.24 Chu Van Nha - Uncle Deceased - - - 0 0,00% 
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4.25 Chu Thi Truc - Aunt Deceased - - - 0 0,00% 

4.26 Chu Van Nha - Uncle 027039003391  10/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Phu Luu Quarter, 

Dong Ngan, Tu Son 

Town, Bac Ninh 

0 0,00% 

4.27 Chu Van Thinh - Uncle Deceased - - - 0 0,00% 

4.28 
Pham Cao 

Cuong 
- Uncle 027052002036  10/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 16A, Lane 426, 

Lang Street, Lang 

Ha, Dong Da, Hanoi 

0 0,00% 
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4.29 
Pham Gia 

Hung 
- Nephew 001206039055  04/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

812 De La Thanh 

Street, Ba Dinh, 

Hanoi 

0 0,00% 

4.30 
Pham Danh 

Cuong 
- Nephew 

Minor (no personal 

identifier)  
- - 

812 De La Thanh 

Street, Ba Dinh, 

Hanoi 

0 0,00% 

4.31 
Pham Le Duc 

Anh 
- Nephew 001097014646  13/07/2023 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 7 Tran Phu 

Street, Ba Dinh, 

Hanoi 

0 0,00% 

4.32 
Pham Quynh 

Trang 
- Niece 001303037370  23/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 7 Tran Phu 

Street, Ba Dinh, 

Hanoi 

0 0,00% 
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5.0 
Hoang The 

Hung 
- 

Independent 

Member of the 

Board of 

Directors 

026081005158 19/03/2022 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

L1 VYHDTQD, No. 

217 De La Thanh 

Street, O Cho Dua 

Ward, Dong Da 

District, Hanoi City 

0 0,00% 

5.1 Le Thuy Mai - Wife 025183001424 17/07/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

L1 VYHDTQD, No. 

217 De La Thanh 

Street, O Cho Dua 

Ward, Dong Da 

District, Hanoi City 

0 0,00% 

5.2 
Hoang Le Ha 

Anh 
- Daughter 001308034577 23/11/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

L1 VYHDTQD, No. 

217 De La Thanh 

Street, O Cho Dua 

Ward, Dong Da 

District, Hanoi City 

0 0,00% 
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5.3 
Hoang Phuc 

Dat 
- Son 

Minor (no personal 

identifier) 
- - 

L1 VYHDTQD, No. 

217 De La Thanh 

Street, O Cho Dua 

Ward, Dong Da 

District, Hanoi City 

0 0,00% 

5.4 
Hoang Dang 

Khoi 
- Son 

Minor (no personal 

identifier) 
- - 

L1 VYHDTQD, No. 

217 De La Thanh 

Street, O Cho Dua 

Ward, Dong Da 

District, Hanoi City 

0 0,00% 

5.5 
Hoang Van 

Tien 
- Father Deceased - - - 0 0,00% 

5.6 
Doan Thi 

Nguyet 
- Mother 026156003967 12/08/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Ha Tien Urban Area, 

Lien Bao Ward, Vinh 

Yen, Vinh Phuc 

0 0,00% 
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Securitie

s trading 
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ID 
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Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

5.7 Hoang Thu Ha - Sister 026179003641 16/08/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Ha Tien Urban Area, 

Lien Bao Ward, Vinh 

Yen, Vinh Phuc 

0 0,00% 

5.8 
Nguyen Trong 

Khanh 
- Brother-in-law 026077012743 06/09/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Ha Tien Urban Area, 

Lien Bao Ward, Vinh 

Yen, Vinh Phuc 

0 0,00% 

5.9 
Nguyen 

Phuong Linh 
- Niece 026304002804 20/02/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Ha Tien Urban Area, 

Lien Bao Ward, Vinh 

Yen, Vinh Phuc 

0 0,00% 

5.10 
Nguyen Nhat 

Minh 
- Niece 026206013208 13/05/2024 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Ha Tien Urban Area, 

Lien Bao Ward, Vinh 

Yen, Vinh Phuc 

0 0,00% 
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Securitie
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Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

5.11 Le Sy Hy - Father-in-law 025055000202 06/09/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Suoi Hoa Ward, Bac 

Ninh City, Bac Ninh 

Province 

0 0,00% 

5.12 Tran Thi Mien - Mother-in-law 026156001028 18/09/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Suoi Hoa Ward, Bac 

Ninh City, Bac Ninh 

Province 

0 0,00% 

5.13 
Le Thi Thanh 

Mai 
- Sister-in-law 026181003478 10/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Golden Palace 

Apartment, My Dinh 

1, Nam Tu Liem, 

Hanoi 

0 0,00% 

5.14 
Hoang Van 

Dung 
- 

Paternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 
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ID 
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Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

5.15 
Nguyen Thi 

Muoi 
- 

Paternal 

grandmother 
026134000105 15/09/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Cam La Village, 

Hong Chau, Yen Lac, 

Vinh Phuc 

0 0,00% 

5.16 
Doan Trong 

Duong 
- 

Maternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

5.17 
Dang Thi 

Nguyen 
- 

Maternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 

5.18 
Hoang Van 

Luc 
- Uncle 026059002908 29/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Cam La Village, 

Hong Chau, Yen Lac, 

Vinh Phuc 

0 0,00% 
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5.19 
Hoang Van 

Phat 
- Uncle 026069000302 18/12/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Cam La Village, 

Hong Chau, Yen Lac, 

Vinh Phuc 

0 0,00% 

5.20 
Hoang Van 

Ban 
- Uncle 026072003103 29/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

 

Ha Tien Urban Area, 

Lien Bao Ward, Vinh 

Yen, Vinh Phuc 

0 0,00% 

5.21 
Hoang Van 

Bay 
- Uncle 026076006231 04/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

 

Tan Thanh Hamlet, 

Thanh Binh 

Commune, Trang 

Bom District, Dong 

Nai Province 

0 0,00% 
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30/06/2025)  

5.22 
Doan Trong 

Ich 
- Uncle 026057001755 20/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

 

Lien Bao Ward, Vinh 

Yen, Vinh Phuc 
0 0,00% 

5.23 
Doan Trong 

Chinh 
- Uncle 026062002791 22/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

 

Lien Bao Ward, Vinh 

Yen, Vinh Phuc 
0 0,00% 

5.24 Doan Thu Nga - Aunt 026160002113 15/02/2023 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Lien Bao Ward, Vinh 

Yen, Vinh Phuc 
0 0,00% 
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Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

 

5.25 

Nhat Viet 

Securities Joint 

Stock Company 

- 
Related 

Organizations 
0306081775 23/10/2008 State Securities Commission 

1st Floor, 117-119-

121 Nguyen Du, Ben 

Thanh Ward, 

District 1, Ho Chi 

Minh City, Vietnam 

0 0,00% 

II.  BOARD OF SUPERVISION 

1.0 
Nguyen Tri 

Trung  
- 

Chief of the 

Board of 

Supervision  

038081002724 09/04/2021 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

Apartment No. 01, 

30th Floor, 

Building E1 (Block 

CT1) Emerald 

Apartment, 

Residential Group 

No. 7, Dinh Thon 

Street, My Dinh 1 

0 0,00% 
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30/06/2025) 

 Shareholding 
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Ownership 
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(as of 

30/06/2025)  

Ward, Nam Tu 

Liem District, 

Hanoi City 

1.1 Vo Thi Minh - Wife 038181009896 12/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Apartment No. 01, 

30th Floor, Building 

E1 (Block CT1) 

Emerald Apartment, 

Residential Group 

No. 7, Dinh Thon 

Street, My Dinh 1 

Ward, Nam Tu Liem 

District, Hanoi City 

0 0,00% 
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(as of 

30/06/2025)  

1.2 
Nguyen Trung 

Thanh 
- Father 038050006465 22/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 138, Le Van Huu 

Street, Tan Son 

Ward, Thanh Hoa 

City, Thanh Hoa 

Province 

0 0,00% 

1.3 Le Thi Mai - Mother 038152006306 22/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 138, Le Van Huu 

Street, Tan Son 

Ward, Thanh Hoa 

City, Thanh Hoa 

Province 

0 0,00% 

1.4 
Vo Quang 

Hung 
- Father-in-law 038050006874 25/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Village 6, Tho Tan 

Commune, Trieu Son 

District, Thanh Hoa 

Province 

0 0,00% 

1.5 Hoang Thi Loi - Mother-in-law 038154006683 25/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Village 6, Tho Tan 

Commune, Trieu Son 

District, Thanh Hoa 

Province 

0 0,00% 
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30/06/2025)  

1.6 
Nguyen Trung 

Quan 
- Son 038207005869 08/12/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Apartment No. 01, 

30th Floor, Building 

E1 (Block CT1) 

Emerald Apartment, 

Residential Group 

No. 7, Dinh Thon 

Street, My Dinh 1 

Ward, Nam Tu Liem 

District, Hanoi City 

0 0,00% 

1.7 
Nguyen Trung 

Hieu 
- Son 001212072686 08/08/2024 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Apartment No. 01, 

30th Floor, Building 

E1 (Block CT1) 

Emerald Apartment, 

Residential Group 

No. 7, Dinh Thon 

Street, My Dinh 1 

Ward, Nam Tu Liem 

District, Hanoi City 

0 0,00% 
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Ownership 
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(as of 

30/06/2025)  

1.8 
Nguyen Trung 

Dung 
- Brother 038078008700 28/06/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 140, Le Van Huu 

Street, Tan Son 

Ward, Thanh Hoa 

City, Thanh Hoa 

Province 

0 0,00% 

1.9 
Nguyen Trung 

Kien 
- Brother 038083036752 19/08/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 09/6, Le Van 

Huu Street, Tan Son 

Ward, Thanh Hoa 

City, Thanh Hoa 

Province 

0 0,00% 

1.10 
Vo Thi Hoang 

Anh 
- Sister-in-law 038179021191 28/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Nam Ly Ward, Dong 

Hoi City, Quang 

Binh Province 

0 0,00% 

1.11 Vo Thi Thanh - Sister-in-law 038182030352 27/08/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Street 4, Thieu 

Khanh, Thanh Hoa 

City, Thanh Hoa 

Province 

0 0,00% 
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1.12 
Vo Thi Hoang 

Thuy 
- Sister-in-law 038189020343 03/05/2023 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Residential Group 

No. 2, Phu Do Ward, 

Nam Tu Liem 

District, Hanoi 

0 0,00% 

1.13 Le Thi Phuong - Sister-in-law 038183017814 04/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 140, Le Van Huu 

Street, Tan Son 

Ward, Thanh Hoa 

City, Thanh Hoa 

Province 

0 0,00% 

1.14 
Pham Thi Lan 

Anh 
- Sister-in-law 038184017101 23/05/2024 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 09/6, Le Van 

Huu Street, Tan Son 

Ward, Thanh Hoa 

City, Thanh Hoa 

Province 

0 0,00% 

1.15 
Nguyen Trung 

Duc 
- Nephew 038208003153 21/11/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 140, Le Van Huu 

Street, Tan Son 

Ward, Thanh Hoa 

0 0,00% 
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Ownership 
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(as of 

30/06/2025)  

City, Thanh Hoa 

Province 

1.16 
Nguyen Thanh 

Ha 
- Niece 038312008551 11/04/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 09/6, Le Van 

Huu Street, Tan Son 

Ward, Thanh Hoa 

City, Thanh Hoa 

Province 

0 0,00% 

1.17 
Nguyen Huyen 

Thu 
- Niece 038317022853 13/10/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 09/6, Le Van 

Huu Street, Tan Son 

Ward, Thanh Hoa 

City, Thanh Hoa 

Province 

0 0,00% 

1.18 
Nguyen Van 

Khanh 
- Uncle Deceased - - - 0 0,00% 
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Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 
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30/06/2025)  

1.19 
Nguyen Thi 

Coi 
- Aunt 038155008952 02/10/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Dong Thinh Village, 

Hoang Loc 

Commune, Hoang 

Hoa District, Thanh 

Hoa Province 

0 0,00% 

1.20 Nguyen Van Lu - 
Paternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

1.21 Pham Thi Hue - 
Paternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 

1.22 Le Xuan Hai - 
Maternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 
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30/06/2025)  

1.23 Luong Thi Thu - 
Maternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 

2.0 Doan Ho Lan  
021C166

331 

Members of the 

Board of 

Supervision 

001181001143 23/04/2021 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

Rivera Park 

Apartment, 69 Vu 

Trong Phung, 

Thanh Xuan Trung 

Ward, Thanh Xuan 

District, Hanoi City 

0 0,00% 

2.1 
Nguyen Tuan 

Anh 
- Husband 001176010272 12/08/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Rivera Park 

Apartment, 69 Vu 

Trong Phung, Thanh 

Xuan Trung Ward, 

Thanh Xuan District, 

Hanoi City 

0 0,00% 



50 

 

STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 
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2.2 
Nguyen Duc 

Minh 
- Sons 

Minor (no personal 

identifier) 
- - 

Rivera Park 

Apartment, 69 Vu 

Trong Phung, Thanh 

Xuan Trung Ward, 

Thanh Xuan District, 

Hanoi City 

0 0,00% 

2.3 
Nguyen Doan 

Ha Chi 
- Daughter 

Minor (no personal 

identifier) 
- - 

Rivera Park 

Apartment, 69 Vu 

Trong Phung, Thanh 

Xuan Trung Ward, 

Thanh Xuan District, 

Hanoi City 

0 0,00% 

2.4 
Doan Hao 

Hiep 
- Father Deceased - - - 0 0,00% 
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30/06/2025)  

2.5 
Hoang Thi 

Thanh Ha 
- Mother 001156007648 17/05/2017 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Rivera Park 

Apartment, 69 Vu 

Trong Phung, Thanh 

Xuan Trung Ward, 

Thanh Xuan District, 

Hanoi City 

0 0,00% 

2.6 
Doan Minh 

Phuong 
- Sister 001191016922 06/08/2019 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Rivera Park 

Apartment, 69 Vu 

Trong Phung, Thanh 

Xuan Trung Ward, 

Thanh Xuan District, 

Hanoi City 

0 0,00% 

2.7 
Nguyen Trong 

Ha 
- Father-in-law  Deceased - - - 0 0,00% 
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2.8 Ngo Thi Gioi - Mother-in-law 035153000035 10/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 192, Group 7, 

Hoang Van Thu 

Ward, Hoang Mai 

District, Hanoi City. 

0 0,00% 

2.9 
Nguyen Ngoc 

Anh 
- Brother-in-law 001078004143 10/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 192, Group 7, 

Hoang Van Thu 

Ward, Hoang Mai 

District, Hanoi City. 

0 0,00% 

2.10 
Nguyen Viet 

Anh 
- Brother-in-law 001087030950 10/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 192, Group 7, 

Hoang Van Thu 

Ward, Hoang Mai 

District, Hanoi City. 

0 0,00% 

2.11 
Doan Van 

Dinh 
- 

Paternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 
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2.12 Ho Thi Hanh - 
Paternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 

2.13 
Hoang Ngoc 

Hai 
- 

Maternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

2.14 
Nguyen Thi 

Hien 
- 

Maternal 

grandmother 
001133000235 23/09/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 175 Lac Long 

Quan Street, Tay Ho 

District , Hanoi City 

0 0,00% 

2.15 
Hoang Yen 

Ngoc 
- Aunt 001161001591 20/09/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 175 Lac Long 

Quan Street, Tay Ho 

District , Hanoi City 

0 0,00% 
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2.16 
Hoang Thi 

Huong Thu 
- Aunt 001159015065 23/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Home City 

Apartment, Yen Hoa, 

Hanoi City 

0 0,00% 

2.17 
Hoang Ngoc 

Long 
- Uncle 001064016804 18/05/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 175 Lac Long 

Quan Street, Tay Ho 

District , Hanoi City 

0 0,00% 

2.18 
Hoang Ngoc 

Giang 
- Uncle N1882612 28/09/2017 Germany Germany 0 0,00% 

2.19 
Hoang The 

Dung 
- Uncle N2260591 18/11/2020 Germany Germany 0 0,00% 
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2.20 Doan Hu Lien - Uncle 001152000539 20/04/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

R4A – Royal – 72A 

Nguyen Trai Street – 

Thanh Xuan District 

– Hanoi City 

0 0,00% 

2.21 
Doan Xuan 

Hoa 
- Uncle 001057008703 01/03/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 2 Lane 13 Yen 

Hoa – Cau Giay 

District – Hanoi City 

0 0,00% 

2.22 
Doan Binh 

Sinh 
- Uncle 001059010533 10/05/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 2 Lane 13 Yen 

Hoa – Cau Giay 

District – Hanoi City 

0 0,00% 

2.23 
Doan Minh 

Hien 
- Aunt K0027776 31/03/2022 Germany Germany 0 0,00% 
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STT 
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anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 
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Relations  

ID 

Number/Personal 
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Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 
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nizations (as of 
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 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

2.24 
Nguyen Dang 

Anh 
- Niece 

Minor (no personal 

identifier) 
- - 

Rivera Park 

Apartment, 69 Vu 

Trong Phung, Thanh 

Xuan Trung Ward, 

Thanh Xuan District, 

Hanoi City 

0 0,00% 

3.0 
Lam Nguyen 

Thien Nhon 
- 

Member of the 

Board of 

Supervision 

079078006722 05/01/2023 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

502/23/4 Huynh 

Tan Phat Street, 

Binh Thuan Ward, 

District 7, Ho Chi 

Minh City 

0 0,00% 

3.1 
Tran Thi Tuyet 

Mai 
- Wife 079178014299 10/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

502/23/4 Huynh Tan 

Phat Street, Binh 

Thuan Ward, 

District 7, Ho Chi 

Minh City 

0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 
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Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

3.2 Lam Huu Hieu - Son 079207000483 10/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

502/23/4 Huynh Tan 

Phat Street, Binh 

Thuan Ward, 

District 7, Ho Chi 

Minh City 

0 0,00% 

3.3 
Nguyen Ngoc 

Minh 
- Mother 079156018811 13/01/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

280/45 Nguyen Tat 

Thanh Street, Ward 

13, District 4, Ho 

Chi Minh City 

0 0,00% 

3.4 Lam Ti - Father Deceased - - - 0 0,00% 

3.5 
Lam Nguyen 

Xuan Vi 
- Sister 079181006094 26/05/2020 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

280/45 Nguyen Tat 

Thanh Street, Ward 

13, District 4, Ho 

Chi Minh City 

0 0,00% 
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Name of 
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anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 
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Relations  

ID 

Number/Personal 
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Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 
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Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

3.6 
Cao Thi 

Phuong 
- Mother-in-law 084139000244 25/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

502/23/4 Huynh Tan 

Phat Street, Binh 

Thuan Ward, 

District 7, Ho Chi 

Minh City 

0 0,00% 

3.7 Tran Van Ba - Father-in-law Deceased - - - 0 0,00% 

3.8 
Tran Ngoc 

Tuyet 
- Sister-in-law 031160018007 11/08/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 42 Street 14, 

KP7, Binh Trung Tay 

Ward, Thu Duc City, 

Ho Chi Minh City 

0 0,00% 

3.9 Tran Cao Phu - Brother-in-law 001062021908 25/03/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

28/9/14, KP4, Nha 

Be Town, Nha Be, 

Ho Chi Minh City 

0 0,00% 
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Name of 
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anization  

Securitie

s trading 
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Relations  

ID 

Number/Personal 
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Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

3.10 
Tran Thi Tuyet 

Tra 
- Sister-in-law 001172026598 11/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

D.6.05 (Tower D, 6th 

Floor, Apartment 

No. 05), Sunrise 

Riverside Apartment, 

Hamlet 5, Phuoc 

Kien Commune, Nha 

Be District, Ho Chi 

Minh City 

0 0,00% 

3.11 
Nguyen Thi 

Bach 
- Aunt 079158008056 12/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

439/27 Doan Van Bo 

Street, Ward 13, 

District 4, Ho Chi 

Minh City 

0 0,00% 

3.12 
Nguyen Thi 

Minh Nguyet 
- Aunt 079151004446 07/01/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

103/3 Doan Van Bo 

Street, Ward 13, 

District 4, Ho Chi 

Minh City 

0 0,00% 
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Name of 
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anization  

Securitie

s trading 
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ID 

Number/Personal 
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Shares Owned by 
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30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

3.13 
Nguyen Van 

Long 
- Uncle  Deceased - - - 0 0,00% 

3.14 
Nguyen Van 

Van 
- Uncle  Deceased - - - 0 0,00% 

3.15 
Nguyen Thi 

Bach Nga 
- Aunt Deceased - - - 0 0,00% 

3.16 Lam Chi - 
Paternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 
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Shares Owned by 
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nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

3.17 Tran Hue Anh - 
Paternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 

3.18 
Nguyen Van 

Tai 
- 

Maternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

3.19 Tran Thi Gai - 
Maternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 

4.0 
Tran Thi Minh 

Ly 
- 

Member of the 

Board of 

Supervision 

083178017859 10/05/2021 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

178/17A Phan Dang 

Luu, Ward 4, Phu 

Nhuan District, Ho 

Chi Minh City 

0 0,00% 
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anization  

Securitie
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ID 
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Shares Owned by 
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Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

4.1 Le Van Tam - Husband 051074007279 10/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

178/17A Phan Dang 

Luu, Ward 3, Phu 

Nhuan District, Ho 

Chi Minh City 

0 0,00% 

4.2 Le Trung Nam - Son 082203000067 17/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

178/17A Phan Dang 

Luu, Ward 3, Phu 

Nhuan District, Ho 

Chi Minh City 

0 0,00% 

4.3 
Le Thi Tuong 

Vy 
- Daughter 079307013857 31/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

178/17A Phan Dang 

Luu, Ward 3, Phu 

Nhuan District, Ho 

Chi Minh City 

0 0,00% 

4.4 
Tran Van 

Thanh 
- 

Paternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 
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Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

4.5 Vo Thi Nhu - 
Paternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 

4.6 
Nguyen Van 

Khoai 
- 

Maternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

4.7 
Nguyen Thi 

Canh 
- 

Maternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 

4.8 Tran Tan Phat - Father Deceased - - - 0 0,00% 



64 

 

STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 
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Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

4.9 
Nguyen Thi 

Bach 
- Mother Deceased - - - 0 0,00% 

4.10 Le Van Truyen - Father-in-law Deceased - - - 0 0,00% 

4.11 
Nguyen Thi 

Xuan Huong 
- Mother-in-law Deceased - - - 0 0,00% 

4.12 
Tran Thi Kim 

Oanh 
- Sister 082164004194 29/06/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

97/2 Le Thi Hong 

Gam Street, Ward 6, 

My Tho City, Tien 

Giang Province 

0 0,00% 
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Name of 
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anization  

Securitie

s trading 
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Relations  

ID 

Number/Personal 
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Shares Owned by 
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 Shareholding 
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Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

4.13 Tran Bich Van - Sister 082166017100 28/09/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

170/6A Nguyen Thi 

Thap, Ward 10, My 

Tho City, Tien Giang 

Province 

0 0,00% 

4.14 
Pham Viet 

Hung 
- Brother-in-law 082066018158 26/09/2023 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

170/6A Nguyen Thi 

Thap, Ward 10, My 

Tho City, Tien Giang 

Province 

0 0,00% 

4.15 
Tran Minh 

Quang 
- Brother 083069014499 03/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

141C, Phuoc Tu, An 

Khanh, Chau Thanh, 

Ben Tre Province 

0 0,00% 

4.16 Chau Thi Le - Sister-in-law 082172002101 10/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

141C, Phuoc Tu, An 

Khanh, Chau Thanh, 

Ben Tre Province 

0 0,00% 
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Individual/Org

anization  

Securitie
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Ownership 
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(as of 

30/06/2025)  

4.17 
Tran Thi Mong 

Linh 
- Sister 082172017946 29/06/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

97/2 Le Thi Hong 

Gam Street, Ward 6, 

My Tho City, Tien 

Giang Province 

0 0,00% 

4.18 
Tran Minh 

Triet 
- Brother 083075019104 10/08/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

151, An Thanh, An 

Khanh, Chau Thanh, 

Ben Tre Province 

0 0,00% 

4.19 
Vo Thi Thanh 

Hang 
- Sister-in-law 083173004106 20/08/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

151, An Thanh, An 

Khanh, Chau Thanh, 

Ben Tre Province 

0 0,00% 

4.20 Le Van De - Brother-in-law 066059004432 09/08/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

73 Nguyen Van Cu, 

Tan Lap, Muon Ma 

Thuot, Dak Lak 

Province 

0 0,00% 



67 

 

STT 

Name of 
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Securitie
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ID 
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Ownership 
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(as of 

30/06/2025)  

4.21 Le Van Chi - Brother-in-law 051064002423 15/01/2024 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

53/16 Ngo Gia Tu 

Street, Tan An, Buon 

Ma Thuot District, 

Dak Lak Province 

0 0,00% 

4.22 Le Thi Tuyet - Sister-in-law 051165001098 08/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Group 3, Nguyen 

Nghiem Ward,  

Quang Ngai City, 

Quang Ngai 

Province 

0 0,00% 

4.23 Le Van Phong - Brother in law 051069002395 16/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

217/45 Ngo Quyen, 

Tan An, Buon Ma 

Thuot, Dak Lak 

Province 

0 0,00% 

4.24 Le Thi Cam - Sister-in-law 051172005949 13/03/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Hanh Dung, Nghia 

Hanh, Quang Ngai 

Province 

0 0,00% 
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4.25 
Le Thi Hoa 

Lan 
- Brother-in-law 051177000673 12/03/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Group 1, Nghia 

Trung Ward, Gia 

Nghia City, Dak 

Nong Province 

0 0,00% 

4.26 Le Thi Hoa My - Brother-in-law Deceased - - - 0 0,00% 

4.27 Tran Van Sung - Uncle Deceased - - - 0 0,00% 

4.28 
Tran Thi 

Huong 
- Aunt 083141004454 21/09/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

35/3 Tran Hung 

Dao, Ward 6, My 

Tho City, Tien Giang 

Province 

0 0,00% 
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anization  

Securitie
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ID 
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(as of 

30/06/2025)  

4.29 Nguyen Thi Ke - Aunt Deceased - - - 0 0,00% 

4.30 
Nguyen Thi 

Bup 
- Aunt Deceased - - - 0 0,00% 

4.31 
Nguyen Thi 

Tranh 
- Aunt 083132002444 09/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Hamlet 3, An Khanh, 

Chau Thanh, Ben 

Tre Province 

0 0,00% 

4.32 
Nguyen Thi 

Cuc 
- Aunt 082136003199 13/02/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

158 Le Thi Hong 

Gam Street, Ward 6, 

My Tho City, Tien 

Giang Province 

0 0,00% 
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Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 
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Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

4.33 
Nguyen Thanh 

Long 
- Uncle 083052000519 13/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Hamlet 3, An Khanh, 

Chau Thanh, Ben 

Tre Province 

0 0,00% 

4.34 
Tran Thi Hong 

Anh 
- Niece 082194015236 20/01/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

141C, Phuoc Tu, An 

Khanh, Chau Thanh, 

Ben Tre Province 

0 0,00% 

4.35 
Tran Thuy 

Duong 
- Niece 083300006544 20/01/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

141C, Phuoc Tu, An 

Khanh, Chau Thanh, 

Ben Tre Province 

0 0,00% 

4.36 
Tran Dang 

Khoa 
- Nephew 082096008174 30/05/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

97/2 Le Thi Hong 

Gam Street, Ward 6, 

My Tho City, Tien 

Giang Province 

0 0,00% 
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Securitie
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Shares Owned by 

Individuals/Orga
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Ownership 
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(as of 

30/06/2025)  

4.37 
Tran Minh 

Hoang 
- Nephew 082207010059 28/06/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

97/2 Le Thi Hong 

Gam Street, Ward 6, 

My Tho City, Tien 

Giang Province 

0 0,00% 

4.38 Tran Gia Bao - Nephew 
Minor (no personal 

identifier) 
- - - 0 0,00% 

4.39 
Pham Hong 

Phuc 
- Nephew 082099004078 26/09/2023 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

170/6A Nguyen Thi 

Thap, Ward 10, My 

Tho City, Tien 

Giang Province 

0 0,00% 

5.0 
Hoang Tam 

Chau 
- 

Member of the 

Board of 

Supervision 

001081002836 10/07/2021 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

Room 9, B12 Kim 

Lien, Kim Lien 

Ward, Dong Da 

District, Hanoi City 

0 0,00% 
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s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 
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Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

5.1 
Hoang Cong 

Mon 
- 

Paternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

5.2 Dinh Thi Choi - 
Paternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 

5.3 
Nguyen Van 

Huan 
- 

Maternal 

grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

5.4 Le Thi Ky - 
Maternal 

grandmother 
Deceased - - - 0 0,00% 
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Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

5.5 
Hoang Cong 

Chinh 
- Father 036044005637 09/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Room 9, B12 Kim 

Lien, Kim Lien 

Ward, Dong Da 

District, Hanoi City 

0 0,00% 

5.6 
Nguyen Thi 

Cai 
- Mother 038144009821 09/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Room 9, B12 Kim 

Lien, Kim Lien 

Ward, Dong Da 

District, Hanoi City 

0 0,00% 

5.7 
Hoang Kim 

Chung 
- Sister 001173017193 24/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

House No. 10, Alley 

6/12/16 Doi Nhan, 

Vinh Phuc Ward, Ba 

Dinh District, Hanoi 

City 

0 0,00% 

5.8 
Hoang Huyen 

Cham 
- Sister 001176004012 24/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Room 710, Platinum 

Residences 

Apartment, No. 6 

Nguyen Cong Hoan, 

0 0,00% 
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Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

Ngoc Khanh Ward, 

Ba Dinh, Hanoi City 

5.9 
Nguyen Thu 

Phuong 
- Wife 001181006505 10/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Room 9, B12 Kim 

Lien, Kim Lien 

Ward, Dong Da 

District, Hanoi City 

0 0,00% 

5.10 
Hoang Hai 

Minh 
- Son 001209000690 24/08/2023 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Room 9, B12 Kim 

Lien, Kim Lien 

Ward, Dong Da 

District, Hanoi City 

0 0,00% 

5.11 
Hoang Minh 

Tri 
- Son 001219002945 01/10/2024 Ministry of Public Security 

Room 9, B12 Kim 

Lien, Kim Lien 

Ward, Dong Da 

District, Hanoi City 

0 0,00% 
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Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 
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5.12 
Nguyen Anh 

Vinh 
- Brother-in-law 001070000561 10/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

House No. 10, Alley 

6/12/16 Doi Nhan, 

Vinh Phuc Ward, Ba 

Dinh District, Hanoi 

City 

0 0,00% 

5.13 
Dinh Duc 

Thang 
- Brother-in-law 001074039295 07/01/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Room 710, Platinum 

Residences 

Apartment, No. 6 

Nguyen Cong Hoan, 

Ngoc Khanh Ward, 

Ba Dinh District, 

Hanoi City 

0 0,00% 

5.14 
Nguyen Minh 

Hoang 
- Nephew 001200045156 24/06/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

House No. 10, Alley 

6/12/16 Doi Nhan, 

Vinh Phuc Ward, Ba 

Dinh District, Hanoi 

City 

0 0,00% 
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Name of 
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anization  

Securitie

s trading 
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ID 
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Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

5.15 
Dinh Hoang 

Hien Anh 
- Niece 001305055514 24/09/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Room 710, Platinum 

Residences 

Apartment, No. 6 

Nguyen Cong Hoan, 

Ngoc Khanh Ward, 

Ba Dinh District, 

Hanoi City 

0 0,00% 

5.16 
Nguyen Van 

Can 
- Father-in-law Deceased - - - 0 0,00% 

5.17 
Truong Thi 

Quy 
- Mother-in-law Deceased - - - 0 0,00% 

5.18 
Nguyen Quy 

Phong 
- Brother-in-law 001075015434 18/11/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Room 7, 23rd Floor, 

Tower 1-2 Dolphin 

Plaza, No. 6 Nguyen 

Hoang, My Dinh 2 

0 0,00% 



77 

 

STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 
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ID 

Number/Personal 
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Shares Owned by 
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nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

Ward, Nam Tu Liem 

District, Hanoi City 

5.19 
Nguyen Thi 

Mai 
- Aunt 001149016637 04/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Ninh Hoa Village, 

Ninh Gia, Duc 

Trong, Lam Dong 

Province 

0 0,00% 

5.20 
Nguyen Thi 

Cuc 
- Aunt 038152005647 25/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

House No. 2, Lane 

34, Trinh Dinh Cuu 

Street, Dinh Cong 

Ward, Hoang Mai 

District, Hanoi City 

0 0,00% 

5.21 
Nguyen Thi 

Hoai 
- Aunt 001146009788 10/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

House No. 1, Niche 

93/16 Giap Nhi 

Alley, Thinh Liet 

Ward, Hoang Mai 

District, Hanoi City 

0 0,00% 
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Ownership 
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(as of 

30/06/2025)  

5.22 
Nguyen Thanh 

Son 
- Uncle 001056009417 25/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Room 20 A11 Van 

Chuong Collective, 

Van Chuong Ward, 

Dong Da District, 

Hanoi City 

0 0,00% 

5.23 
Hoang Cong 

Thang 
- Uncle 036052002193 08/12/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 19 Hoa Bang, 

Yen Hoa Ward, Cau 

Giay District, Hanoi 

City 

0 0,00% 

5.24 Hoang Thi Lua - Aunt 036147003466 21/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 52 Hoa Bang, 

Yen Hoa Ward, Cau 

Giay District, Hanoi 

City 

0 0,00% 

5.25 
Hoang Thi 

Thanh 
- Aunt 036154002376 24/06/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 146, Group 10 

Lang Thuong, Lang 

Thuong Ward, Dong 

Da District, Hanoi 

City 

0 0,00% 
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Ownership 
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(as of 

30/06/2025)  

5.26 Hoang Thi Thu - Aunt 036159007747 05/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 2E, Hoa Binh 

Lane 7, Minh Khai 

Ward, Hai Ba Trung 

District, Hanoi City 

0 0,00% 

III.  EXECUTIVE MANAGEMENT  

1.0 
Nguyen 

Hoang Hai 
- Acting CEO 001078032987 20/05/2022 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

316 Bach Dang 

Street, Chuong 

Duong ward, Hoan 

Kiem district, Hanoi 

City 

0 0,00% 

1.1 
Nghiem 

Phuong Nhi 
- Wife 027179009502 24/06/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Group 57A, Ministry 

of Fisheries 

Collective Quarter, 

Ngoc Khanh Ward, 

Ba Dinh District, 

Hanoi City 

0 0,00% 
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Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

1.2 
Nguyen Minh 

Tri 
- Sons 

Minor (no personal 

identifier) 
- - 

Group 57A, Ministry 

of Fisheries 

Collective, Ngoc 

Khanh Ward, Ba 

Dinh District, Hanoi 

City 

0 0,00% 

1.3 
Nguyen Hoang 

Vi An 
- Daughter 

Minor (no personal 

identifier) 
- - 

Group 57A, Ministry 

of Fisheries 

Collective, Ngoc 

Khanh Ward, Ba 

Dinh District, Hanoi 

City 

0 0,00% 

1.4 
Nguyen Van 

Canh 
- Father 038045008836 10/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

316 Bach Dang 

Street, Chuong 

Duong ward, Hoan 

Kiem district, Hanoi 

City 

0 0,00% 
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(as of 

30/06/2025)  

1.5 
Hoang Thi 

Thanh 
- Mother 033150000028 12/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

316 Bach Dang 

Street, Chuong 

Duong ward, Hoan 

Kiem district, Hanoi 

City 

0 0,00% 

1.6 
Nghiem Khac 

Chach 
- Father-in-law 001038002505 15/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Group 57A, Ministry 

of Fisheries 

Collective, Ngoc 

Khanh Ward, Ba 

Dinh District, Hanoi 

City 

0 0,00% 

1.7 
Luong Ngoc 

Thuy 
- Mother-in-law 017140000013 15/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Group 57A, Ministry 

of Fisheries 

CollectiveGroup 

57A, Ministry of 

Fisheries Collective, 

Ngoc Khanh Ward, 

Ba Dinh District, 

Hanoi City 

0 0,00% 
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Ownership 
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30/06/2025)  

1.8 
Nghiem Thi 

Thuy Nhi 
- Sister-in-law 036168006401 06/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

1.9 
Nguyen Van 

Hoe       
- Grandfather  Deceased - - - 0 0,00% 

1.10 Le Thi Mui                  - Grandma  Deceased - - - 0 0,00% 

1.11 
Hoang Van 

Tuyet 
- Grandfather  Deceased - - - 0 0,00% 
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Ownership 
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(as of 

30/06/2025)  

1.12 
Nguyen Thi 

Tam 
- Grandma Deceased - - - 0 0,00% 

1.13 
Nguyen Van 

Hoan           
- Uncle Deceased - - - 0 0,00% 

1.14 
Nguyen Quang 

Sang      
- uncle Deceased - - - 0 0,00% 

1.15 
Nguyen Van 

Binh                   
- uncle 038049006633 21/04/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 
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Ownership 
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(as of 

30/06/2025)  

1.16 
Nguyen Van 

Sinh             
- uncle 038055004847 29/09/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

1.17 
Nguyen Van 

Truong      
- uncle 038055000009 10/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

1.18 
Nguyen Van 

Dinh             
- uncle Deceased - - - 0 0,00% 

1.19 Nguyen Van Ky                   - uncle  038060015319 01/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 
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Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 
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(as of 

30/06/2025)  

1.20 
Nguyen Van 

Quan         
- uncle 038060013382 25/10/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

1.21 
Nguyen Van 

Huan         
- uncle 038064019222 12/08/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

1.22 
Nguyen Thi 

Phuong 
- Aunt 038168030026 12/08/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

1.23 Hoang Van Sac - Maternal Uncle Deceased - - - 0 0,00% 
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(as of 

30/06/2025)  

1.24 
Hoang Thi 

Thoa 
- Aunt Deceased - - - 0 0,00% 

1.25 
Hoang Thi 

Minh 
- Aunt Deceased - - - 0 0,00% 

1.26 
Hoang Thi 

Nhung 
- Aunt 033169012147 10/07/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 
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1.27 

Hoa An 

Financial 

Investment 

Joint Stock 

Company 

- 

The wife of Mr. 

Nguyễn Hoàng 

Hải – Mrs. Nghiêm 

Phương Nhi holds 

51% of the shares. 

His sister-in-law – 

Mrs. Nghiêm Thị 

Thúy Nhi holds 

30% of the shares 

0110367579 26/05/2023 
Hanoi Department of 

Planning and Investment 

1.18.01, 18th Floor, 

Tower 1, Capital 

Place, No. 29 Lieu 

Giai Street, Ngoc 

Khanh Ward, Ba 

Dinh District, Hanoi, 

Vietnam 

0 0,00% 

1.28 

Amber Fund 

Management 

Joint Stock 

Company 

- 

The wife of Mr. 

Nguyễn Hoàng 

Hải – Mrs. Nghiêm 

Phương Nhi is the 

Chairwoman of 

the Board of 

Directors 

0102970695  08/10/2008 
Hanoi Department of 

Planning and Investment 

1st Floor, VOV 

Building, No. 37 Ba 

Trieu Street, Hang 

Bai Ward, Hoan 

Kiem District, 

Hanoi, Vietnam 

0 0,00% 
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Representatives 
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30/06/2025)  

1.29 

Nhat Viet 

Securities Joint 

Stock Company 

- 

The wife of Mr. 

Nguyễn Hoàng 

Hải – Mrs. Nghiêm 

Phương Nhi is the 

Chairwoman of 

the Board of 

Directors 

0306081775 13/10/2008 

Ho Chi Minh City 

Department of Planning and 

Investment 

1st Floor, 117-119-

121 Nguyen Du 

streer, Ben Thanh 

Ward, District 1, Ho 

Chi Minh City, 

Vietnam 

0 0,00% 

2.0 
Dao Hong 

Chau 
- Deputy CEO 022068001211 10/07/2017  

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

243/9/12F To Hien 

Thanh street, Ward 

13, District 10, Ho 

Chi Minh City 

14.955 0,0008% 

2.1 
Dao Xuan 

Shan 
- Father Deceased - - - 0 0,00% 
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30/06/2025)  

2.2 Pham Thi Tieu - Mother 023424384 09/04/1997 
Ho Chi Minh City Police 

Department 

308/1D Cach Mang 

Thang Tam street, 

Ward 10, District 3, 

Ho Chi Minh City 

0 0,00% 

2.3 
Nguyen Thi 

Phuong Thao 
- Wife 

077169001243 

024290326 

22/11/2021 

16/7/2004 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Ho Chi Minh City Police 

Department 

243/9/12F To Hien 

Thanh street, Ward 

13, District 10, Ho 

Chi Minh City 

0 0,0000% 

2.4 
Nguyen Van 

Phi 
- Father-in-law Deceased - - - 0 0,00% 

2.5 Tang Kim Hoa - Mother-in-law 083142000026 27/12/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

91 Xo Viet Nghe Tinh 

street, Vung Tau City 
0 0,00% 
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2.6 
Dao Hong 

Phuc 
- Child 079196036216 22/11/2021 

Department of Land 

Management and Investment 

243/9/12F To Hien 

Thanh street, Ward 

13, District 10, Ho 

Chi Minh City 

0 0,00% 

2.7 
Dao Nguyen 

Phuc 
- Child 079203033283 22/11/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

243/9/12F To Hien 

Thanh street, Ward 

13, District 10, Ho 

Chi Minh City 

0 0,00% 

2.8 Dao Hong An - Child 079306032489 22/11/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

243/9/12F To Hien 

Thanh street, Ward 

13, District 10, Ho 

Chi Minh City 

0 0,00% 

2.9 
Dao Hong 

Ngoc 
- Sister 077166005906 08/12/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

308/1D Cach Mang 

Thang Tam street, 

Ward 10, District 3, 

Ho Chi Minh City 

0 0,00% 
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30/06/2025)  

2.10 
Dao Hong 

Long 
- Brother 664138678 02/03/2021 Immigration Department Seattle, USA 0 0,00% 

2.11 Dao Hong Ha - Younger Sister 022070007746 15/04/2023 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

308/1D Cach Mang 

Thang Tam street, 

Ward 10, District 3, 

Ho Chi Minh City 

0 0,00% 

2.12 
Dang Giao 

Thuy Uyen 
- Sister-in-law C7640101 27/06/2019 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

56/15 Nguyen Van 

Thu Street, District 

1, Ho Chi Minh City 

0 0,00% 

2.13 
Dao Xuan 

Dang 
- 

Paternal 

Grandfather 
Deceased  - - - 0 0,00% 
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2.14 Vu Thi Phuong - 
Paternal 

Grandma 
Deceased  - - - 0 0,00% 

2.15 
Pham Quang 

Tan 
- 

Maternal 

Grandfather 
Deceased  - - - 0 0,00% 

2.16 
Nguyen Thi 

Tuyet 
- 

Maternal 

Grandmother 
Deceased  - - - 0 0,00% 

2.17 
Lam Ngoc 

Diem 
- Sister-in-law - - - Seattle, USA 0 0,00% 
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(as of 
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2.18 
Nguyen Thi 

Phuong Trinh 
- Sister-in-law 077167004280 25/08/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

2.19 
Nguyen Thi 

Phuong Trang 
- Sister-in-law 077173004251 12/08/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

3.0 
Nguyen 

Huong Minh 
- Deputy CEO 001074031443 19/04/2021 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

Apartment R13208, 

32nd Floor, R1 

Building, Royal City 

Apartment, 72A 

Nguyen Trai street, 

Thuong Dinh Ward, 

Thanh Xuan 

District, Hanoi City 

0 0,00% 



94 

 

STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 
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3.1 Nguyen Thi - Father Deceased - - - 0 0,00% 

3.2 
Phan Khanh 

Van 
- Mother 001147004121 04/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Room 106, Block A, 

Cong Vi Collective 

Quarter, Cong Vi 

Ward, Ba Dinh 

District, Hanoi 

0 0,00% 

3.3 Tran Chi Mai - Wife 001180042630 13/07/2023 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Room 106, Block A, 

Cong Vi Collective 

Quarter, Cong Vi 

Ward, Ba Dinh 

District, Hanoi 

0 0,00% 

3.4 
Tran Quoc 

Thai 
- Father-in-law 035049000323 24/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 60, Group 3 Mo 

Lao, Residential 

Group 9, Mo Lao 

0 0,00% 
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Ward, Ha Dong 

District, Hanoi City 

3.5 
Nguyen Anh 

Tuyet 
- Mother-in-law Deceased - - - 0 0,00% 

3.6 
Nguyen Tran 

Tue Anh 
- children  001306062395 17/11/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Room 106, Block A, 

Cong Vi Collective 

Quarter, Cong Vi 

Ward, Ba Dinh 

District, Hanoi 

0 0,00% 

3.7 Nguyen Lam - children  
Minor (no personal 

identifier) 
- - 

Room 106, Block A, 

Cong Vi Collective 

Quarter, Cong Vi 

Ward, Ba Dinh 

District, Hanoi 

0 0,00% 
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3.8 
Nguyen Thi 

Hai Duong 
- Sister  001171011718 29/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

102 Bach Mai Street, 

Cau Dang Ward, Hai 

Ba Trung District, 

Hanoi 

0 0,00% 

3.9 Leu Tho Tung - Nephew 001098016287 16/08/2016 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

3.10 
Leu Tho Minh 

Duc 
- Nephew 001202007974 26/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

3.11 
Nguyen 

Nguyen Tu 
- Brother 001077006685 04/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

3.12 
Nguyen Viet 

Dung 
- Nephew 001205027416 04/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

3.13 
Nguyen Khoi 

Nguyen 
- Nephew 001208007238 14/12/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

3.14 
Tran Thu 

Huong 
- Sister-in-law 001175018861 10/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

3.15 
Tran Thi 

Phuong Thao 
- Sister-in-law 001177015288 17/08/2023 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

3.16 Tran Anh Mai - Sister-in-law 001180019079 10/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 2 0,00% 

3.17 
Phan Minh 

Thung 
- 

Maternal 

Grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

3.18 Tran Thi Trinh - 
Maternal 

Grandma 
Deceased - - - 0 0,00% 

3.19 Phan Thuy Mai - Uncle 
No information 

available 

No 

information 

available 

No information available - 0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

3.20 Phan Yen Chi - Uncle 
No information 

available 

No 

information 

available 

No information available - 0 0,00% 

3.21 
Phan Dien 

Hong 
- Uncle 

No information 

available 

No 

information 

available 

No information available - 0 0,00% 

3.22 
Phan Dieu 

Chuong 
- Aunt Deceased - - - 0 0,00% 

3.23 
Phan Minh 

Anh Nguyet 
- Aunt Deceased - - - 0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

3.24 
Phan Minh 

Hoang 
- Aunt 

No information 

available 

No 

information 

available 

No information available - 0 0,00% 

3.25 
Phan Anh 

Tuyet 
- Aunt 

No information 

available 

No 

information 

available 

No information available - 0 0,00% 

3.26 
Phan Minh 

Oanh Oanh 
- Aunt 

No information 

available 

No 

information 

available 

No information available - 0 0,00% 

3.27 
Phan Minh Tu 

Quyen 
- Aunt 

No information 

available 

No 

information 

available 

No information available - 0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

3.28 Nguyen Thuoc - Uncle Deceased - - - 0 0,00% 

3.29 Nguyen Chanh - Uncle 
No information 

available 

No 

information 

available 

No information available - 0 0,00% 

3.30 
Nguyen Thi 

Oanh 
- Aunt 

No information 

available 

No 

information 

available 

No information available - 0 0,00% 

3.31 
Nguyen Thi 

Yen 
- Aunt 

No information 

available 

No 

information 

available 

No information available - 0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

3.32 
Nguyen Thi 

Xoan 
- Aunt Deceased - - - 0 0,00% 

4.0 
Nguyen Ho 

Hoang Vu 
- 

Deputy Chief 

Executive Officer 

cum Chief 

Financial 

Officer; 

Authorized 

Information 

Disclosure 

Officer 

025503739; 

082071014686 

13/7/2011; 

10/05/2021 

Ho Chi Minh City Police 

Department 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

No. 45, Alley 318 

Pham Hung Street, 

Ward 5, District 8, 

Ho Chi Minh City 

43.069 0,0023% 

4.1 Nguyen Van Do - Father 080046003313 16/01/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 11A/3 Hoi Xuan 

Hamlet, Duong Xuan 

Hoi Commune, Chau 

Thanh District, Long 

An Province 

0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

4.2 Ho Thi Nhon - Mother 083144004590 28/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

4.3 
Nguyen Ho 

Hoang Phuc 
- Brother 079074012133 10/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

4.4 
Nguyen Ho 

Xuan Phuong 
- Sister 082177011544 10/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

4.5 
Phan Quoc 

Cuong 
- Brother-in-law 079076036040 10/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

4.6 
Phan Nguyen 

Quoc Khang 
- Nephew P00743984 11/11/2022 

Immigration Department 

(Passport Authority) 
- 0 0,00% 

4.7 
Phan Nguyen 

Quoc Bao 
- Nephew K0133948 24/03/2022 

Immigration Department 

(Passport Authority) 
- 0 0,00% 

4.8 Ho Thi Nhuong - Aunt 083142000313 13/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

4.9 Ho Van Kinh - Uncle 

No information 

available; elderly 

(born in 1939, 

currently residing in 

the United States) 

- - - 0 0,00% 

4.10 
Nguyen Thi 

Thuy Lan 
- Aunt 080162011325 08/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

4.11 
Nguyen Thi 

Phuoc 
- Aunt 080154007734 08/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

4.12 
Nguyen Thi 

Chin 
- Aunt C4525491 23/02/2018 

Immigration Department 

(Passport Authority) 
- 0 0,00% 

5.0 
Pham Quang 

Dung 
- Deputy CEO 031082013406 03/8/2022 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

No. 68, Street No. 

10, Tan Thuan 

Dong Ward, District 

7, Ho Chi Minh City 

0 0,00% 

5.1 
Pham Thanh 

Ngoc  
- Father 031054001956 07/02/2017 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

61/11 Hung Hue 

Vuong Street, 

Thuong Ly Ward, 

Hong Bang District, 

Hai Phong City 

0 0,00% 

5.2 Vu Kim Thoa - Mother 031157004529 14/02/2019 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

61/11 Hung Hue 

Vuong Street, 

Thuong Ly Ward, 

Hong Bang District, 

Hai Phong City 

0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

5.3 Thai Ba Binh - Father-in-law 040057000157 01/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

73/10 National 

Highway 50, Hung 

Vuong Ward, Hong 

Bang District, Hai 

Phong 

0 0,00% 

5.4 
Truong Thi 

Nghia 
- Mother-in-law 031157001790 09/5/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

73/10 National 

Highway 50, Hung 

Vuong Ward, Hong 

Bang District, Hai 

Phong 

0 0,00% 

5.5 
Thai Thi Dieu 

Thu 
- Wife 031182012681 10/5/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 68, Street No. 10, 

Tan Thuan Dong 

Ward, District 7, Ho 

Chi Minh City 

0 0,00% 

5.6 
Pham Khanh 

Nguyen 
- Son 031208000829 08/03/2022 Department of Social Order 

No. 68, Street No. 10, 

Tan Thuan Dong 

Ward, District 7, Ho 

Chi Minh City 

0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

5.7 
Pham Minh 

Thai Duong 
- Son 

Minor (no personal 

identifier) 
- - 

No. 68, Street No. 10, 

Tan Thuan Dong 

Ward, District 7, Ho 

Chi Minh City 

0 0,00% 

5.8 
Pham Khanh 

Minh An 
- Daughter 

Minor (no personal 

identifier) 
- - 

No. 68, Street No. 10, 

Tan Thuan Dong 

Ward, District 7, Ho 

Chi Minh City 

0 0,00% 

5.9 
Pham Thi Thuy 

Hang 
- Sister 031184018791 05/9/2022 

Hai Phong City Police 

Department 

61/11 Hung Hue 

Vuong Street, 

Thuong Ly Ward, 

Hong Bang District, 

Hai Phong City 

0 0,00% 

5.10 
Pham Van 

Tang 
- Uncle 

No information 

Available 

No 

information 

Available 

No information Available 
No information 

Available 
0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

5.11 Pham Van Tinh - Uncle 
No information 

Available 

No 

information 

Available 

No information Available 
No information 

Available 
0 0,00% 

5.12 
Pham Van 

Ninh 
- Uncle 

No information 

Available 

No 

information 

Available 

No information Available 
No information 

Available 
0 0,00% 

5.13 Pham Thi Tinh - Aunt 
No information 

Available 

No 

information 

Available 

No information Available 
No information 

Available 
0 0,00% 

5.14 Pham Thi Nghe - Aunt 
No information 

Available 

No 

information 

Available 

No information Available 
No information 

Available 
0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

5.15 Pham Thi Ngo - Aunt 
No information 

Available 

No 

information 

Available 

No information Available 
No information 

Available 
0 0,00% 

5.16 Pham Thi Tam - Aunt 
No information 

Available 

No 

information 

Available 

No information Available 
No information 

Available 
0 0,00% 

5.17 Vu Van Loi - Uncle 
No information 

Available 

No 

information 

Available 

No information Available 
No information 

Available 
0 0,00% 

5.18 Vu Van Dat - Uncle 
No information 

Available 

No 

information 

Available 

No information Available 
No information 

Available 
0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

5.19 Vu Van Long - Uncle 
No information 

Available 

No 

information 

Available 

No information Available 
No information 

Available 
0 0,00% 

5.20 Vu Thi Hao - Aunt 
No information 

Available 

No 

information 

Available 

No information Available 
No information 

Available 
0 0,00% 

6.0 
Tran Anh 

Thang  
- Deputy CEO 001084005976 26/01/2015 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

No. 35, Lane 97, 

Khuong Trung 

Street, Khuong 

Trung Ward, Thanh 

Xuan District, 

Hanoi City. 

0 0,00% 

6.1 Tran Van Tru - Father 036046001224 10/05/2021  

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 35, Lane 97, 

Khuong Trung 

Street, Khuong 

Trung Ward, Thanh 

0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

Xuan District, Hanoi 

City. 

6.2 
Nguyen Thi 

Hue 
- Mother 001152014696 25/04/2021  

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 35, Lane 97, 

Khuong Trung 

Street, Khuong 

Trung Ward, Thanh 

Xuan District, Hanoi 

City. 

0 0,00% 

6.3 Nguyen Van Bo - Father-in-law 037060001698  16/09/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 5, Lane 140 

Vuong Thua Vu 

street, Thanh Xuan 

ward, Hanoi City 

0 0,00% 

6.4 
Nguyen Thi 

Nguyet 
- Mother-in-law 034159003753  25/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 5, Lane 140 

Vuong Thua Vu 

street, Thanh Xuan 

ward, Hanoi City 

0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

6.5 
Nguyen Thi 

Thanh Nga 
- Wife 025184000150  24/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 35, Lane 97, 

Khuong Trung 

Street, Khuong 

Trung Ward, Thanh 

Xuan District, Hanoi 

City. 

0 0,00% 

6.6 Tran Chi Dung - Son 
Minor (no personal 

identifier) 
- - - 0 0,00% 

6.7 
Tran Manh 

Hung 
- Son 

Minor (no personal 

identifier) 
- - - 0 0,00% 

6.8 
Tran Van 

Trong 
- Brother 035076004926  10/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

6.9 
Tran Thi 

Thanh Thuy 
- Sister 001179018818  09/04/2018 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

6.10 
Tran Thi Lan 

Anh 
- Sister 036181015297  04/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

6.11 
Nguyen Thi 

Thu Hang 
- Sister-in-law 001181036878  10/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

6.12 Hoang Son Hai - Brother-in-law 024077003289  01/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

6.13 
Nguyen Bao 

Chung 
- Brother-in-law 001077014344  17/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

6.14 Tran Van Tu - 
Paternal 

Grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

6.15 Tran Thi Tuat - 
Paternal 

Grandma 
Deceased - - - 0 0,00% 

6.16 Nguyen Van An - 
Maternal 

Grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

6.17 Dinh Thi Vo - 
Maternal 

Grandma 
Deceased - - - 0 0,00% 

6.18 Tran Thi Hoi - Uncle Deceased - - - 0 0,00% 

6.19 Tran Van Thai - Uncle Deceased - - - 0 0,00% 

6.20 Tran Van Vu - Uncle 036042001624  16/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 
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STT 

Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

6.21 Tran Van Van - uncle 036052005470  08/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

6.22 Tran Thi Bich - Aunt 036157004848  10/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

7.0 Tran Tan Loc - Deputy CEO 079069027499 07/10/2021 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

216/1B Hoa Hung 

street, Ward 13, 

District 10, Ho Chi 

Minh City 

0 0,00% 

7.1 Tran Van Tan - Father 
Deceased in June 

2018 
- - - 0 0,00% 
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Name of 

Individual/Org

anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 

Relations  

ID 

Number/Personal 

Identification 

Code/Business 

Registration 

Issue Date Place of issue Address 

Shares Owned by 

Individuals/Orga

nizations (as of 

30/06/2025) 

 Shareholding 

Ratio of 

Individuals/ 

Ownership 

Representatives 

(as of 

30/06/2025)  

7.2 
Nguyen Le 

Hong 
- Mother Deceased in 2003 - - - 0 0,00% 

7.3 Ho Thien Nga - Wife 001171010158 18/10/2016 
Ho Chi Minh City Police 

Department 

No.22 B6 Street, 

Ward 12, Tan Binh 

District, Ho Chi 

Minh City 

0 0,00% 

7.4 Ho Van Tan - Father-in-law Deceased  in 2000 - - - 0 0,00% 

7.5 
Nguyen Cuu 

Hao Thanh 
- Mother-in-law Deceased in 2017 - - - 0 0,00% 
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Name of 
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anization  

Securitie

s trading 

account 

(if any) 

Position / 
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30/06/2025)  

7.6 
Tran Ho Thien 

Ngan 
- Daughter N2397410 04/02/2022 Immigration Department 

216/1B Hoa Hung 

street, Ward 13, 

District 10, Ho Chi 

Minh City 

0 0,00% 

7.7 
Tran Ho Anh 

Phu 
- Son C9419441 28/04/2021 Immigration Department 

No.22 B6 Street, 

Ward 12, Tan Binh 

District, Ho Chi 

Minh City 

0 0,00% 

7.8 Tran Tan Phuc - Brother 079066009083 22/12/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

228/12 Nguyen Hong 

Dao Street, Tan Binh 

District, Ho Chi 

Minh City 

0 0,00% 

7.9 
Tran Hong 

Tham 
- Sister RA1489070 07/02/2023 Immigration Department Settle in Australia 0 0,00% 
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7.10 Le Bich Lien - Sister-in-law 046165000114 11/01/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

228/12 Nguyen Hong 

Dao Street, Tan Binh 

District, Ho Chi 

Minh City 

0 0,00% 

7.11 
Duong Tang 

Tuoc 
- Brother-in-law PA4499018 10/10/2016 Immigration Department Settle in Australia 0 0,00% 

7.12 
Nguyen Van 

Tan 
- 

Paternal 

Grandfather 

Deceased since 

1951 
- - - 0 0,00% 

7.13 Tran Thi Hue - 
Paternal 

Grandma 

Deceased since 

2003 
- - - 0 0,00% 
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7.14 Tran Van Tai - Uncle 
No information 

available 

No 

information 

available 

No information available 
No information 

available 
0 0,00% 

7.15 Tran Thi Nam - Aunt Deceased - - - 0 0,00% 

7.16 
Nguyen Van 

Rum 
- 

Maternal 

Grandfather 
Deceased - - - 0 0,00% 

7.17 
Nguyen Thi 

Truoc 
- 

Maternal 

Grandma 
Deceased - - - 0 0,00% 
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7.18 
Nguyen Thanh 

Nhan 
- Aunt 

No information 

available 

No 

information 

available 

No information available 
No information 

available 
0 0,00% 

7.19 
Nguyen Anh 

Quan 
- Uncle 

No information 

available 

No 

information 

available 

No information available 
No information 

available 
0 0,00% 

7.20 
Nguyen Anh 

Hoang 
- Uncle 

No information 

available 

No 

information 

available 

No information available 
No information 

available 
0 0,00% 

7.21 
Nguyen Ngoc 

Loan 
- Aunt 

No information 

available 

No 

information 

available 

No information available 
No information 

available 
0 0,00% 
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7.22 
Nguyen Ngoc 

Phuong 
- Aunt 

No information 

available 

No 

information 

available 

No information available 
No information 

available 
0 0,00% 

7.23 

Portcoast 

Consultant 

Corporation 

- 

Mr. Trần Tấn 

Phúc (elder 

brother of Mr. 

Trần Tấn Lộc) is 

the Chairman of 

the Board of 

Directors and 

holds 45.21% of 

the share capital 

0303592115 28/02/2022 

Ho Chi Minh City 

Department of Planning and 

Investment  

92 Nam Ky Khoi 

Nghia Street, Ben 

Nghe Ward, District 

1, Ho Chi Minh City, 

Vietnam 

0 0,00% 

8.0 
La Quang 

Trung 
- Chief Accountant 096078000092 27/11/2019 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

10 Truong Han Sieu 

street, Dakao Ward, 

District 1, Ho Chi 

Minh City 

0 0,00% 
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8.1 La Quang Vi - Father 036054005493 19/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

57/F1 Nguyen Thi 

Thoi street, Hiep 

Thanh Ward, 

District 12, HCMC   

0 0,00% 

8.2 
Vu Thi Phuong 

Tam 
- Mother 036156005402 19/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

8.3 
La Quang 

Dung 
- Brother 096084000176 11/01/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

8.4 
Tran Chau 

Thuy Hoa 
- Wife 079181024757 10/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 
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8.5 
La Nguyen 

Chuong 
- children 079209035350 13/03/2023 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

8.6 La Duc Anh - children 
Minor (no personal 

identifier) 
-  - - 0 0,00% 

8.7 Chau Thu - Mother-in-law 079155000523 04/05/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

8.8 
Tran Chau 

Thuy Duong 
- Sister-in-law 079175016611 25/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 
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8.9 
Tran Chau 

Thuy An 
- Sister-in-law 079183034622 22/11/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

8.10 
Nguyen Thi 

Bich Huyen 
- Sister-in-law 079190014285 11/01/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

8.11 
La Thi Hong 

Dieu 
- Aunt 036135000645 02/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

8.12 La Quang Phuc - Uncle 036041000265 09/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 
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8.13 La Thi Hoai - Aunt 036148001940 10/05/202 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

8.14 Vu Kim Chat - Uncle 036048008470 21/06/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

8.15 Vu Thi Ky - Aunt 036143010119 13/04/2023 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

8.16 Vu Thi Canh - Aunt 036152010078 

22/03/2022 

 

 

 

 

 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 
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8.17 Vu Thi Vinh - Aunt 036160002628 02/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

8.18 Vu Kim Quang - Uncle 036062017428 02/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

8.19 Vu Thi Hoa - Aunt 036166012177 02/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

- 0 0,00% 

IV. PERSON IN CHARGE OF CORPORATE GOVERNANCE 

1.0 
Nguyen Van 

Thuy 
- 

Chief of the 

Office of the BOD 

cum Person in 

Charge of 

045079001562 30/05/2022 

Police Department for 

Administrative 

Management of Social 

Order 

Apartment 7.2B Dat 

Phuong Nam 

Apartment Building, 

241A Chu Van An 

street, Ward 12, 

Binh Thanh 

151 

 

0,00001% 
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Corporate 

Governance 

District, Ho Chi 

Minh City 

1.1 
Thieu Thi Minh 

Thuy 
- Wife 091181007374 26/12/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

15B/62 Le Thanh 

Ton street, Ben Nghe 

Ward, District 1, 

HCMC 

0 0,00% 

1.2 
Nguyen Dong 

Ha 
- Daughter 

Minor (no personal 

identifier) 
- - 

15B/62 Le Thanh 

Ton street, Ben Nghe 

Ward, District 1, 

HCMC 

0 0,00% 

1.3 
Nguyen Dong 

Phong 
- Son 

Personal indentifier 

(Minor) 
- - 

15B/62 Le Thanh 

Ton street, Ben Nghe 

Ward, District 1, 

HCMC 

0 0,00% 

1.4 Nguyen Loi - Father Deceased - - - 0 0,00% 
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1.5 
Phan Thi 

Phuong 
- Mother 045142000081 11/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Nhan Bieu 1 Hamlet, 

Trieu Thuong 

Commune, Trieu 

Phong District, 

Quang Tri Province 

0 0,00% 

1.6 
Thieu Quang 

Minh 
- Father-in-law 089052003524 06/08/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Dong Thinh 2 

Hamlet, My Phuoc 

Ward, Long Xuyen 

City, An Giang 

Province 

0 0,00% 

1.7 
Nguyen Thi 

Truc 
- Mother-in-law 082156000997 07/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

No. 1240, Hamlet 1, 

Dao Thanh 

Commune, My Tho 

City, Tien Giang 

Province 

0 0,00% 

1.8 
Nguyen Van 

Dung 
- Brother 045064003564 08/09/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Tan Phat Hamlet, 

Doi 61 Commune, 
0 0,00% 
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Trang Bom District, 

Dong Nai Province 

1.9 Nguyen Thi An - Sister-in-law 044170008404 08/09/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Tan Phat Hamlet, 

Doi 61 Commune, 

Trang Bom District, 

Dong Nai Province 

0 0,00% 

1.10 
Nguyen Thi 

Ngoc 
- Sister Deceased - -  0 0,00% 

1.11 Ho Sy Chung - Brother-in-law 045064003198 12/11/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Tan Phat Hamlet, 

Doi 61 Commune, 

Trang Bom District, 

Dong Nai Province 

0 0,00% 

1.12 
Nguyen Van 

Hung 
- Brother 045068012057 03/07/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Quarter 6, Ward 3, 

Dong Ha City, 

Quang Tri Province 

0 0,00% 
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1.13 
Truong Thi My 

Le 
- Sister-in-law 044172008898 27/06/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Quarter 6, Ward 3, 

Dong Ha City, 

Quang Tri Province 

0 0,00% 

1.14 
Nguyen Thi 

Thu Suong 
- Sister 045171008637 06/12/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Long Hung Hamlet, 

Hai Phu Commune, 

Hai Lang District, 

Quang Tri Province 

0 0,00% 

1.15 
Van Ngoc 

Vong 
- Brother-in-law 045065006181 09/01/2022 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Long Hung Hamlet, 

Hai Phu Commune, 

Hai Lang District, 

Quang Tri Province 

0 0,00% 

1.16 
Nguyen Thi 

Thu Hang 
- Sister 045173000738 25/04/2021 

Police Department for 

Administrative Management 

of Social Order 

Nhan Bieu 1 Hamlet, 

Trieu Thuong 

Commune, Trieu 

Phong District, 

Quang Tri Province 

0 0,00% 
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